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Chương 1: Kinh doanh ở Dominica 

Tổng quan thị trường  

Với quy mô khoảng 11,1 triệu người tiêu dùng và GDP đạt 94,2 tỷ USD vào năm 2021, 

Cộng hòa Dominica là nền kinh tế đứng thứ mười ở Mỹ Latinh và lớn nhất ở khu vực 

Caribe có độ mở thương mại. Cộng hoà Dominica là quốc gia có thu nhập trung bình, 

kinh tế chủ yếu dựa vào du lịch, nông nghiệp, sản xuất tại Khu thương mại tự do (FTZ), 

khai thác mỏ, bất động sản và các ngành dịch vụ. 

Trước khi đại dịch bùng nổ, GDP của Cộng hoà Dominica đã đạt mức tăng trưởng GDP 

khoảng 6% vào năm 2019, việc này cho thấy mức tăng trưởng GDP 19,5% vào năm 

2021 không chỉ hoàn toàn là sự phục hồi sau đại dịch, mà còn cho thấy tiềm năng phát 

triển của quốc gia này. Xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ tài chính, y tế, khách sạn, vận 

tải và sản xuất tại địa phương chính là những lĩnh vực chủ chốt của quốc gia này. Các 

doanh nghiệp quốc tế có thể mở rộng thị phần sang quốc gia này ở các lĩnh vực như: 

máy móc, dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khoẻ, công nghệ thông tin, sản xuất tại FTZ. 

Đảng Cách mạng Hiện đại đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử 

Dominica ngày 5/7/2020 và chấm dứt 16 năm thống trị của Đảng Giải phóng Dominica. 

Ứng cử viên tổng thống Đảng Cách mạng Hiện đại Luis Abinader đã đánh bại ứng cử 

viên Đảng Giải phóng Gonzalo Castillo với tỷ lệ 52% - 37%. Xã hội dân sự và các nhà 

quan sát quốc tế đã ca ngợi người dân Dominica và cơ quan bầu cử vì một quá trình bỏ 

phiếu diễn ra trật tự và hòa bình.  

Đảng Cách mạng Hiện đại cũng giành được sự ủng hộ của cả Thượng viện và Hạ viện 

Dominica. Tổng thống Abinader đã đưa ra một số tuyên bố công khai về những nỗ lực 

chống tham nhũng và ông cũng đã khởi xướng một số nỗ lực nhằm cải thiện môi trường 

đầu tư ở Cộng hòa Dominica, nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, 

vấn đề về tham nhũng, luật pháp yếu kém, lỏng lẻo và thiếu hiệu quả vẫn luôn là chủ đề 

đáng quan tâm đối với các công ty nước ngoài khi muốn mở rộng kinh doanh sang thị 

trường này. 
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Thách thức trên thị trường 

Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế của Cộng hòa Dominica dự kiến sẽ vượt mức tăng 

trưởng của các quốc gia Caribe khác nhưng những thách thức của thị trường này vẫn 

luôn là điều các doanh nghiệp nước ngoài cần lưu ý. Đầu tiên, chi phí lương thực và 

năng lượng tăng cao, và ngày càng trở nên trầm trọng hơn do cuộc xung đột ở Ukraine, 

khiến những người có thu nhập thấp khó khăn trong việc tìm và mua các thực phẩm thiết 

yếu. Ngoài ra, tác động từ suy thoái môi trường, chẳng hạn như, rừng ngập mặn, xói 

mòn bờ biển và rạn san hô, cũng như ô nhiễm, đã và đang đe dọa đến các nguồn tài 

nguyên quan trọng cho du lịch, vốn là động lực kinh tế chính. 

Trước COVID-19, Cộng hòa Dominica là điểm đến du lịch số một ở khu vực Caribe với 

hơn 7 triệu khách du lịch, 40% trong số đó đến từ Hoa Kỳ. Sau COVID-19, số lượng du 

khách giảm còn 5,3 triệu người năm 2021, dù dự kiến rằng số lượng này sẽ tăng trưởng 

mạnh ở năm 2022, nhưng vẫn thấp hơn mức trước đại dịch. Ngoài ra, việc Cộng hòa 

Dominica tham gia thỏa thuận Bầu trời mở, đã khiến việc di chuyển đến Cộng hòa 

Dominica trở nên đắt đỏ hơn là một trong những lý do ảnh hưởng đến sự phục hồi ngành 

du lịch ở đây. Ở một mặt, Cộng hòa Dominica phụ thuộc chủ yếu vào du lịch, nhưng 

mặt khác, quốc gia này phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. 

GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Dominica chỉ đạt 8.604 USD và có khoảng 

40% dân số sống dưới mức nghèo. Chất lượng giáo dục ở quốc gia này chưa tốt so với 

các nước khác ở Mỹ Latinh. Lúc trước, chi tiêu công thường được đổ vào các công trình 

công cộng và lĩnh vực điện lực, ảnh hưởng đến các chương trình xã hội khác như giáo 

dục và chăm sóc sức khỏe. Kết quả, Cộng hòa Dominica đã bị đánh giá thấp trong các 

bảng xếp hạng toàn cầu về chất lượng giáo dục công. Dưới thời chính quyền của ông 

Medina, Cộng hòa Dominica đã có sự thúc đẩy cải cách giáo dục, song vẫn chưa cải 

thiện được tình hình. 

Cộng hòa Dominica là nước nhập khẩu ròng dầu mỏ và biến động giá cả của nó có tác 

động sâu sắc đến nền kinh tế. Ngoài ra, trợ cấp điện tiếp tục tạo gánh nặng về tài chính 

cho chính phủ, nó đã trở thành lực cản đối với sự phát triển của nền kinh tế. Vấn đề phức 

tạp hơn là các công ty phân phối điện thuộc sở hữu nhà nước không có khả năng thu, 

thanh toán cho khoảng 35% sản lượng điện mà họ cung cấp – do yếu kém về mặt kỹ 
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thuật hoặc không thanh toán hóa đơn hoặc vấn nạn trộm cắp của các cá nhân/công ty. 

Việc tích lũy khoản nợ của các nhà sản xuất điện dẫn đến thiếu vốn lưu động, nguồn 

cung cấp nhiên liệu bị gián đoạn và tình trạng mất điện xảy ra thường xuyên trên khắp 

đất nước. 

Các chỉ số quốc tế liên quan đến khả năng cạnh tranh và tính minh bạch của Cộng hòa 

Dominica cũng là một trong những thách thức đối với nhà đầu tư nước ngoài. Họ cho 

rằng thiếu các quy tắc, tiêu chuẩn rõ ràng để cạnh tranh và việc thực thi các quy tắc hiện 

hành còn chưa chặt chẽ. Ngoài ra còn có các vấn đề như tham nhũng tràn lan, hối lộ, 

chậm trễ trong thanh toán của chính phủ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ kém, vấn nạn 

quan liêu, thủ tục tư pháp chậm và đôi khi thiên vị. Thủ tục không chuẩn trong định giá 

hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, cũng như việc phân loại sản phẩm sai nhằm trục 

lợi hải quan. Luật sở hữu đất đai yếu kém và việc thu hồi đất của chính phủ cũng là một 

vấn đề.   

Sự thiếu minh bạch và tham nhũng đã khiến thứ hạng của Cộng hòa Dominica trong các 

bảng xếp hạng quốc tế ngày càng thấp. Với Chỉ số Nhận thức Tham nhũng Toàn cầu 

năm 2021 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Cộng hòa Dominica đứng thứ 128 trên 180, 

thuộc nhóm thấp nhất ở Mỹ Latinh. Hoạt động mua sắm của các cơ quan chính phủ và 

các tổ chức bán nhà nước thường được tiến hành thông qua đàm phán trực tiếp giữa tư 

nhân với các nhà cung cấp ưu tiên và thiếu minh bạch, điều này đã tạo điều kiện cho 

hành vi tham nhũng. Tình hình đã được cải thiện kể từ khi CAFTA-DR được triển khai 

vào năm 2007, bao gồm các yêu cầu đối với việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ của 

chính phủ bằng đấu thầu công. Tuy nhiên, theo luật hiện hành, các nhà cung cấp nước 

ngoài chỉ có thể đấu thầu trong các cuộc đấu thầu công khai quốc tế hiếm khi diễn ra. 

Tuy nhiên, các nhà cung cấp nước ngoài có thể tham gia vào bất kỳ quy trình mua sắm 

nào khác nếu họ thành lập chi nhánh hoặc công ty con tại địa phương hoặc có nơi cư trú 

thuế địa phương thông qua cơ quan đăng ký thương mại. Thách thức cuối cùng là sự 

thiếu tính liên tục về mặt thể chế trong những thay đổi cơ quan hành chính của chính 

phủ, xuất phát từ việc luân chuyển toàn bộ nhân sự chính phủ thường xảy ra cùng với 

những thay đổi trong cơ quan hành chính, dẫn đến thất lạc hồ sơ, từ đó dẫn đến tranh 

chấp thanh toán và từ chối hóa đơn hàng hóa và dịch vụ do chính quyền trước đó mua. 
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Cơ hội thị trường 

 Cộng hòa Dominica đã tham gia hiệp định thương mại tự do CAFTA-DR, nên đã được 

hưởng lợi từ việc cấp giấy phép nhập khẩu khí đá phiến của Hoa Kỳ ở dạng hóa lỏng 

(LNG) hoặc dạng nén. Việc tiếp cận nguồn năng lượng này tiếp tục giúp đa dạng hóa 

năng lượng của quốc gia này. Khu vực tư nhân ở Cộng hòa Dominica đang dẫn đầu quá 

trình chuyển đổi sang sử dụng khí đốt tự nhiên trong sản xuất điện. 

Dù là năng lượng truyền thống hay tái tạo, cơ hội vẫn xuất hiện cho các nhà khai thác 

và nhà cung cấp quốc tế xây dựng hoặc chuyển đổi các cơ sở phát điện. Những nỗ lực 

của Chính phủ Dominica nhằm khuyến khích sản xuất năng lượng sạch và tái tạo bao 

gồm các ưu đãi thuế hào phóng cho nhà đầu tư trong lĩnh vực này nhưng không bao gồm 

cam kết mua điện được sản xuất. Mặc dù cải cách tài chính làm giảm ưu đãi thuế đối 

với các nhà sản xuất năng lượng tái tạo, triển vọng trung và dài hạn cho sản phẩm và 

dịch vụ năng lượng tái tạo vẫn đầy hứa hẹn. 

Tư cách thành viên của Cộng hòa Dominica trong CAFTA-DR cũng như việc tham gia 

vào Liên minh Phát triển Dân chủ (ADD) có tiềm năng thúc đẩy hoạt động sản xuất 

ngoài khơi/gần bờ trong nhiều khu vực thương mại tự do của Cộng hòa Dominica và 

cho phép nước này cạnh tranh hiệu quả hơn với các sản phẩm từ Trung Quốc và châu 

Á. Vị trí địa lý chiến lược của Cộng hòa Dominica, chi phí lao động cạnh tranh, cơ sở 

hạ tầng cảng và vận chuyển hiện đại cũng như các khu vực thương mại tự do đều là tín 

hiệu tốt cho sự tăng trưởng liên tục, đặc biệt khi chi phí lao động và vận chuyển của 

Trung Quốc và các nước khác tăng lên. Ngoài ra, Tổng thống Abinader đã công khai 

tuyên bố rằng đầu tư của Trung Quốc sẽ không được phép vào cơ sở hạ tầng quan trọng 

như các cảng, cầu, sân bay lớn, v.v. 

Đầu năm 2022, chính quyền Abinader chính thức đệ trình dự luật lên Quốc hội để sửa 

đổi Luật Mua sắm Chính phủ. Mặc dù việc thực hiện các cam kết này vẫn chưa chắc 

chắn, nhưng Cộng hòa Dominica vẫn thúc đẩy liên tục việc thực hiện các thông lệ quốc 

tế tốt nhất về tính minh bạch trong cạnh tranh và mua sắm. Nếu những nỗ lực này thành 

công, các công ty nước ngoài sẽ cạnh tranh hơn và nhìn thấy nhiều cơ hội hơn tại thị 

trường địa phương. 

Cộng hòa Dominica là điểm đến du lịch số một ở Caribe. Trong đó, người Mỹ chiếm 

40% trong số 5,3 triệu khách du lịch đã đến thăm vào năm 2021. Phân khúc nền kinh tế 
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năng động và đang phát triển này tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài trong nhiều 

ngành công nghiệp (như xây dựng, thiết bị khách sạn & nhà hàng, nông sản, v.v.) cần 

thiết để hỗ trợ và phát triển du lịch của Cộng hòa Dominica. 

Kể từ năm 2016, hơn 97% hàng hóa từ các nước CAFTA-DR vào nước này được miễn 

thuế. Trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp, CAFTA-DR mang lại lợi thế đáng kể cho 

nhà xuất khẩu các nước thành viên so với các đối thủ cạnh tranh không thuộc CAFTA. 

Các ngành công nghiệp dẫn đầu về xuất khẩu ở Cộng hòa Dominica bao gồm: thiết bị 

điều hòa không khí và điện lạnh; phụ tùng và dịch vụ ô tô; các sản phẩm xây dựng; thiết 

bị khách sạn, nhà hàng; thiết bị y tế; thiết bị, vật tư in ấn và nghệ thuật đồ họa; năng 

lượng tái tạo; thiết bị, vật tư an toàn, an ninh; và thiết bị viễn thông.  

Chiến lược thâm nhập thị trường 

Một trong những cách thâm nhập thị trường phổ biến là tìm đại lý hoặc nhà phân phối 

tại Cộng hòa Dominica. Việc nên làm là sử dụng cố vấn pháp lý địa phương để đảm bảo 

việc đơn phương chấm dứt thỏa thuận đại diện do vi phạm hợp đồng và có các biện pháp 

bảo vệ cần thiết. Các thỏa thuận cấp phép và nhượng quyền thương mại cũng có thể tiến 

hành tương tự.  

Xây dựng, thiết lập mối quan hệ với những đối tác có có uy tín và lâu đời là chìa khóa 

để kinh doanh thành công tại thị trường này. Ngoài ra, tiếng Anh không được sử dụng 

rộng rãi ở Cộng hòa Dominica vì thế các nhà đầu tư nước ngoài nên chuẩn bị cung cấp 

tất cả tài liệu bằng tiếng Tây Ban Nha. Dịch vụ hậu mãi tốt là điều kiện tiên quyết để 

kinh doanh thành công tại đây. 

Quan hệ Việt Nam – Dominica 

Việt Nam và Cộng hoà Dominica đã thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ ngày 

07/7/2005. Hiện tại Đại sứ quán ta tại Cuba kiêm nhiệm Cộng hoà Dominica và Đại sứ 

quán bạn tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam. Quan hệ hợp tác về kinh tế - thương mại 

giữa hai nước còn rất nhỏ. 

Tháng 7/2005, Đặc phái viên Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Dũng 

thăm Cộng hoà Dominica vận động kết thúc đàm phán song phương về việc ta gia nhập 

WTO. Tháng 11/2005, Bộ trưởng Chính phủ Cộng hoà Dominica, Tổng Bí thư của MIU 

Miguel Mejía thăm Việt Nam. Ngày 19-26/2, Đoàn cấp cao Đảng Phong trào Cánh tả 



THỊ TRƯỜNG DOMINICA 
 

Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL:  www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 

 

8 

Thống nhất (MIU) do Tổng Bí thư, Bộ trưởng Chính phủ Jose Miguel thăm chính thức 

Việt Nam. 

Việt Nam và Cộng hoà Dominica đang tiến hành đàm phán ký kết Hiệp định miễn thị 

thực cho hộ chiếu ngoại giao và công vụ, Thoả thuận tham khảo chính trị giữa Bộ Ngoại 

giao 2 nước. Ngày 25/2, Đại sứ quán Cộng hoà Dominica đã long trọng tổ chức Lễ 

Thượng Cờ đầu tiên tại Việt Nam nhân kỷ niệm 179 năm Quốc Khánh Cộng hoà 

Dominica (27/2/1844 – 27/2/2023), chính thức đưa Đại sứ quán Cộng hoà Dominica tại 

Việt Nam đi vào hoạt động. Sự kiện này đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan 

hệ giữa hai nước. Chính phủ và người dân Cộng hòa Dominica cũng mong muốn Việt 

Nam sẽ sớm mở cửa trụ sở ngoại giao tại thủ đô Santo Domingo, Cộng hòa Dominica, 

từ đó tiếp tục tăng cường mối quan hệ toàn diện. Bởi hai nước có tiềm năng rất lớn để 

tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác ở cấp độ cao hơn trong các lĩnh vực ngoại giao, 

thương mại, khoa học, nông nghiệp, giáo dục, viễn thông, du lịch, thể thao, văn hóa. 

Mặc dù trao đổi thương mại còn khiêm tốn, duy trì trung bình 100 triệu USD/năm, song 

hai bên quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa, cùng với giao lưu nhân dân, hợp tác về 

nông nghiệp, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, du lịch, xây dựng, ứng phó với 

biến đổi khí hậu. Hai nước duy trì phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế 

và diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Diễn đàn hợp tác Đông Á – Mỹ Latinh 

(FEALAC). 

 



THỊ TRƯỜNG DOMINICA 
 

Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL:  www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 

 

9 

Chương 2: Điều kiện tự nhiên, môi trường kinh tế và chính trị 

 

Điều kiện tự nhiên. 

Cộng hòa Dominica là quốc gia chiếm 2/3 phía đông của đảo Hispaniola, hòn đảo lớn 

thứ hai trong chuỗi Greater Antilles ở Biển Caribe. Bờ biển của Cộng hòa Dominica có 

vị trí giáp với Caribe ở phía nam và Đại Tây Dương ở phía bắc. Giữa mũi phía đông của 

hòn đảo và Puerto Rico có Kênh Mona, rộng khoảng 130 km. Quần đảo Turks và Caicos 

nằm khoảng 145 km về phía bắc, và Colombia nằm khoảng 500 km về phía nam. Diện 

tích của nước này, bao gồm các đảo lân cận như Saona, Beata và Catalina, bằng khoảng 

một nửa diện tích của Bồ Đào Nha. Thủ đô quốc gia là Santo Domingo, nằm trên bờ 

biển phía nam. 

Các dãy núi lớn và thung lũng màu mỡ, chủ yếu kéo dài từ tây bắc đến đông nam Cộng 

hoà Dominica. Dãy Cordillera Septentrional, dãy cực bắc, nằm sừng sững phía trên một 

đồng bằng ven biển hẹp kế bên những con sông ngắn như Balabonico và Yasica. Sườn 

phía nam của dãy núi nhường chỗ cho Thung lũng Cibao rộng lớn, trải dài từ Vịnh 

Manzanillo ở phía tây bắc đến Bán đảo Samaná và Vịnh Samaná ở phía đông. Đất đai 

màu mỡ của thung lũng được cấp nước bởi hai hệ thống sông chính của quốc gia: sông 

Yaque del Norte chảy về phía tây bắc và hệ thống Camu-Yuna chảy về phía đông. 
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Dãy Cordillera Central có đặc điểm gồ ghề và hùng vĩ nhất của hòn đảo. Đỉnh của nó có 

độ cao trung bình khoảng 1.800 mét và tăng lên 3.175 mét tại Duarte Peak, ngọn núi cao 

nhất ở Caribe. Các đỉnh nổi bật khác là Yaque, La Rucilla, Bandera và Mijo. Các nhánh 

Yaque del Norte tiếp giáp với hầu hết các sườn phía bắc của dãy, trong khi các nhánh 

phía nam giáp với hệ thống Yaque del Sur và Ocoa, Nizao và các sông nhỏ khác. Sông 

San Juan, một trong những nhánh chính của Yaque del Sur, là trung tâm của Thung lũng 

San Juan màu mỡ, nối liền với Cao nguyên Trung tâm của Haiti qua thung lũng thượng 

lưu sông Artibonite. 

Giáp Thung lũng San Juan ở phía nam là dãy Sierra de Neiba, với đỉnh đạt tới khoảng 

2.200 mét. Nước từ dãy Neiba chảy một phần vào vùng biển Caribe, qua hệ thống Yaque 

del Sur, và một phần vào đất liền, chảy vào hồ nước mặn Enriquillo. Enriquillo là hồ tự 

nhiên lớn nhất đất nước, dài khoảng 37 km và rộng tới 18 km; mặt hồ cũng là điểm rất 

thấp, ở độ sâu 44 mét dưới mực nước biển. Phạm vi cực nam của Cộng hòa Dominica 

là dãy Sierra de Baoruco (Bahoruco). Dãy này đi liền với Cape Beata và vùng đồng bằng 

phía tây nam khô cằn, bao gồm cả vùng Pedernales phần lớn cằn cỗi. 

Dãy Cordillera Oriental tạo thành cột sống phía đông ít gồ ghề hơn của đất nước, ngăn 

cách một đồng bằng ven biển hẹp ở phía bắc với một vành đai rộng hơn gồm các vùng 

đất thấp trải dài ở phía nam, nơi trồng phần lớn mía của đất nước. Các con sông chính 

của khu vực đều chảy đến vùng biển Caribe, bao gồm cả sông Ozama chảy đến bờ biển 

Santo Domingo và các sông Macorís, Soco, Chavón và Yuma. 

Đất phù sa màu mỡ nhất của Dominica nằm ở các thung lũng sông Yaque del Norte, 

Yuna, San Juan và Yaque del Sur, cũng như sông Ozama và nhiều con sông nhỏ khác ở 

phía đông nam. Các sườn núi có chất lượng đất thấp hơn và thường được bao phủ bởi 

rừng và đồng cỏ. Muối lắng đọng xung quanh Hồ Enriquillo đã tạo ra một vùng đất duy 

nhất không trồng trọt được tại Cộng hòa Dominica. 

Tài nguyên thiên nhiên: niken, bôxit, vàng, bạc, đất canh tác. 

Khí hậu: hàng hải nhiệt đới; ít thay đổi nhiệt độ theo mùa; lượng mưa thay đổi theo mùa. 

Thiên tai: nằm giữa vành đai bão, chịu bão mạnh từ tháng 6 đến tháng 10; lũ lụt thường 

xuyên; hạn hán định kỳ. 

Dân số: 10.790.744 (ước tính năm 2023). Xếp hạng 86 thế giới. 
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Nhóm dân tộc: hỗn hợp 70,4% (Mestizo/Indio 58%, Mulatto 12,4%), da đen 15,8%, da 

trắng 13,5%, khác 0,3% (ước tính năm 2014). 

Dân số Cộng hòa Dominica chủ yếu là người lai từ gốc Phi và gốc Âu. Từ lâu, có một 

số nguồn thông tin cho biết rất ít người có nguồn gốc, trực tiếp hoặc gián tiếp, từ các 

dân tộc Taino bản địa. Tuy nhiên, một số học giả đã lập luận rằng di sản của Taino thậm 

chí lớn hơn nhiều, cả về mặt di truyền trong dân số hiện tại và về các yếu tố sinh tồn 

trong ngôn ngữ và văn hóa vật chất của người Dominica. 

Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha luôn chiếm ưu thế, mặc dù tiếng Anh đang trở nên phổ 

biến hơn do làn sóng người bản địa di cư liên tục sang Hoa Kỳ, sau đó trở lại quê hương 

hoặc thi thoảng hồi hương. Trong vòng người nhập cư Haiti, tiếng Creole của Pháp sẽ 

được sử dụng. 

Tôn giáo: Công giáo La Mã 44,3%, Tin Lành 13%, Tin Lành 7,9%, Cơ Đốc Phục Lâm 

1,4%, khác 1,8%, vô thần 0,2%, không ai 29,4%, không xác định 2% (ước tính năm 

2018). Đa số là tín đồ của Giáo hội Công giáo La Mã, giáo hội này có ảnh hưởng rõ rệt 

đến mọi cấp độ của đời sống văn hóa, chính trị và kinh tế. Nhiều niềm tin và thực hành 

tôn giáo của người dân nông thôn có tính đồng bộ, bắt nguồn từ nền văn hóa của cả cộng 

đồng người Tây Ban Nha và người châu Phi thời kỳ đầu. Các nhóm truyền giáo chiếm 

một bộ phận dân số nhỏ nhưng ngày càng tăng. Có một số tín đồ Do Thái giáo và các 

tôn giáo khác. 

Cấu trúc tuổi: 

• 0-14 tuổi: 25,92% (nam 1.422.186/nữ 1.374.991) 

• 15-64 tuổi: 67,09% (nam 3.675.934/nữ 3.563.597) 

• 65 tuổi trở lên: 6,99% (ước tính năm 2023) (nam 355.069/nữ 398.967) 

Độ tuổi trung bình: 27,9 năm (2020) 

• Nam: 27,8 tuổi 

• Nữ: 28,1 tuổi 

• Xếp hạng so với thế giới: tổng số 143 

Tỷ lệ tăng dân số (ước tính năm 2023): 0,88%, xếp hạng 105 so với thế giới 

Tỷ lệ sinh (ước tính năm 2023): 17,8 ca sinh/1.000, xếp hạng 81 so với thế giới 
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Tỷ lệ tử vong dân (ước tính năm 2023) 6,31 người chết/1.000, xếp hạng 144 so với thế 

giới 

Tỷ suất di cư (ước tính năm 2023): -2,66 người di cư/1.000 dân, xếp hạng 175 so với 

thế giới 

Đô thị hóa: 

+Dân số thành thị: 84,4% tổng dân số (2023) 

+Tỷ lệ đô thị hóa: 1,64% tỷ lệ thay đổi hàng năm (ước tính 2020-25) 

Chi tiêu cho giáo dục (ước tính năm 2020): 4,6% GDP, xếp hạng 93 so với thế giới 

Mật độ bác sĩ (ước tính năm 2018): 1,45 bác sĩ/1.000 dân 

Phân bố dân số: phân bố nhiều ở các vùng ven biển, đặc biệt là ở vùng đồng bằng ven 
biển phía nam và Thung lũng Cibao, nơi có mật độ dân số cao nhất; các cụm dân cư nhỏ 
hơn thì phân bố tại vùng núi nội địa (Dãy Cordillera Central) 
Chính phủ và tình hình chính trị. 

 

Tên chính thức: Cộng hoà Dominica.  

Lịch sử hình thành tên gọi: bắt nguồn từ thủ đô Santo Domingo (Saint Dominic) 
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Thủ đô: Santo Domingo (được đặt theo tên Thánh Dominic de GUZMAN (1170-1221), 
người sáng lập Dòng Đa Minh) 
Ngày độc lập và lễ quốc khánh: 27 tháng 2 năm 1844 (từ Haiti) 

Cộng hòa Dominica là một nền dân chủ đại diện có hiến pháp hiện hành được ban hành 

vào năm 2010, quy định các quyền dân sự, kinh tế và phân chia các nhánh trong chính 

phủ. Hiến pháp này cho phép tổng thống, người đứng đầu nhà nước và chính phủ, sử 

dụng quyền lực khẩn cấp để thay thế các nhánh lập pháp và tư pháp. Người Dominica 

có quyền bầu cử phổ thông kể từ năm 1942. Công dân từ 18 tuổi trở lên có thể bỏ phiếu 

trong các cuộc bầu cử trừ khi họ là thành viên của lực lượng vũ trang hoặc cảnh sát. 

Tổng thống được bầu trực tiếp với nhiệm kỳ 4 năm. Việc tái tranh cử là cho phép và vào 

năm 2015, hiến pháp đã được sửa đổi để tổng thống có thể giữ nhiều nhiệm kỳ liên tiếp.  

Cơ quan lập pháp lưỡng viện bao gồm Thượng viện và Hạ viện; các thành viên của cả 

hai viện đều được bầu trực tiếp với nhiệm kỳ 4 năm và có thể bầu lại. Thượng viện gồm 

32 thành viên bao gồm một đại diện từ mỗi tỉnh và một đại diện từ Thủ đô. Quy mô của 

Hạ viện tỷ lệ thuận với dân số, nhưng mỗi tỉnh có không ít hơn hai đại biểu và hai đại 

biểu từ Thủ đô. 

Sau chế độ độc tài của Rafael Trujillo (1930–61), đời sống chính trị vào cuối thế kỷ 20 

chủ yếu xoay quanh hai nhân vật: Joaquín Balaguer, một người ôn hòa đã giữ chức tổng 

thống trong tổng cộng ba thập kỷ, và Juan Bosch Gavino, người lãnh đạo Đảng Cách 

mạng Dominica cánh tả (Partido Revolucionario Dominico; PRD) cho đến năm 1973, 

khi ông rời bỏ và sau đó thành lập Đảng Giải phóng Dominica (Partido de la Liberación 

Dominicana; PLD). Vào đầu thế kỷ 21, Đảng Cải cách Cơ đốc giáo Xã hội của Balaguer 

(thành lập năm 1963) tiếp tục cạnh tranh với PRD, PLD và một số đảng nhỏ hơn. Tuy 

nhiên, bắt đầu từ năm 2010, PLD đã trở thành lực lượng thống trị ở cả hai viện và Đảng 

Cải cách Cơ đốc giáo Xã hội ngày càng có ít tiếng nói trong xã hội. Năm 2014, các thành 

viên nổi bật của PRD đã rời đảng để thành lập Đảng Cách mạng Hiện đại (Partido 

Revolucionario Moderno; PRM) 

Đất nước này được chia thành 31 tỉnh (tỉnh) và 1 quận Thủ đô (Distrito Nacional), địa 

điểm của Santo Domingo. Chính quyền trung ương quản lý các tỉnh thông qua các thống 

đốc do tổng thống bổ nhiệm. Mỗi tỉnh được chia thành các khu tự quản (municipios) 

bầu ra các hội đồng riêng và có một số quyền tự trị địa phương. 
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Hệ thống pháp luật dựa trên Bộ luật Napoleon. Tòa án tối cao chín thành viên là tòa 

phúc thẩm cuối cùng. Thượng viện bổ nhiệm các thẩm phán Tòa án tối cao, những người 

này lần lượt bổ nhiệm các thẩm phán cho các tòa án cấp dưới, bao gồm các tòa phúc 

thẩm và các tòa án cấp tỉnh, thành phố, thương mại và đất đai. Hiến pháp năm 2010 quy 

định Tòa án Hiến pháp có thẩm quyền xét xử các vấn đề hiến pháp. Các tòa án quân sự 

riêng biệt xét xử các vụ án liên quan đến thành viên của lực lượng vũ trang. Hiến pháp 

quy định tính độc lập của cơ quan tư pháp; tuy nhiên, tổng thống và các thành viên khác 

của chính phủ thường xuyên gây ảnh hưởng đến các quyết định của tòa án. Niềm tin của 

công chúng vào hệ thống tư pháp từ lâu đã bị suy giảm do tham nhũng, đào tạo pháp 

luật chưa đầy đủ cho một số thẩm phán và việc giam giữ thường xuyên các tội phạm 

tình nghi. Như trường hợp ở một số nước Mỹ Latinh khác, đại đa số tù nhân bị giam giữ 

mà không xét xử, đôi khi trong nhiều năm. 

Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dominica (MIREX) là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm áp 

dụng và điều phối chính sách đối ngoại do Tổng thống Cộng hòa Dominica vạch ra. 

Kể từ năm 2015, ngoại giao Dominica có một cách tiếp cận mới, cho phép MIREX trở 

thành thực thể hỗ trợ phát triển các chính sách ngành của đất nước, cung cấp dịch vụ 

xuyên suốt cho tất cả các thực thể công và tư nhân, theo yêu cầu của họ về quan hệ với 

bối cảnh quốc tế. 

Chính sách đối ngoại mới này của Nhà nước Dominica được phản ánh trong Kế hoạch 

chiến lược 2015-2020. Tài liệu này là lộ trình chi tiết hóa các chương trình và dự án phù 

hợp với các mục tiêu do Bộ Ngoại giao Dominica đặt ra xoay quanh sáu trục: phát triển 

chính trị và xã hội, đầu tư và phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề toàn cầu, bảo vệ 

người dân Dominica ở nước ngoài, hình ảnh đất nước và hợp tác quốc tế để phát triển. 

Những thành phần chính này cho phép xác định các đường hướng hành động nhằm vào 

các khu vực lãnh thổ và tổ chức, trong khuôn khổ quan hệ song phương và đa phương 

của Cộng hòa Dominica trong khu vực và phần còn lại của thế giới. 

Các cơ quan ngoại giao và lãnh sự của Cộng hòa Dominica đã trình bày rõ ràng và thúc 

đẩy chương trình nghị sự phát triển quốc gia trong bối cảnh quốc tế, củng cố vị thế khu 

vực và toàn cầu của đất nước. 

Quyền công dân 

• Quyền công dân khi sinh: không 
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• Quốc tịch theo dòng dõi: ít nhất cha hoặc mẹ phải là công dân của Cộng hoà 

Dominica 

• Công nhận hai quốc tịch: có 

• Yêu cầu cư trú để nhập tịch: 2 năm 

Quyền bầu cử: 18 tuổi; phổ cập và bắt buộc; người đã kết hôn không phân biệt tuổi tác 

đều có quyền bầu cử; lưu ý - các thành viên của lực lượng vũ trang và cảnh sát quốc gia 

không thể bỏ phiếu theo luật 

Nhánh hành pháp: 

• Nguyên thủ quốc gia: Tổng thống Luis Rodolfo ABINADER Corona (kể từ ngày 

16 tháng 8 năm 2020); Phó Chủ tịch Raquel PENA de Antuna (kể từ ngày 16 

tháng 8 năm 2020); lưu ý - tổng thống vừa là nguyên thủ quốc gia vừa là người 

đứng đầu chính phủ 

• Nhánh hành pháp do tổng thống đứng đầu, người được bầu bằng cách bỏ phiếu 

trực tiếp với nhiệm kỳ 5 năm. Tổng thống có thể bổ nhiệm Nội các và thống đốc 

của 31 tỉnh. Tổng thống sẽ thực thi các luật đã được Nhánh Lập pháp phê duyệt 

và là tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang. Các thị trưởng và ủy viên hội đồng 

thành phố cũng được bầu bằng cách bỏ phiếu trực tiếp với nhiệm kỳ 4 năm để 

quản lý 124 thành phố trực thuộc trung ương và Thủ đô (Santo Domingo). 

• Bầu cử/bổ nhiệm: tổng thống và phó tổng thống được bầu trực tiếp trên cùng một 

lá phiếu bằng phiếu tuyệt đối trong 2 vòng nếu cần thiết cho nhiệm kỳ 4 năm 

(được bầu tối đa hai nhiệm kỳ liên tiếp); cuộc bầu cử được tổ chức lần cuối vào 

ngày 5 tháng 7 năm 2020 (tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm 2024); lưu ý - cuộc 

bầu cử năm 2020 đã được dời lại từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 5 tháng 7 năm 

2020 do đại dịch COVID-19 

Nhánh lập pháp 

• Mô tả: Quốc hội lưỡng viện hoặc Congreso Nacional bao gồm: 

o Thượng viện hoặc Senado (32 ghế; 26 thành viên được bầu trực tiếp tại 

các khu vực bầu cử một ghế theo đa số phiếu đơn giản và 6 thành viên 

được bầu gián tiếp dựa trên số phiếu đa số của toàn đảng cho các ứng cử 

viên của mình vào Hạ viện; tất cả các thành viên đều phục vụ nhiệm kỳ 4 
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năm; lưu ý - Năm 2019, Ủy ban Bầu cử Trung ương đã thay đổi hệ thống 

bầu cử ở 26 khu vực bầu cử thành đa số trực tiếp nhưng vẫn giữ nguyên 

bầu cử gián tiếp cho 6 khu vực bầu cử còn lại; trước đây cả 32 thành viên 

đều được bầu gián tiếp; sự thay đổi này đã bị các đảng cầm quyền và phe 

đối lập phản đối) 

o Hạ viện hoặc Camara de Diputados (190 ghế; 178 thành viên được bầu 

trực tiếp tại các khu vực bầu cử nhiều ghế bằng cách bỏ phiếu đại diện 

theo tỷ lệ trong danh sách đảng kín sử dụng phương pháp D'Hondt, 5 thành 

viên trong một khu vực bầu cử toàn quốc và 7 thành viên hải ngoại được 

bầu trực tiếp theo đa số phiếu đơn giản; thành viên phục vụ nhiệm kỳ 4 

năm) 

• Bầu cử:  

o Thượng viện - được tổ chức lần cuối vào ngày 5 tháng 7 năm 2020 (tiếp 

theo được tổ chức vào năm 2024) 

o Hạ viện - được tổ chức lần cuối vào ngày 5 tháng 7 năm 2020 (tiếp theo 

được tổ chức vào năm 2024); lưu ý - cuộc bầu cử năm 2020 đã được dời 

lại từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 5 tháng 7 năm 2020 do đại dịch COVID-

19 

Nhánh tư pháp 

• Tòa án cao nhất: Tòa án Tư pháp Tối cao hoặc Suprema Corte de Justicia (bao 

gồm tối thiểu 16 thẩm phán); Tòa án Hiến pháp (gồm 13 thẩm phán); lưu ý - Tòa 

án Hiến pháp được thành lập năm 2010 theo sửa đổi hiến pháp 

• Lựa chọn thẩm phán và nhiệm kỳ: các thẩm phán Tòa án Tối cao và Tòa án Hiến 

pháp do Hội đồng Tư pháp Quốc gia bổ nhiệm bao gồm tổng thống, lãnh đạo của 

cả hai viện quốc hội, chủ tịch Tòa án tối cao và một đại diện quốc hội của đảng 

không cầm quyền; các thẩm phán Tòa án Tối cao được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 7 

năm; các thẩm phán Tòa án Hiến pháp được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 9 năm 

• Các tòa án cấp dưới: tòa phúc thẩm; tòa án cấp sơ thẩm; tòa án hòa bình; tòa án 

đặc biệt dành cho các vụ án vị thành niên, lao động và đất đai; Tòa án hành chính 

tranh tụng cho các vụ kiện chống lại chính phủ 
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Các tổ chức quốc tế đã tham gia: ACP, AOSIS, BCIE, Caricom (quan sát viên), CD, 

CELAC, FAO, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (uỷ ban quốc gia), ICCt, ICRM, 

IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, 

ITU, ITUC (NGOs), LAES, LAIA, MIGA, MINUSMA, NAM, OAS, OIF (quan sát 

viên), OPANAL, OPCW, Pacific Alliance (quan sát viên), PCA, Petrocaribe, SICA 

(thành viên liên kết), UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, Union Latina, UNWTO, 

UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO 

Kinh tế 

Trong hai thập kỷ qua, Cộng hòa Dominica là một trong những nền kinh tế phát triển 

nhanh nhất trong khu vực. Điều này là do sự kết hợp giữa cải cách cơ cấu theo định 

hướng thị trường vào đầu những năm 1990 và các điều kiện bên ngoài thuận lợi hỗ trợ 

tăng trưởng kinh tế. Hơn nữa, các chính sách tài chính và tiền tệ thận trọng đã góp phần 

ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, động lực của sự tăng trưởng vượt bậc này đang đạt 

đến giới hạn do tăng trưởng năng suất thấp trong những năm gần đây, bị cản trở bởi 

nguồn nhân lực không đủ đáp ứng nhu cầu của khu vực doanh nghiệp, sự xuất hiện của 

các thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu, sự bất thường ở các thị trường quan trọng 

và bao gồm cả việc phân bổ các khoản miễn thuế không hiệu quả. 

Đến năm 2023, tốc độ tăng trưởng của đất nước dự kiến sẽ giảm từ 4,9% năm 2022 

xuống còn 3,1% và tỷ lệ nghèo, đo lường ở mức thu nhập trung bình cao là $6,85 PPP 

mỗi ngày năm 2017, ước tính ở mức 21%, giảm từ mức 23% vào năm 2020, nhưng vẫn 

cao hơn mức trước đại dịch. 

Bên cạnh sự tăng trưởng đó, một số lĩnh vực không tạo được việc làm có chất lượng và 

lạm phát cao được ghi nhận vào năm 2022 (8,8% so với cùng kỳ) đã ảnh hưởng đến sinh 

kế của người dân, chủ yếu là những người dễ bị tổn thương nhất. Do đó, cần phải cải 

thiện khả năng tiếp cận các hàng hóa và dịch vụ cơ bản có chất lượng - về giáo dục, y 

tế, nước và điện - để giúp mở rộng các cơ hội kinh tế, tăng cường khả năng di chuyển 

kinh tế và bảo vệ các lĩnh vực dễ bị tổn thương. 

Chính phủ đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc giải quyết những thách thức lâu dài 

mà ngành điện đặt ra thông qua gói cải cách toàn diện, nhưng vẫn còn những thách thức 

như: (i) mở rộng tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả trong ngành; (ii) tiếp 

tục đa dạng hóa ma trận năng lượng, bao gồm các nguồn năng lượng ít gây ô nhiễm hơn; 
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và (iii) tăng khả năng tiếp cận năng lượng đáng tin cậy và giá cả phải chăng. Cải thiện 

môi trường cũng sẽ là chìa khóa để hỗ trợ phát triển cạnh tranh các khoản đầu tư vào 

năng lượng tái tạo do khu vực tư nhân dẫn đầu. 

Hơn 40% người dân Cộng hòa Dominica sống trong tình trạng bấp bênh và có nguy cơ 

rơi vào tình trạng nghèo đói do các tác động liên quan đến khí hậu và khủng hoảng kinh 

tế. Biến đổi khí hậu đã làm tăng khả năng phải đối mặt với thiên tai, điều này có thể làm 

tăng các nghĩa vụ tài chính dự phòng do mức độ bảo vệ tài chính của quốc gia thấp trước 

những rủi ro này. Sự xuất hiện của các sự kiện bất lợi ngày càng làm nổi bật nhu cầu 

cấp thiết phải tăng tốc hành động nhằm tăng cường khả năng phục hồi và thích ứng của 

đất nước một cách toàn diện. Tương tự, khoảng cách giới tính trong việc làm và tiền 

lương, thời gian làm việc ngắn hơn, tỷ lệ thất nghiệp và vai trò không được trả lương 

cao góp phần làm tăng tỷ lệ nghèo ở phụ nữ. 

Để có được sự tăng trưởng toàn diện trong tương lai, Cộng hòa Dominica sẽ phải yêu 

cầu tăng năng suất nhiều hơn thông qua việc thực hiện các cải cách để tăng nguồn nhân 

lực, khả năng cạnh tranh, đổi mới, hiệu quả trong chi tiêu công và khả năng phục hồi 

trước các hiện tượng khí hậu. 

Đất nông nghiệp từ lâu đã là nguồn tài nguyên kinh tế quan trọng nhất của quốc gia. 

Khoảng một phần ba diện tích đất được canh tác lâu dài. Đồng cỏ và thảo nguyên chiếm 

hơn 2/5 tổng diện tích, trong khi rừng chiếm khoảng 1/8. Các mỏ quặng niken, bauxite 

(quặng nhôm), vàng, bạc, thạch cao và quặng sắt đã được phát triển thương mại. Muối, 

phần lớn từ các mỏ gần hồ Enriquillo, cũng được sản xuất với số lượng thương mại. Một 

doanh nghiệp sản xuất muối nhỏ hơn, dựa trên sự bốc hơi của nước biển, cũng có tầm 

quan trọng nhất định ở Monte Cristi. Cộng hòa Dominica là một trong số ít nguồn cung 

hổ phách chất lượng cao ở Tây bán cầu; các nghệ nhân địa phương sản xuất đồ trang 

sức bằng hổ phách đặc biệt, và những loại đá quý này vẫn chưa được khai thác rộng rãi 

ở đó. Các khoáng chất có tiềm năng quan trọng khác bao gồm lưu huỳnh, titan, 

molypden, coban, thiếc và kẽm. Đất nước này có trữ lượng than nhất định nhưng không 

có ngành công nghiệp khai thác than hoặc khai thác dầu khí. Dầu mỏ nhập khẩu được 

sử dụng để tạo ra gần 3/4 sản lượng điện của cả nước; phần còn lại được sản xuất bởi 

các công trình thủy điện, đặc biệt là những công trình gần La Vega và Santo Domingo. 
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Cộng hòa Dominica chủ yếu tự sản xuất thực phẩm cơ bản cho nhu cầu nội địa và đồng 

thời xuất khẩu một lượng lớn, không giống như trường hợp của hầu hết các quốc gia 

Caribe khác. Nông nghiệp chiếm khoảng 1/8 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và lực 

lượng lao động. Mía vẫn là loại cây trồng chính ở quốc gia này; tuy nhiên, giá đường có 

xu hướng giảm trong thế kỷ 20 nên cà phê, ca cao và các loại cây trồng định hướng xuất 

khẩu khác trở nên nổi bật hơn. Gạo, cà chua, rau, da động vật, chuối, các loại trái cây 

nhiệt đới khác, cây lấy củ và lúa miến cũng rất quan trọng. Hoạt động thương mại du 

lịch trong nước đã làm tăng nhu cầu địa phương về thịt gà, trứng, thịt lợn, thịt bò và các 

sản phẩm từ sữa mà nông dân Dominica đã sản xuất với số lượng lớn. 

Những người nông dân quy mô nhỏ thường phải kiếm thêm thu nhập bằng cách bán đồ 

thủ công, bao gồm giỏ, đồ gốm, ghế bập bênh và mũ rơm nhằm trang trải cuộc sống. 

Những mặt hàng này hoặc được bán cho người trung gian, những người tiếp thị trong 

các thị trấn, hoặc được trưng bày và bán dọc các con đường và đường cao tốc. 

Nguồn cung cấp cá đủ cho nhu cầu địa phương và câu cá thể thao đã trở thành một điểm 

thu hút khách du lịch; tuy nhiên, do sự hạn chế của các loại cá có thể bán được ở các 

vùng biển xung quanh nên ngành đánh bắt cá quy mô lớn là không phát triển. Lâm 

nghiệp không có nhiều ảnh hưởng, mặc dù một số hoạt động khai thác gỗ được thực 

hiện trong các rừng thông ở Dãy Cordillera Central và các vùng cao nguyên khác. 

Chỉ một tỷ lệ nhỏ trong GDP và lực lượng lao động phụ thuộc trực tiếp vào các mỏ quốc 

gia, nơi sản xuất chủ yếu ferronickel (quặng luyện kim chứa gần 40% niken), vàng, bạc 

và bô xít. Sản xuất chiếm khoảng 1/6 GDP và chiếm tỷ trọng tương đương trong lực 

lượng lao động. Tầm quan trọng của ngành lọc dầu ngày càng tăng, hàng dệt may và 

quần áo thành phẩm được sản xuất tại địa phương—đặc biệt là giày, áo sơ mi và mũ—

đã thay thế một số mặt hàng nhập khẩu. Đồ nội thất bằng gỗ, kim loại và nhựa đã trở 

nên quan trọng trên cả thị trường trong và ngoài nước. Maquiladoras và các nhà máy 

khác lắp ráp sản phẩm để xuất khẩu, chủ yếu ở các khu cảng miễn thuế. Ngành công 

nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống sản xuất rượu rum, bia và nhiều mặt hàng khác. 

Các nhà máy nhỏ sản xuất hàng tiêu dùng như xà phòng, nến, dây thừng, xì gà, bê tông, 

xi măng và gạch lát. 

Du lịch, thương mại, tài chính và dịch vụ chính phủ chiếm một nửa lực lượng lao động 

của Dominica và gần một nửa GDP. Các nhà cung cấp dịch vụ nằm trong số các doanh 
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nghiệp năng động hơn và phát triển nhanh chóng của quốc gia; tuy nhiên, bộ máy mang 

tính quan liêu của chính phủ, bộ phận lớn nhất của khu vực dịch vụ, từ lâu đã bị chỉ trích 

vì hoạt động kém hiệu quả và chủ nghĩa thân hữu. Người ta ước tính rằng khoảng 1/5 

đến một nửa lực lượng lao động ở thành thị đóng góp vào khu vực phi chính thức của 

nền kinh tế, phần lớn mang tính chất dịch vụ, bao gồm người giúp việc gia đình, người 

làm vườn, người lao động ban ngày và người bán hàng rong. 

Du lịch đã trở thành một trong những nguồn thu ngoại tệ quan trọng nhất của Cộng hòa 

Dominica và kể từ giữa những năm 1980, quốc gia này đã trở thành một trong những 

điểm du lịch nổi tiếng ở Caribe. Khí hậu thuận lợi, bãi biển đẹp, lối kiến trúc ảnh hưởng  

từ Tây Ban Nha và giá cả tương đối thấp đã kích thích tăng cường khách du lịch từ nước 

ngoài và thúc đẩy phát triển khu nghỉ dưỡng và sân bay ở bờ biển Bắc, Đông và Nam. 

Hoa Kỳ chiếm phần lớn số người đi nghỉ mát; số lượng nhỏ hơn đến từ Canada, Ý và 

các quốc gia châu Âu khác. 

Các địa điểm du lịch chính là La Romana, Puerto Plata, Punta Cana và Khu phố thuộc 

địa Santo Domingo, được chỉ định là Di sản Thế giới vào năm 1990. Những hạn chế liên 

quan đến du lịch, cũng như ở các quốc gia Caribe khác, bao gồm nhu cầu nhập khẩu các 

mặt hàng xa xỉ giá cao, ảnh hưởng đến cán cân thanh toán của đất nước và sản xuất một 

lượng lớn thực phẩm bổ sung và nước uống; ngoài ra, lượng rác thải và nước thải ngày 

càng tăng đã gây căng thẳng cho nguồn lực hạn chế của đất nước. 

Các mặt hàng nhập khẩu chính của Cộng hòa Dominica là dầu mỏ và các sản phẩm liên 

quan đến dầu mỏ, thực phẩm (đặc biệt là ngũ cốc) và hàng hóa sản xuất. Các mặt hàng 

xuất khẩu chính là sắt thép, đường thô, cà phê, ca cao và vàng. Hoa Kỳ là đối tác thương 

mại lớn nhất của đất nước này. Trung Quốc, Haiti, Canada, Ấn Độ, Mexico, Brazil, Tây 

Ban Nha và Thụy Sĩ là những đối tác quan trọng không kém. Mặc dù về mặt lịch sử, 

quốc gia này từ chối liên minh với các quốc gia khác trong lưu vực Caribe do sự khác 

biệt về văn hóa cũng như khoảng cách quá lớn giữa các quốc gia trong khu vực nhưng 

quốc gia này ngày càng hỗ trợ các tổ chức thương mại khu vực, bắt đầu từ cuối thế kỷ 

20.  

Thị trường chứng khoán Santo Domingo bắt đầu hoạt động vào năm 1991. Hệ thống 

tiền tệ quốc gia được quản lý bởi Ngân hàng Trung ương, nơi phát hành tiền tệ (đồng 

peso của Dominica), duy trì dự trữ vàng và ngoại tệ, đồng thời quản lý tỷ giá hối đoái. 
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Hệ thống ngân hàng tư nhân phát triển tốt và một số tổ chức tài chính, công ty cho vay 

và đại lý bảo hiểm hoạt động ở các trung tâm đô thị. 

GDP thực tế (ngang giá sức mua): 207,082 tỷ USD (ước tính năm 2021), 184,447 tỷ 

USD (ước tính năm 2020), 197,735 tỷ USD (ước tính năm 2019), xếp hạng so với thế 

giới: 66 (lưu ý: dữ liệu được tính bằng USD năm 2017) 

GDP (tỷ giá hối đoái chính thức): 88,956 tỷ USD (ước tính năm 2019) 

Tỷ lệ lạm phát (giá tiêu dùng): 8,24% (ước tính năm 2021), 3,78% (ước tính năm 2020), 

1,81% (ước tính năm 2019), xếp hạng so với thế giới: 35 

Cơ cấu tỉ lệ GDP theo ngành: % (ước tính năm 2017) 

• Nông nghiệp: 5,6%  

• Công nghiệp: 33% 

• Dịch vụ: 61,4 

• thứ hạng so với thế giới: dịch vụ 111; công nghiệp 57; nông nghiệp 124 

GDP  theo mục đích sử dụng cuối cùng (ước tính năm 2017) 

• Tiêu dùng hộ gia đình: 69,3%  

• Tiêu dùng của chính phủ: 12,2%  

• Đầu tư vào vốn cố định: 21,9%  

• Đầu tư vào hàng tồn kho: -0,1%  

• Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ: 21,8%  

• Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ: -28,1%  

Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp: 15,89% (ước tính năm 2021) 

Lực lượng lao động: 5,027 triệu người (ước tính năm 2000) 

Lực lượng lao động - theo ngành nghề (ước tính năm 2002) 

• Nông nghiệp: 14,4% 

• Công nghiệp: 20,8% 

• Dịch vụ: 64,7%  

• Xếp hạng so với thế giới: 83 

Tỷ lệ thất nghiệp: 8,5% (ước tính năm 2021), 6,13% (ước tính năm 2020), 6,36% (ước 

tính năm 2019), xếp hạng so với thế giới: 90 
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Ngân sách (ước tính năm 2021) 

• Doanh thu: 12,804 tỷ USD (ước tính năm 2019) 

• Chi tiêu: 14,511 tỷ USD (ước tính năm 2019) 	

Thặng dư ngân sách (+) hoặc thâm hụt (-) (ước tính năm 2017): -3% (GDP). xếp hạng 

so với thế giới: 130 

Nợ công: 37,2% GDP (ước tính năm 2017); 34,6% GDP (ước tính năm 2016), xếp hạng 

so với thế giới: 144 

Thuế và các khoản thu khác (ước tính năm 2020): 12,39% (GDP), xếp hạng so với thế 

giới: 137 

Năm tài chính: năm dương lịch 

Số dư tài khoản vãng lai: -2,689 tỷ USD (ước tính năm 2021), -1,337 tỷ USD (ước tính 

năm 2020), -1,188 tỷ USD (ước tính năm 2019), xếp hạng so với thế giới: 167 

Xuất khẩu: 20,509 tỷ USD (ước tính năm 2021), 14,889 tỷ USD (ước tính năm 2020), 

20,509 tỷ USD (ước tính năm 2019, xếp hạng so với thế giới: 85 (lưu ý: dữ liệu tính 

bằng USD năm hiện tại). 

Đối tác xuất khẩu (ước tính năm 2021): Hoa Kỳ 51%, Haiti 7%, Thụy Sĩ 7%, Ấn Độ 

5%, Hà Lan 3%; với các mặt hàng vàng, dụng cụ y tế, xì gà, thiết bị bảo vệ điện áp thấp, 

hợp kim sắt, quần áo 

Nhập khẩu; 28,541 tỷ USD (ước tính năm 2021), 20,302 tỷ USD (ước tính năm 2020), 

24,526 tỷ USD (ước tính năm 2019); lưu ý: dữ liệu tính bằng USD năm hiện tại, xếp 

hạng so với thế giới: 75 

Nhập khẩu - đối tác (ước tính năm 2021): Hoa Kỳ 42%, Trung Quốc 19%, Tây Ban Nha 

3%, Brazil 3%, Mexico 3%; với các mặt hàng dầu mỏ tinh chế, ô tô, khí đốt tự nhiên, 

đồ trang sức, vắc xin và văn hóa 

Dự trữ ngoại hối và vàng: 13,125 tỷ USD (ước tính ngày 31 tháng 12 năm 2021), 10,845 

tỷ USD (ước tính ngày 31 tháng 12 năm 2020), 8,871 tỷ USD (ước tính ngày 31 tháng 

12 năm 2019), xếp hạng so với thế giới: 76 

Nợ - bên ngoài: 23,094 tỷ USD (ước tính năm 2019), 21,198 tỷ USD (ước tính năm 

2018), xếp hạng so với thế giới: 90 
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Tỷ giá hối đoái (Peso Dominica (DOP) trên mỗi USD Mỹ) 

• 57,221 (ước tính năm 2021) 

• 56,525 (ước tính năm 2020) 

• 51,295 (ước tính năm 2019) 

• 49,51 (ước tính năm 2018) 

• 47,534 (ước tính năm 2017)	

Thông tin liên lạc 

Điện thoại - đường dây cố định:  

• Tổng số đăng ký: 1.154.670 (ước tính năm 2021) 

• Số đăng ký trên 100 dân: 10 (ước tính năm 2021) 

• Xếp hạng so với thế giới: 70. 

Điện thoại - di động 

• Tổng số đăng ký: 9.735.351 (ước tính năm 2021) 

• Số đăng ký trên 100 dân: 88 (ước tính năm 2021) 

• Xếp hạng so với thế giới: 94. 

Hệ thống viễn thông: 

• Đánh giá chung: Lĩnh vực viễn thông của Cộng hòa Dominica tiếp tục giữ phong 

độ vững chắc trong suốt năm 2020 và đến năm 2021, vượt qua tình trạng bất ổn 

kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra để duy trì mức tăng trưởng thấp nhưng tích 

cực kéo dài hàng thập kỷ trên tất cả các lĩnh vực của thị trường; Cộng hòa 

Dominica vẫn tụt hậu so với hầu hết các đối tác ở khu vực Mỹ Latinh, đặc biệt là 

về phạm vi phủ sóng của mạng cố định; thuê bao di động ngang bằng với mức 

trung bình của khu vực, ở mức khoảng 88%, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội tăng 

trưởng; xét về tốc độ tăng trưởng, phân khúc băng thông rộng di động tiếp tục là 

lĩnh vực xuất sắc; thị trường dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng gần 8% vào năm 

2021, tiếp tục phát huy những lợi ích đã đạt được vào năm 2020 khi các lệnh 

phong tỏa và quy định làm việc tại nhà khuyến khích nhiều người tìm cách nâng 

cấp hiệu suất và khả năng truy cập Internet của họ; phạm vi phủ sóng hạn chế của 

mạng băng thông rộng cố định khiến thiết bị di động trở thành lựa chọn đầu tiên, 
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nếu không muốn nói là duy nhất, đối với hầu hết người dân trong nước (2021) 

• Đường dây trong nước: mật độ điện thoại cố định là khoảng 10 trên 100 người; 

thuê bao di động 88 trên 100 người (2021) 

• Đường dây quốc tế: country code - 1-809; 1-829; 1-849 

Phương tiện truyền thông: sự kết hợp giữa các phương tiện truyền thông nhà nước và tư 

nhân; 1 mạng truyền hình nhà nước và một số mạng truyền hình tư nhân; mạng lưới vận 

hành các bộ lặp để mở rộng tín hiệu khắp cả nước; sự kết hợp giữa các đài phát thanh 

nhà nước và tư nhân với hơn 300 đài phát thanh đang hoạt động (2019) 

Mã quốc gia Internet: .do 

Người sử dụng mạng:  

• Tổng: 9,35 triệu (ước tính năm 2021) 

• Phần trăm dân số: 85% (ước tính năm 2021) 

• Xếp hạng so với thế giới: 61. 

Giao thông vận tải 

Santo Domingo là trung tâm của hệ thống giao thông kết nối hầu như tất cả các vùng. 

Đường cao tốc giữa thủ đô và vùng Cibao có lượng người qua lại đông đúc và được sửa 

chữa kém, nhưng các tuyến đường thứ cấp vẫn trong tình trạng tốt. Xe buýt và một đội 

taxi tư nhân lớn cung cấp dịch vụ vận chuyển cả trong và giữa các thành phố. Hầu hết 

hàng hóa được vận chuyển bằng xe tải đến các trung tâm chợ quan trọng. 

Một tuyến đường sắt chở hàng thuộc sở hữu của chính phủ chạy qua nửa phía đông của 

Thung lũng Cibao từ La Vega đến cảng Sánchez trên Vịnh Samaná. Hầu hết các tuyến 

đường sắt khác của đất nước này đều thuộc sở hữu tư nhân và phục vụ ngành đường ở 

phía đông nam. Không có dịch vụ hành khách. 

Các sân bay quốc tế chính tọa lạc tại Cape Caucedo, cách Santo Domingo khoảng 24 

km về phía đông và tại Puerto Plata trên bờ biển phía bắc. Vào cuối thế kỷ 20, các sân 

bay quốc tế mới hoặc mở rộng đã được mở ở mũi phía đông của hòn đảo (gần Cana 

Point), tại La Romana ở phía đông nam và tại Barahona ở phía tây nam. Sân bay thứ cấp 

ở Santiago phục vụ các máy bay thương mại nhỏ hơn. Các sân bay khác trên khắp đất 

nước đều mở cửa cho máy bay tư nhân nhỏ. 
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Vận tải hàng hóa được xuất nhập khẩu chủ yếu bằng đường biển. Cho đến thế kỷ 20, 

các cảng thương mại chính nằm dọc theo bờ biển phía bắc, chẳng hạn như tại Vịnh 

Samaná, một trong những bến cảng tự nhiên tốt nhất và lớn nhất trong toàn bộ lưu vực 

Caribe; tuy nhiên, với sự gia tăng của các đồn điền đường ở phía nam, các cảng Santo 

Domingo, San Pedro de Macorís và La Romana ngày càng trở nên quan trọng. Hầu hết 

hàng hóa thông thường đều đi qua Santo Domingo, nhưng đường được xuất khẩu chủ 

yếu qua các cảng San Pedro de Macorís và La Romana. Các cảng quan trọng về mặt lịch 

sử là Monte Cristi và Sánchez ở phía bắc hiện gần như không còn tồn tại. Chỉ Puerto 

Plata ở phía bắc vẫn giữ được tầm quan trọng thương mại, phần lớn là do lợi ích của 

thuốc lá, cà phê và cacao ở vùng Cibao. Thành phố Barahona xuất khẩu bauxite, thạch 

cao và muối nhưng nhận được rất ít hàng nhập khẩu. 

Sân bay (ước tính năm 2021): 36, xếp hạng so với thế giới: 109 

Sân bay - có đường băng trải nhựa: 16 

Sân bay – không có đường băng trải nhựa: 26 

Đường bộ 

• Tổng cộng: 19.705 km (2002) 

• Trải nhựa:	9.872 km (2002) 

• Chưa trải nhựa: 9.833 km (2002) 

• Xếp hạng so với thế giới: 114 
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Chương 3: Quy định thương mại, hải quan và các tiêu chuẩn 

Rào cản thương mại 

Các mặt hàng có khả năng cạnh tranh với các ngành công nghiệp địa phương đang gặp 

sự hạn chế lớn hơn so với các sản phẩm khác. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu phải xin 

giấy phép nhập khẩu đặc biệt cho tất cả các sản phẩm nông nghiệp (thông qua Cục Giấy 

phép Nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và từ Bộ Y tế/DIGEMAPS, đối với thực phẩm 

chế biến). Mặc dù thủ tục xin giấy phép đã được cải thiện gần đây, nhưng những giấy 

phép nhập khẩu này không phải lúc nào cũng dễ dàng xin được kịp thời và đôi khi không 

có sẵn. Ngoài giấy phép nhập khẩu, một số sản phẩm nông nghiệp như sữa, phô mai, 

gạo, thịt gia cầm còn chịu mức thuế cao. Theo CAFTA-DR, quốc gia này sẽ dần loại bỏ 

mức thuế cao cho các mặt hàng nông sản này trong ba năm tới. Một lượng nhỏ các sản 

phẩm này cũng được phép miễn thuế hàng năm theo chế độ Hạn ngạch thuế quan (TRQ). 

Để biết thêm thông tin và trợ giúp về các rào cản thương mại, vui lòng liên hệ: 

Cơ quan Quản lý thương mại quốc tế 

(202) 482-0063 

Email: ECCommunications@trade.gov 

Thuế nhập khẩu 

Tư cách thành viên của Cộng hòa Dominica trong CAFTA-DR đã mang lại cho các nhà 

xuất khẩu các nước thành viên khác những lợi thế đáng kể về thuế quan. Thuế và lệ phí 

quan đối với hàng nhập khẩu (nông nghiệp và phi nông nghiệp) được tính theo “thuế giá 

trị”, tức là giá CIF (Chi phí + Bảo hiểm + Vận chuyển) bằng USD Mỹ nhân với tỷ giá 

hối đoái thống nhất. Tất cả các lệ phí và thuế được thu bằng đồng peso của Dominica. 

Nhìn chung có hai loại thuế đối với hàng nhập khẩu ngoại trừ những loại thuế được miễn 

trừ theo quy định của pháp luật. Các loại thuế này như sau: 

Thuế quan (Arancel, tiếng Tây Ban Nha): Đây là thuế nhập khẩu cơ bản dao động từ 

0% đến 99%. Tuy nhiên, sau khi CAFTA-DR có hiệu lực, hầu hết hàng xuất khẩu của 

các nước thành viên sang Cộng hòa Dominica đều được miễn thuế, trong khi một số 

khác đang trải qua quá trình loại bỏ thuế lên tới 20 năm (kết thúc vào năm 2025). Thuế 

xa xỉ hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt (Impuesto Selectivo al Consumo, tiếng Tây Ban Nha): 

Đây là thuế tiêu thụ dành cho các mặt hàng xa xỉ hoặc hàng hóa “không thiết yếu” nằm 
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trong khoảng từ 15 đến 60%. Thuế này được tính trên giá CIF. Hàng hóa xa xỉ bao gồm 

xe cộ, nước hoa, thức uống có cồn, trang sức và thuốc lá. Xin lưu ý rằng thuế xa xỉ 

không phải là thuế bị ảnh hưởng bởi CAFTA-DR. 

Đối với thuế suất cơ bản và thuế suất FTA áp dụng cũng như FTA, các nhà xuất khẩu 

có thể tham khảo tại https://www.trade.gov/customs-info-database-user-guide. 

Các yêu cầu và chứng từ nhập khẩu 

(A) Thương mại/Công nghiệp: 

Để hàng xuất khẩu sang Cộng hòa Dominica được hưởng ưu đãi thuế quan từ CAFTA-

DR, nhà xuất khẩu phải xuất trình giấy chứng nhận của Tổng cục Hải quan Dominica 

(Dirección General de Aduanas). Ngoài ra, nhà nhập khẩu Dominica phải làm việc với 

nhà xuất khẩu để đảm bảo rằng hàng hóa đáp ứng đầy đủ các quy định xuất xứ liên quan 

trước khi thực hiện yêu cầu ưu đãi. Giấy chứng nhận phải bao gồm các thông tin sau: 

• Tên của người chứng nhận, thông tin liên hệ hoặc thông tin nhận dạng khác (nếu 

cần). 

• Phân loại thuế theo Hệ thống hài hòa và mô tả hàng hóa. 

• Thông tin chứng minh nguồn gốc hàng hoá. 

• Ngày chứng nhận. 

Lưu ý, trách nhiệm cuối cùng trong việc yêu cầu được hưởng ưu đãi thuế thuộc về nhà 

nhập khẩu Dominica; tuy nhiên, nhà xuất khẩu nước ngoài phải sẵn sàng hỗ trợ và hợp 

tác với nhà nhập khẩu Dominica trong việc đưa ra các yêu cầu chính xác và được chứng 

minh rõ ràng về việc được hưởng ưu đãi. 

Để xem bản dịch tiếng Anh không chính thức của các hướng dẫn kèm theo, vui lòng 

truy cập https://www.trade.gov/free-trade-agreements-help-center. 

Giấy phép nhập khẩu không bắt buộc đối với hầu hết các sản phẩm, ngoại trừ dược phẩm 

(thuốc, mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm tẩy rửa), tất cả các sản phẩm nông 

nghiệp và hóa chất nông nghiệp. Đối với dược phẩm, phải có Sổ đăng ký vệ sinh tại Bộ 

Y tế cho từng nhãn hiệu/sản phẩm do công ty nhập khẩu. 

Sổ đăng ký vệ sinh có giá trị trong thời hạn 5 năm. Để biết thêm thông tin về việc đăng 

ký dược phẩm, vui lòng truy cập trang web của Tổng cục Dược phẩm, Thực phẩm và 
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Vệ sinh Cộng hòa Dominica (Direccion General de Medicamentos, Alimentos y 

Productos Sanitaios – DIGEMAPS) tại https://www.msp.gob.do/. 

(B) Nông nghiệp 

Giấy chứng nhận sản phẩm kiểm dịch thực vật và thuốc thú y do cơ quan có thẩm quyền 

ở nước xuất khẩu cấp, phải kèm theo thực vật sống và vật liệu nông nghiệp được sử 

dụng trong sản phẩm trồng trọt. Việc nhập khẩu động vật thường yêu cầu giấy chứng 

nhận xuất xứ và các tài liệu thú y khác để đảm bảo tình trạng sức khoẻ. Việc kiểm tra 

thực vật được thực hiện tại cảng nhập cảnh để xác nhận lại tình trạng không sâu bệnh. 

Phần lớn, quy trình vệ sinh và kiểm dịch thực vật đều minh bạch và được áp dụng công 

bằng. 

Hiệp định CAFTA-DR đã mở rộng thị trường Cộng hòa Dominica cho việc nhập khẩu 

sản phẩm nông sản. Nhiều sản phẩm đã được nhập khẩu với mức thuế 0%. Thuế đối với 

các sản phẩm nhạy cảm sẽ được loại bỏ dần trong ba năm tới: gạo, chân gà và sữa bột. 

Đồng thời, một lượng nhỏ các sản phẩm nông nghiệp nhạy cảm được phép miễn thuế 

vào Cộng hòa Dominica thông qua hệ thống hạn ngạch thuế quan (TRQ) và số lượng 

này sẽ tăng dần trong khi thuế được loại bỏ dần. 

Tuy nhiên, quy định nghiêm ngặt nhất trong thương mại là yêu cầu phải có giấy phép 

nhập khẩu từ Bộ Nông nghiệp cho từng lô hàng sản phẩm nông nghiệp và các sản phẩm 

liên quan, bao gồm cả hóa chất nông nghiệp và phân bón. Ngoài ra, hoạt động vận động 

hành lang cho các sản phẩm thịt và sữa trong nước rất mạnh mẽ và thường xuyên cố 

gắng ngăn chặn hoặc hạn chế nhập khẩu bằng cách tác động đến các quyết định cấp 

phép nhập khẩu. Hơn nữa, Bộ Y tế/DIGEMAPS còn yêu cầu tất cả các sản phẩm thực 

phẩm phải có đăng ký vệ sinh hợp lệ và tất cả thực phẩm sẵn dùng nhập khẩu đều phải 

ghi nhãn tiếng Tây Ban Nha. 

Những yêu cầu về dán nhãn và đóng dấu. 

INDOCAL là cơ quan chính phủ Dominica giám sát việc xây dựng và thực hiện các tiêu 

chuẩn chất lượng quốc gia do Bộ Y tế Công cộng thực thi thông qua Tổng cục Thuốc, 

Thực phẩm và Sản phẩm Y tế Cộng hòa Dominica (DIGEMAPS). 

Hiện nay có 2 tiêu chuẩn về ghi nhãn là NORDOM 53 (còn gọi là RTD 53) dành cho 

bao bì thực phẩm bán lẻ và NORDOM 407 dành cho thuốc. Trước khi sản phẩm được 
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gửi đến siêu thị, tất cả thực phẩm sẵn dùng nhập khẩu phải có nhãn tiếng Tây Ban Nha 

gắn tại nơi xuất xứ với các thông tin sau: 

• Tên sản phẩm thực phẩm 

• Danh sách các nguyên liệu thành phần 

• Trọng lượng tịnh và trọng lượng ráo nước sử dụng hệ mét (gram, kg, v.v.) 

• Số đăng ký Công nghiệp và Vệ sinh Dominica hoặc số tương đương 

• Hướng dẫn sử dụng 

• Tên và địa chỉ của nhà sản xuất và/hoặc nhà phân phối 

Ngoài NORDOM 53 và 407, Điều 112 của Luật chung về Luật Y tế (42-01) quy định 

rằng các sản phẩm sau phải được dán nhãn bằng tiếng Tây Ban Nha: mỹ phẩm, thiết bị 

y tế, sản phẩm thuốc lá, hóa chất nông nghiệp, sản phẩm từ sữa và bất kỳ sản phẩm nào 

khác chất có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. 

Các quy định về đăng ký đặc biệt và giấy phép nhập khẩu có thể xem tại trang web: 

https://www.indocal.gob.do 

Tạm nhập 

Dịch vụ tạm nhập được Hải quan Dominica áp dụng như một dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. 

Theo đó, hàng hóa được phép nhập cảnh tạm thời vì mục đích triển lãm hoặc trình diễn 

cũng như các mục đích công việc tạm thời khác tại Cộng hòa Dominica. Hải quan 

Dominica không đánh thuế đối với hàng hóa tạm thời nhưng chúng phải được theo dõi 

và xuất lại. 

Phải nộp tiền bảo đảm hoặc biện pháp bảo đảm khác cho toàn bộ hoặc một phần giá trị 

hàng hóa tại thời điểm tạm nhập. Tiền bảo đảm sẽ được hoàn trả khi đáp ứng tất cả các 

điều kiện tạm nhập và bằng chứng vận chuyển ra khỏi đất nước. Nếu công ty muốn bán 

sản phẩm hoặc máy móc sau khi tạm nhập, việc định giá và tất cả các khoản thuế liên 

quan sẽ được xác định theo thủ tục hải quan đã lưu ý trước đó. Thời gian tạm nhập sẽ 

kéo dài chín mươi ngày. Nếu có yêu cầu gia hạn thêm, thì bên tạm nhập cần phải gia 

hạn vào cuối thời hạn chín mươi ngày. 

Cấm và hạn chế xuất nhập khẩu. 

Cộng hoà Dominica có rất ít lệnh cấm nhập khẩu, mặc dù tất cả các sản phẩm nông 

nghiệp đều phải có giấy phép nhập khẩu từ Bộ Nông nghiệp (và Bộ Y tế Công 



THỊ TRƯỜNG DOMINICA 
 

Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL:  www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 

 

30 

cộng/DIGEMAPS đối với các sản phẩm sữa). Nhiều mặt hàng mà chính phủ cho là cạnh 

tranh với sản xuất trong nước sẽ bị hạn chế nhập khẩu. 

Cấm nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng quá 5 năm và các phương tiện vận chuyển hàng hóa 

(xe bán tải, xe tải nhẹ, v.v.) quá 15 năm cũng như nhập khẩu quần áo đã sang tay. Tuy 

nhiên, quy định về quần áo sang tay thường bị bỏ qua. 

Qui định Hải quan  

Hiện có hơn 24 cơ quan Hải quan ở Cộng hòa Dominica: 11 cơ quan tại các cảng, 7 cơ 

quan ở khu vực sân bay và 6 cơ quan ở biên giới với Haiti. Các văn phòng chính xử lý 

phần lớn hàng hóa là: Cảng Haina Oriental, Cảng Haina Occidental, Cảng Caucedo 

Multimodal, Sân bay quốc tế Las Américas và Cảng San Pedro de Macorís. 

Các quan chức Hải quan Dominica chỉ ra rằng quá trình thông quan trung bình mất ba 

ngày kể từ khi nộp đủ tài liệu. Việc thông quan được rút gọn chỉ trong vài giờ nếu nhà 

nhập khẩu sử dụng "Thông quan hải quan trực tuyến", cho phép thông quan trước khi 

hàng đến. Dịch vụ trực tuyến được cung cấp trên trang web của Cơ quan Hải quan 

Dominica cho phép người nhập khẩu đăng ký nhập khẩu, nộp hồ sơ, xác minh và thanh 

toán (trước khi hàng đến) số thuế phải nộp. Thông tin liên hệ của Hải quan Dominica 

(Dirección General de Aduanas, hoặc DGA): 

Tổng cục Hải quan Dominica 

Av. Abraham Lincoln số 1101 Santo Domingo, Cộng hòa Dominica 

Điện thoại: (809) 547-7070  

Fax: (809) 687-3486 

Website Tổng cục Hải quan 

Trang web: https://www.aduanas.gob.do/ 

Tiêu chuẩn trong thương mại 

Hệ thống Tiêu chuẩn của Dominica tuân theo các hướng dẫn quốc tế và tương thích với 

Bộ tiêu chuẩn của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT). INDOCAL 

(Instituto Dominico para la Calidad - Quality Dominic Institute) là cơ quan chính phủ 

Dominica giám sát việc xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng tại Cộng hòa 

Dominica. Vào tháng 6 năm 2012, hệ thống tiêu chuẩn của Dominica đã trải qua một sự 
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thay đổi đáng kể với việc ban hành luật mới tạo ra SIDOCAL (Sistema Dominico para 

la Calidad) với vai trò giám sát việc phát triển kiểm soát chất lượng, xây dựng các định 

mức/tiêu chuẩn, đo lường, giám sát, chứng nhận và công nhận. Trước kia, chỉ có một tổ 

chức chịu trách nhiệm giám sát các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn. Tuy nhiên, theo 

luật mới, một số tổ chức khác đã được thành lập: CODOCA (Consejo Dominico para la 

Calidad); INDOCAL (Viện Dominica para la Calidad); CEDIRET (Trung tâm 

Dominica de Información sobre Reglamentación Técnica); và ODAC (Organismo 

Dominico para la Acreditación), tất cả cùng hoạt động dưới SIDOCAL với nhiều chức 

năng và trách nhiệm hơn. CODOCA trực thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp 

Dominica. 

Tuy nhiên, luật mới không ảnh hưởng đến Hệ thống Tiêu chuẩn hóa Dominica hiện hành 

(NORDOM, hay Normans Dominicas trong tiếng Tây Ban Nha); bao gồm 619 tiêu 

chuẩn bắt buộc và tự nguyện. 

Tiêu chuẩn: 

Theo luật mới tạo ra SIDOCAL, sau đây là các tổ chức tiêu chuẩn mới: 

INDOCAL đóng vai trò là Cơ quan Thông báo Quốc gia theo thỏa thuận của WTO về 

Rào cản Kỹ thuật trong Thương mại và là Cơ quan Địa phương của Tổ chức Tiêu chuẩn 

hóa Quốc tế (ISO). INDOCAL cũng là thành viên của Ủy ban Tiêu chuẩn Liên Mỹ 

(COPANT). 

Cơ quan điều tra quốc gia trực thuộc WTO là Tổng cục Thương mại quốc tế (DICOEX- 

Dirección de Comercio Exterior) trực thuộc Bộ Công thương Dominica. 

CEDIRET (Centro Dominico de Información sobre Reglamentación Técnicas) là tổ 

chức chịu trách nhiệm biên soạn và xuất bản các tiêu chuẩn tại Cộng hòa Dominica. 

Bộ Nông nghiệp Cộng hòa Dominica là Đầu mối Liên lạc Quốc gia của Ủy ban Codex 

Alimentarius (cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế về tiêu chuẩn thực phẩm). 

Thử nghiệm, kiểm tra và chứng nhận: 

INDOCAL là tổ chức được ủy quyền cung cấp chứng nhận sản phẩm tại Cộng hòa 

Dominica. Dấu ấn tuân thủ INDOCAL (Sello de Calidad INDOCAL, bằng tiếng Tây 

Ban Nha) là chứng nhận mà INDOCAL cung cấp cho các sản phẩm sản xuất trong nước 

đáp ứng tiêu chuẩn của Dominica. Bất kỳ công ty nào quan tâm đến việc đạt được chứng 
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nhận này cho sản phẩm của mình phải xuất trình tài liệu chỉ ra rằng một phòng thí 

nghiệm được quốc tế công nhận (bao gồm cả hai phòng thí nghiệm địa phương hiện 

được công nhận) đã thử nghiệm và phê duyệt sản phẩm. Đối với dược phẩm, mỹ phẩm, 

thực phẩm chế biến và các sản phẩm từ sữa cũng phải có được chứng nhận phê duyệt 

(“Registro Sanitario,” bằng tiếng Tây Ban Nha) từ Bộ Y tế Công cộng Cộng hòa 

Dominica. Nếu không có chứng nhận này, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chế biến 

sẵn và các sản phẩm từ sữa sẽ không được phép nhập hàng vào Cộng hòa Dominica. 

Để biết thêm thông tin về “Registro Sanitario”, vui lòng truy cập trang web 

https://www.msp.gob.do/ 

Có hai phòng thí nghiệm được công nhận ở Cộng hòa Dominica. Một là dành cho thiết 

bị điện, chủ yếu được các công ty điện lực sử dụng để kiểm tra đồng hồ đo năng lượng 

của khách hàng bị nghi thay đổi nhằm mục đích gian lận. Một phòng khác đã được 

chứng nhận để tiến hành kiểm nghiệm trên sản phẩm thực phẩm, là Viện Đổi mới Công 

nghệ Sinh học và Công nghiệp (Instituto de Innovación en Biotecnologia e Industria - 

IIBI). Tuy nhiên, SIDOCAL quy định rằng các tài liệu và đánh giá do các tổ chức hoặc 

phòng thử nghiệm được quốc tế công nhận đưa ra sẽ được chấp nhận ở Cộng hòa 

Dominica. 

Công bố quy chuẩn kỹ thuật: 

Tại Cộng hoà Dominica, các quy định cập nhật mới nhất được công bố và cung cấp cho 

công chúng với một khoản phí nhỏ. Luật mới tạo ra SIDOCAL quy định rằng việc phát 

triển các tiêu chuẩn mới phải tuân theo các nguyên tắc TBT khuyến khích áp dụng các 

tiêu chuẩn quốc tế thành yêu cầu kỹ thuật của Dominica bất cứ khi nào có thể. 

SIDOCAL đã thành lập Ủy ban Kỹ thuật dưới sự giám sát của INDOCAL, ủy ban này 

sẽ giám sát việc phát triển và nghiên cứu bất kỳ tiêu chuẩn mới nào được đề xuất trước 

khi được CODOCA (Hội đồng Chất lượng Dominica giám sát INDOCAL) phê duyệt. 

Luật cũng quy định các cuộc thảo luận công khai về bất kỳ quy chuẩn kỹ thuật mới nào 

dự kiến được ban hành dưới dạng NORDOM. Sau đó, SIDOCAL cũng đã thành lập 

CEDIRET làm trung tâm quảng bá, cơ sở dữ liệu và công bố các tiêu chuẩn chất lượng. 

Các nước thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) phải thông báo cho 

WTO về các quy định kỹ thuật và quy trình đánh giá tuân thủ đề xuất mà có thể ảnh 
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hưởng đến thương mại, theo Hiệp định về Rào cản Kỹ thuật trong Thương mại (Hiệp 

định TBT).  

Thông tin liên hệ: 

Instituto Dominico para la Calidad (Viện Quốc gia Dominica về Chất lượng) 

Địa chỉ: Calle Olof Palme, Los Prados, Santo Domingo, Cộng hòa Dominica 

Ing. Lorenzo Ramirez, Tổng Giám đốc 

Điện thoại: (809) 686-2205 máy lẻ. 319 

Fax: (809) 686-2235 

Email: indocal@indocal.gob.do 

Webstie: https://www.indocal.gob.do 

Sử dụng ePing để xem xét các quy định kỹ thuật và quy trình đánh giá tuân thủ đề xuất 

Nền tảng ePing SPS&TBT (https://epingalert.org/), hay “ePing”, là nền tảng cung cấp 

quyền truy cập vào các thông báo do các Thành viên WTO đưa ra theo Hiệp định về các 

biện pháp vệ sinh và kiểm dịch thực vật (SPS) và Rào cản kỹ thuật trong thương mại 

(TBT), được ban hành bởi WTO từ ngày 16/01/1995 đến nay. ePing là miễn phí cho tất 

cả các bên liên quan và không yêu cầu đăng ký trừ khi người dùng muốn nhận thông 

báo qua email. ePing có thể được sử dụng để duyệt các thông báo về các quy định dự 

thảo và cập nhật về sản phẩm trước đây cũng như dự thảo mới, các tiêu chuẩn và quy 

định về an toàn thực phẩm và sức khỏe động thực vật, tìm thông tin về các mối quan 

ngại thương mại được thảo luận trong các Ủy ban SPS và TBT của WTO, tìm thông tin 

về các Điểm hỏi đáp SPS/TBT và cơ quan thông báo, đồng thời theo dõi và xem xét các 

thông báo hiện tại và trước đây liên quan đến các biện pháp quản lý đối với sản phẩm, 

bao bì, ghi nhãn, an toàn thực phẩm và các biện pháp sức khỏe động thực vật tại các thị 

trường quan tâm. 

Hiệp định Thương mại 

CAFTA-DR. Vào ngày 6 tháng 9 năm 2005, Quốc hội Dominica đã phê chuẩn Hiệp 

định Thương mại Tự do Hoa Kỳ-Cộng hòa Dominica-Trung Mỹ (CAFTA-DR). CAFTA 

có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2007. Thông tin thêm về CAFTA-DR có trong phần 

Thuế nhập khẩu và Yêu cầu nhập khẩu & Tài liệu của báo cáo. 
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Các hiệp định thương mại khác: 

Cộng hòa Dominica có các hiệp định đa phương với các thành viên WTO; các hiệp định 

thương mại tự do với CARICOM, CARIFORUM - Cộng đồng Châu Âu và Trung Mỹ; 

Hiệp định Thương mại Ưu đãi với Panama; và các Hiệp định đầu tư song phương với 

Chile, Phần Lan, Pháp, Ý, Hàn Quốc, Maroc, Hà Lan, Panama, Đài Loan, Tây Ban Nha 

và Thụy Sĩ.  
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Chương 4: Môi trường đầu tư. 

Tóm tắt chung 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Cộng 

hòa Dominica. Cộng hòa Dominica là một trong những nước có nguồn FDI lớn nhất ở 

Caribe và Trung Mỹ. Chính phủ đã và đang tích cực thu hút FDI bằng các chính sách 

miễn thuế và các ưu đãi khác để thu hút doanh nghiệp nước ngoài. Trong lịch sử, các 

lĩnh vực du lịch, bất động sản, viễn thông, khu thương mại tự do, khai thác mỏ và tài 

chính là những lĩnh vực nhận FDI lớn nhất. 

Bên cạnh các ưu đãi tài chính, tư cách thành viên của Hiệp định Thương mại Tự do 

Trung Mỹ-Cộng hòa Dominica (CAFTA-DR) là một trong những lợi thế lớn nhất đối 

với các nhà đầu tư nước ngoài. Các nhà quan sát cho rằng thỏa thuận này giúp tăng 

cường cạnh tranh, củng cố pháp quyền và nâng cao khả năng tiếp cận các sản phẩm chất 

lượng ở Cộng hòa Dominica. Hoa Kỳ vẫn là nhà đầu tư lớn nhất ở Cộng hòa Dominica. 

Hiệp định CAFTA-DR đã bao gồm các biện pháp bảo vệ cho các nhà đầu tư thuộc các 

quốc gia thành viên, bao gồm cả cơ chế giải quyết tranh chấp, vì vậy, nhà đầu tư từ các 

quốc gia thành viên đã có thêm nhiều cơ hội để dễ dàng mở rộng kinh doanh sang đất 

nước này. 

Các nhà đầu tư nước ngoài thường phàn nàn về các vấn đề mang tính hệ thống ở Cộng 

hòa Dominica và tương đối chỉ trích việc thiếu các quy tắc tiêu chuẩn, rõ ràng để cạnh 

tranh và các quy tắc hiện hành chưa được thực thi hiệu quả và đúng cách. Các vấn đề 

thường xoay quanh về nạn tham nhũng tràn lan ở cả cấp chính quyền quốc gia và địa 

phương; sự chậm trễ trong thanh toán của chính phủ; thực thi quyền sở hữu trí tuệ yếu 

kém; rào cản quan liêu; các quy trình tư pháp và hành chính chậm chạp và đôi khi thiên 

vị nhiều hơn cho các nhà kinh doanh địa phương, cũng như các thủ tục không chuẩn 

trong định giá hải quan và phân loại hàng nhập khẩu. Luật sở hữu đất đai yếu kém và sự 

can thiệp vào quyền sở hữu tư nhân tiếp tục là một vấn đề. Công chúng nhận thấy việc 

không nhất quán khi ra quyết định hành chính và tư pháp, không rõ ràng và tốn quá 

nhiều thời gian. Sự thiếu minh bạch và việc thực hiện kém của các luật lệ hiện hành 

thường là những vấn đề chính mà các nhà đầu tư phàn nàn. 

Các doanh nghiệp quốc tế hoạt động tại Cộng hòa Dominica cần thực hiện các biện pháp 

sâu rộng để đảm bảo tuân thủ Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài. Nhiều công ty 
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và nhà đầu tư bày tỏ lo ngại rằng tham nhũng trong chính phủ, bao gồm cả ngành tư 

pháp đã và đang tiếp tục hạn chế sự thành công của hoạt động đầu tư vào Cộng hòa 

Dominica. 

Chính phủ hiện tại, do Tổng thống Luis Abinader lãnh đạo, đã nỗ lực tích cực trong năm 

đầu tiên của nhiệm kỳ để giải quyết vấn đề tham nhũng và minh bạch, những vấn đề 

quan trọng đối với sự phồn thịnh xã hội, kinh tế và chính trị. Các biện pháp bao gồm 

việc đảm bảo độc lập cho cơ quan công tố, đổi mới trong ngành điện lâu nay đang chờ 

đợi, và tăng cường quyền lực cho cơ quan kiểm toán tối cao và hội đồng kiểm toán. Lời 

hứa hẹn cho sự cải tổ đã có nhiều, nhưng việc thực hiện vẫn chưa đến chốn vì mỗi biện 

pháp vẫn phải tuân theo quy trình hành chính hoặc lập pháp (bao gồm phê duyệt luật 

mua sắm công mới, thông qua dự thảo luật tịch thu tài sản dân sự, luật cải cách quản lý 

tài sản của chính phủ, và luật đầu tư nước ngoài hiện đại). 

Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, Cộng hòa Dominica là quốc gia có thu nhập ở 

mức trung bình cao và sở hữu nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở Mỹ Latinh trong 50 

năm qua. Tuy nhiên, lạm phát vào cuối năm 2021 là 8,50%, gấp đôi mục tiêu 4,0% ±1,0.  

Bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm giảm chi tiêu công và tăng thu, nhưng việc 

thiếu các cải cách tài chính phù hợp đà làm cho nợ công tiếp tục tăng vào năm 2021, đạt 

47,7 tỷ USD vào cuối tháng 11 năm 2021 (nếu cộng thêm nợ Ngân hàng Trung ương, 

nợ công lên tới 62,04 tỷ USD), và tổng số nợ là 5,9 tỷ USD - dẫn đến tỷ lệ nợ trên GDP 

giảm nhưng tổng giá trị nợ chính phủ lại tăng. Chính phủ tiếp tục áp dụng các khoản trợ 

cấp lớn cho các lĩnh vực khác nhau của kinh tế như ngành điện và hydrocarbons. Vào 

năm 2021, chính phủ đã phân bổ 1,03 tỷ USD để trợ cấp cho Tập đoàn Phân phối Điện 

(EDE) và 266,9 triệu USD trực tiếp cho nhiên liệu. 

Theo Chỉ số Hiệu suất Biến đổi Khí hậu năm 2022, Cộng hòa Dominica là một trong 

những quốc gia chịu tác động mạnh hơn các quốc gia khác trên thế giới trước tác động 

của biến đổi khí hậu, mặc dù quốc gia này chỉ chiếm 0,06% lượng phát thải khí nhà kính 

toàn cầu. Là một quốc đảo nhỏ đang phát triển, Cộng hòa Dominica đặc biệt dễ bị tác 

động trước các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt như bão, lũ lụt, hạn hán và mực nước 

biển dâng cao. Kết hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng (trên 5% cho đến 

năm 2020) và đô thị hóa (hơn 50% dân số ở các thành phố, 30% ở Santo Domingo), 

biến đổi khí hậu có thể gây thiệt hại đến các lĩnh vực kinh tế xã hội quan trọng như nước, 
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nông nghiệp và an ninh lương thực, con người. sức khỏe, đa dạng sinh học, rừng, tài 

nguyên ven biển, cơ sở hạ tầng và năng lượng. Hiến pháp Quốc gia kêu gọi sử dụng hiệu 

quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên của quốc gia phù hợp với nhu cầu thích ứng với 

biến đổi khí hậu. Chính phủ Cộng hoà Dominica đã và đang hành động, cả trong nước 

và phối hợp với cộng đồng quốc tế, để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. 

Sự cởi mở và hạn chế đối với đầu tư nước ngoài 

Các chính sách đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Cộng hòa Dominica mang đến cả cơ hội và thách thức cho đầu tư nước ngoài. Chính 

phủ Dominica đã tạo nhiều điều kiện cho FDI bằng việc ưu tiên tạo ra môi trường thuận 

lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi chính phủ đã thiết lập các chương trình để 

thu hút FDI, việc thiếu các quy định rõ ràng và việc thực thi không đồng đều các quy 

định hiện hành đã dẫn đến nhiều khó khăn. Việc phê duyệt Chiến lược Năng lực Cạnh 

tranh Quốc gia vào năm 2021, bao gồm cả việc thành lập Hội đồng Năng lực Cạnh tranh 

Quốc gia, nhằm đáp ứng các chỉ số về Chỉ số Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu của Diễn 

đàn Kinh tế Thế giới sẽ giúp giải quyết một số mối lo ngại này. 

Cộng hòa Dominica cung cấp các ưu đãi về thuế để tập trung các nguồn đầu tư vào du 

lịch, năng lượng tái tạo, sản xuất phim, phát triển khu vực biên giới Haiti-Cộng hòa 

Dominica và lĩnh vực công nghiệp. Bởi nước này cũng là thành viên của CAFTA-DR, 

nên được hưởng lợi rất nhiều từ nó, trong đó quy định không phân biệt đối xử, tự do 

chuyển nhượng vốn, bảo vệ chống xung công và các thủ tục giải quyết tranh chấp đầu 

tư. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư nước ngoài lại chỉ ra rằng việc thực thi các quy định 

và pháp luật không đồng đều hoặc sự can thiệp chính trị vào quy trình pháp lý sẽ gây 

khó khăn cho đầu tư. 

Cộng hòa Dominica có hai cơ quan chính phủ chính chịu trách nhiệm thu hút đầu tư 

nước ngoài là Trung tâm Xuất khẩu và Đầu tư (CEI-RD) và Hội đồng Quốc gia về Khu 

thương mại tự do xuất khẩu (CNZFE). CEI-RD thúc đẩy đầu tư nước ngoài và hỗ trợ 

các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng đăng ký kinh doanh, kết nối dịch vụ và xác định 

các cơ hội đầu tư. CEI-RD cũng đã xuất bản “Hướng dẫn đầu tư của Cộng hòa 

Dominica” mỗi năm nhằm làm nổi bật nhiều công cụ, ưu đãi và cơ hội dành cho các nhà 

đầu tư tiềm năng. CEI-RD cũng giám sát “ProDominicana”, một chương trình tiếp thị 

và xây dựng thương hiệu cho quốc gia, được triển khai vào năm 2017 nhằm quảng bá 
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Dominica như một điểm đến đầu tư và xuất khẩu. Ngoài ra, khu vực Thương mại Tự do 

Xuất khẩu còn hỗ trợ các công ty nước ngoài muốn thiết lập hoạt động tại 79 khu thương 

mại tự do của đất nước để xuất khẩu bên ngoài lãnh thổ Dominica. 

Bên cạnh đó, có nhiều hiệp hội doanh nghiệp thúc đẩy đối thoại giữa chính phủ và khu 

vực tư nhân, bao gồm Hiệp hội các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (ASIEX). 

Các giới hạn đối với kiểm soát nước ngoài và quyền sở hữu tư nhân và thành lập 

Luật Đầu tư Nước ngoài Số 16-95 quy định rằng cho phép các nhà đầu tư nước ngoài 

đầu tư vào hầu hết các lĩnh vực ở Cộng hoà Dominica, ngoại trừ một số trường hợp 

ngoại lệ đối với các vật liệu nguy hiểm hoặc vật liệu liên quan đến an ninh quốc gia. 

Các tổ chức tư nhân, cả trong và ngoài nước đều có quyền thành lập và sở hữu các doanh 

nghiệp kinh doanh và tham gia vào mọi hoạt động kinh doanh có thu nhập hợp pháp. 

Các công ty nước ngoài không bị hạn chế trong việc tiếp cận, trao đổi ngoại hối và sẽ 

không bị yêu cầu giảm vốn sở hữu theo thời gian hoặc chuyển giao công nghệ theo các 

điều khoản xác định. Hơn thế nữa, chính phủ không áp đặt điều kiện nào đối với các nhà 

đầu tư nước ngoài liên quan đến địa điểm, quyền sở hữu địa phương, nội địa hoá việc 

kinh doanh hoặc các yêu cầu về xuất khẩu. Xem Phần 3 Chế độ pháp lý để biết thêm 

thông tin. 

Cộng hòa Dominica không duy trì cơ chế sàng lọc và phê duyệt đầu tư chính thức đối 

với đầu tư nước ngoài vào. Chi tiết về các cơ chế được thiết lập đăng ký kinh doanh 

hoặc đầu tư được trình bày chi tiết trong phần Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bên dưới. 

Đánh giá chính sách đầu tư khác 

Cộng hòa Dominica gần đây chưa được các tổ chức đa phương xem xét về chính sách 

đầu tư. Lần đánh giá gần đây nhất diễn ra vào năm 2015. Động thái này bao gồm đánh 

giá chính sách thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (WHO) và tiếp theo là 

đánh giá của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) về các 

khuyến nghị chính sách đầu tư năm 2009. 

UNCTAD 2009: 

https://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=6343 

WTO 2015:  

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s319_e.pdf 
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UNCTAD 2015: 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2016d2_en.pdf 

Tạo thuận lợi kinh doanh 

Nhà đầu tư nước ngoài không cần yêu cầu sự đồng ý trước của chính phủ Cộng hoà 

Dominica khi đầu tư vào đất nước này, nhưng khi thực hiện, các khoản đầu tư đó phải 

được đăng ký với CEI-RD. Đầu tư vào các khu vực tự do thì đăng ký với khu vực 

Thương mại Tự do Xuất khẩu, cơ quan này sẽ thông báo cho CEI-RD. Đăng ký đầu tư 

nước ngoài là bắt buộc, nhưng nếu trong trường hợp không đăng ký thành công sẽ không 

bị xử phạt. 

Luật số 16-95 Đầu tư nước ngoài, Luật số 98-03 về thành lập CEI-RD và Quy định 214-

04 quản lý đầu tư nước ngoài tại Cộng hòa Dominica và yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài 

nộp đơn đăng ký tại văn phòng của CEI-RD trong vòng 180 ngày kể từ ngày đầu tư 

nước ngoài diễn ra. Các tài liệu cần thiết bao gồm đơn đăng ký (trong đó có thông tin 

về vốn đầu tư và địa bàn đầu tư); bằng chứng về việc vốn nước ngoài hoặc hàng hóa 

thực tế/hữu hình đã vào nước này; và các văn bản sát nhập thương mại hoặc ủy quyền 

hoạt động của văn phòng chi nhánh thông qua việc thiết lập nơi cư trú hợp pháp trong 

nước. Việc tái đầu tư lợi nhuận (vào cùng một công ty hoặc khác công ty) phải được 

đăng ký trong vòng 90 ngày. Sau khi các tài liệu đã được phê duyệt, CEI-RD sẽ cấp giấy 

chứng nhận đăng ký trong vòng 15 ngày làm việc với việc thanh toán một khoản phí 

khác nhau tùy thuộc vào số tiền đầu tư. 

Việc không đăng ký không ảnh hưởng đến hiệu lực của khoản đầu tư nước ngoài; nhưng 

thực tế là cần phải thực hiện nhiều loại thủ tục khác nhau nên việc đăng ký là vô cùng 

cần thiết trong thực tế. Ví dụ, giấy chứng nhận đăng ký phải được xuất trình để chuyển 

lợi nhuận hoặc khoản đầu tư về nước trong trường hợp bán hoặc thanh lý và mua ngoại 

hối từ các cơ quan có thẩm quyền để chuyển ra nước ngoài, cũng như xử lý tình trạng 

cư trú của nhà đầu tư. Vào tháng 4 năm 2021, CEI-RD thành lập Cơ quan đăng ký đầu 

tư trực tiếp nước ngoài trực tuyến, nhằm mục đích hợp lý hóa và làm cho quy trình đăng 

ký trở nên minh bạch hơn đối với các nhà đầu tư. Để biết thêm thông tin về việc trở 

thành nhà đầu tư hoặc nhà xuất khẩu, hãy truy cập trang web CEI-RD ProDominicana 

tại https://prodominicana.gob.do. 
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Cộng hòa Dominica có một trang web dành riêng để đăng ký thành lập công ty trách 

nhiệm hữu hạn (SRL theo từ viết tắt tiếng Tây Ban Nha), theo đó, cung cấp tổng hợp 

một loạt các mục muốn đăng ký cho các nhu cầu khác nhau 

(https://www.formalizate.gob.do/ ). Các công ty nước ngoài có thể sử dụng trang web 

đăng ký này. Tuy nhiên, phương pháp đăng ký điện tử này không được sử dụng rộng rãi 

trong thực tế và nên tham khảo ý kiến của luật sư địa phương khi đăng ký công ty. Theo 

báo cáo “Kinh doanh”, việc bắt đầu SRL ở Cộng hòa Dominica là một quy trình gồm 

bảy bước, cần 16,5 ngày. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp tư vấn rằng toàn bộ quá trình 

thành lập công ty có thể kéo dài gấp đôi thậm chí là gấp ba thời gian so với những gì 

được quảng cáo. 

Để thành lập doanh nghiệp trong khu vực thương mại tự do, phải gửi yêu cầu chính thức 

tới Hội đồng Quốc gia về Khu thương mại tự do xuất khẩu (CNZFE), cơ quan chịu trách 

nhiệm cấp giấy phép hoạt động cần thiết để trở thành công ty hoặc nhà điều hành trong 

khu vực tự do. CNZFE sẽ đánh giá đơn đăng ký và xác định tính khả thi của nó. Để biết 

thêm thông tin về thủ tục xin giấy phép hoạt động, hãy truy cập trang web của CNZFE 

tại http://www.cnzfe.gov.do. 

Đầu tư ra nước ngoài 

Không có bất kỳ hạn chế pháp lý hoặc quản lý nào đối với việc đầu tư của Dominica ra 

nước ngoài nhưng chính phủ không có nhiều động thái thúc đẩy hoạt động này. Đầu tư 

ra nước ngoài thấp hơn đáng kể so với đầu tư trong nước và quốc gia nhận được khoảng 

đầu tư ra nước ngoài lớn nhất từ Dominica là Hoa Kỳ. 

Hiệp định đầu tư song phương và Hiệp ước thuế  

Cộng hòa Dominica có các Hiệp định Thương mại Song phương có hiệu lực với Chile, 

Phần Lan, Pháp, Ý, Hàn Quốc, Maroc, Hà Lan, Panama, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Nước 

này cũng đã ký Hiệp định Thương mại Song phương với Argentina, Cuba và Haiti, 

nhưng những hiệp định này không có hiệu lực. Cộng hòa Dominica là thành viên của 

hiệp định thương mại tự do CAFTA-DR, có hiệu lực từ năm 2007 và có một chương về 

đầu tư. Theo Bộ Công thương Cộng hòa Dominica, các hiệp định thương mại tự do khác 

hiện đang có hiệu lực bao gồm hiệp định thương mại ưu đãi với Panama, hiệp định 

thương mại giữa Cộng hòa Dominica và các quốc gia Trung Mỹ như Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras và Nicaragua; một hiệp định thương mại tự do với 
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CARICOM (Cộng đồng Caribe); và Hiệp định Đối tác Kinh tế (EPA) giữa Liên minh 

châu Âu và CARIFORUM (một tổ chức của các quốc gia Caribe, bao gồm cả Cộng hòa 

Dominica). Một thỏa thuận liên kết kinh tế giữa CARIFORUM và Vương quốc Anh đã 

được ký kết vào năm 2019 nhưng vẫn chưa có hiệu lực. 

Một thỏa thuận trao đổi thông tin thuế giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa Dominica đã có hiệu 

lực từ năm 1989. Năm 2019, thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa Dominica nhằm cải 

thiện việc tuân thủ thuế quốc tế và thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản 

nước ngoài (FATCA) vẫn có hiệu lực. Cộng hòa Dominica có các hiệp định thuế với 

Canada và Tây Ban Nha để tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn thuế. Nước này 

là thành viên tham gia Khuôn khổ toàn diện OECD/G20 về BEPS (Xói mòn cơ sở và 

chuyển dịch lợi nhuận). 

Chế độ pháp lý 

Tính minh bạch của hệ thống quy định 

Chính phủ ở Dominica chịu trách nhiệm quản lý tất cả các quy trình pháp lý. Thông tin 

về các quy định thường nằm rải rác trên các trang web của các bộ, cơ quan khác nhau 

và trong một số trường hợp cần phải liên lạc trực tiếp với các quan chức để có thể nhận 

chính xác các thông tin. Các nhà đầu tư nước ngoài nên tham khảo ý kiến của luật sư 

hoặc cố vấn địa phương để hỗ trợ tìm kiếm các thông tin, quy định toàn diện và chính 

xác. 

Trên Chỉ số Đổi mới Toàn cầu năm 2021, thứ hạng tổng thể của Cộng hòa Dominica là 

93 trên 131 quốc gia, đã giảm ba bậc so với năm 2020. Ngoài ra, Cộng hòa Dominica 

xếp thứ 101/131 về môi trường pháp lý và thứ 74/131 về chất lượng quy định. 

Báo cáo Chỉ số Toàn cầu về Quản trị Quy định của Ngân hàng Thế giới đã nêu rõ rằng 

các bộ và cơ quan quản lý của Dominica không công bố danh sách các thay đổi quy định 

dự kiến hoặc các đề xuất dự định áp dụng trong một khung thời gian cụ thể. Luật số 107-

13 yêu cầu các cơ quan quản lý phải đưa ra thông báo về các quy định đề xuất trong quá 

trình tham vấn cộng đồng và bắt buộc công bố toàn bộ dự thảo quy định trên trang web 

của cơ quan liên quan. Ngoài ra, Luật số 200-04 cho phép công dân nói chung yêu cầu 

thông tin với chính phủ trên một trang web thống nhất: https://saip.gob.do/. Tuy nhiên, 

các nhà đầu tư nước ngoài lưu ý rằng những yêu cầu này không phải lúc nào cũng được 

đáp ứng trên thực tế vì không phải tất cả các cơ quan liên quan của Dominica đều cung 
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cấp nội dung và những cơ quan đó thường không cập nhật nội dung. Nhiều doanh nghiệp 

chỉ ra rằng phạm vi nội dung trang web này không phải lúc nào cũng đầy đủ đối với các 

nhà đầu tư hoặc các bên quan tâm. Các doanh nghiệp nước ngoài cũng phản ảnh rằng 

có sự chậm trễ kéo dài nhiều năm trong việc ban hành các quy định hỗ trợ luật mới, ngay 

cả khi thời gian chờ đợi pháp lý thông thường là sáu tháng. 

Quá trình tham vấn cộng đồng không nhất quán trong toàn bộ chính phủ. Tuy, một số 

bộ và cơ quan quản lý lấy ý kiến của công chúng về dự thảo luật nhưng việc tiếp cận 

công chúng nhìn chung vẫn còn hạn chế và cần phải cần nhiều nỗ lực hơn từ bộ hoặc cơ 

quan chịu trách nhiệm. Ví dụ, một số cơ quan đã tải các quy định lên trang web của họ 

hoặc đăng trên báo chí quốc gia, trong khi họ có thể thành lập các nhóm làm việc với 

các bên liên quan trong khu vực công và tư trong việc tham gia soạn thảo các quy định 

được đề xuất. Thông thường, các tiêu chí được chính phủ sử dụng để lựa chọn những 

người tham gia vào các cuộc trao đổi không chính thức này là không rõ ràng, điều này 

ít nhất tạo ra sự thiên vị và ảnh hưởng quá mức cho một nhóm các công ty và nhà đầu 

tư được lựa chọn (và thường có quan hệ chính trị). Các ý kiến công chúng mà chính phủ 

nhận được thường không được công khai tiếp cận. Các bộ, cơ quan không tiến hành 

đánh giá tác động của các quy định hoặc rà soát hậu kỳ. Ngoài ra, các bên bị ảnh hưởng 

lại không được cấp quyền để xem xét lại hoặc kháng cáo các quy định đã được thông 

qua, mặc dù họ có thể phản đối bất kỳ nội dung nào của quy định đó nếu bị coi là vi hiến 

tại Tòa án Hiến pháp và phản đối việc áp dụng quy định đó trước Tòa án Hành chính 

Cấp cao. 

Vào tháng 2 năm 2022, Tổng cục Thuế nội bộ của Cộng hòa Dominica đã đề xuất mở 

rộng mức thuế giá trị gia tăng 18% hiện tại được gọi là ITBIS sang các dịch vụ kỹ thuật 

số và công bố dự thảo quy định trên trang web (https://dgii.gov.do/Paginas/default.aspx) 

để nhận bình luận công khai. 

Viện Kế toán Công chứng Cộng hòa Dominica là tổ chức kế toán chuyên nghiệp được 

công nhận hợp pháp của quốc gia và có thẩm quyền thiết lập các chuẩn mực kế toán 

theo Luật số 479-08, theo đó cũng tuyên bố rằng (được sửa đổi bởi Luật số 311-14) báo 

cáo tài chính phải được lập theo các chuẩn mực kế toán được chấp nhận rộng rãi trong 

nước và quốc tế. Viện Kế toán Công chứng Dominica và Cơ quan Giám sát Chứng 

khoán của quốc gia yêu cầu sử dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) và 

IFRS cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
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Theo luật, Văn phòng Tín dụng Công Cộng hòa Dominica công bố trên trang web của 

mình một báo cáo hàng quý về tình trạng nợ của khu vực công phi tài chính, bao gồm 

nhiều thông tin và số liệu thống kê về vay nợ công 

(www.creditopublico.gov.do/publicaciones/ infoes_trimestrales.htm ). 

Ngoài khoản nợ công được Văn phòng Tín dụng Công giải quyết, Ngân hàng Trung 

ương còn duy trì trên bảng cân đối kế toán gần 10 tỷ USD khoản nợ “gần như tài chính”. 

Khi hợp nhất với nợ chính phủ trung ương, tỷ lệ nợ trên GDP là trên 60% và tỷ lệ trả nợ 

là trên 30%. 

Cân nhắc Quy định Quốc tế 

Tính đến cuối năm 2020, Cộng hòa Dominica đã tham gia vào 18 vụ giải quyết tranh 

chấp với WTO: một vụ với tư cách nguyên đơn, tám vụ với tư cách bị đơn và chín vụ 

với tư cách bên thứ ba. Trong những năm gần đây, Cộng hòa Dominica thường xuyên 

thay đổi các yêu cầu kỹ thuật (ví dụ: đối với nhập khẩu thép thanh và đăng ký vệ sinh, 

cùng nhiều yêu cầu khác) và đã không cung cấp thông báo theo hiệp định TBT của WTO 

và CAFTA-DR. 

Hệ thống pháp lý và sự độc lập về tư pháp 

Nhánh tư pháp là một nhánh độc lập của chính phủ Dominica. Theo Điều 69 của Hiến 

pháp, tất cả mọi người, kể cả người nước ngoài, đều có quyền ra hầu tòa. Các khái niệm 

cơ bản của hệ thống pháp luật Dominica và các hình thức lý luận pháp lý bắt nguồn từ 

luật Pháp—hệ thống luật dân sự nói chung. Năm Bộ luật cơ bản của Pháp (Dân sự, Tố 

tụng dân sự, Thương mại, Hình sự và Tố tụng hình sự) đã được dịch sang tiếng Tây Ban 

Nha và được thông qua thành luật vào năm 1884. Một số bộ luật này đã được sửa đổi và 

một số phần đã được thay thế hoặc bãi bỏ hoàn toàn các điều khoản của Bộ luật này. Bộ 

luật tố tụng hình sự năm 2002 tạo ra một khuôn khổ pháp lý hỗn hợp. 

Có Bộ luật Thương mại và nhiều luật khác nhau điều chỉnh việc thành lập và hoạt động 

kinh doanh. Các luật chính điều chỉnh tranh chấp thương mại là Bộ luật Thương mại; 

Luật số 479-08, Luật Hiệp hội Thương mại; Luật số 3-02 về Đăng ký kinh doanh; Luật 

Trọng tài Thương mại số 489-08; Luật số 141-15 về Tái cơ cấu và thanh lý doanh nghiệp; 

và Luật số 126-02, liên quan đến Thương mại điện tử, Tài liệu và Chữ ký số. 
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Một số nhà đầu tư phàn nàn về sự chậm trễ đáng kể trong việc đưa ra quyết định của Cơ 

quan Tư pháp Cộng hòa Dominica. Mặc dù luật pháp Dominica quy định các tiêu chuẩn 

chung về thời gian để hoàn thành các sự kiện quan trọng trong một vụ án dân sự nhưng 

các tiêu chuẩn này thường không được đáp ứng. Cơ quan Tư pháp nước này đã yêu cầu 

bổ sung kinh phí để thuê thêm thẩm phán, thư ký và nhân viên tư pháp nhằm giải quyết 

những vấn đề này. Vào năm 2020, Ngân hàng Thế giới lưu ý việc giải quyết các khiếu 

nại nảy sinh trong quá trình trao thầu và thực hiện hợp đồng có thể mất hơn bốn năm ở 

Cộng hòa Dominica, mặc dù một số có thể mất nhiều thời gian hơn. Công dân Dominica 

cũng như người nước ngoài đều có quyền đưa vụ việc của họ lên tòa phúc thẩm hoặc 

yêu cầu Tòa án tối cao xem xét lại phán quyết của tòa án cấp dưới. Nếu bị cáo buộc vi 

phạm các quyền cơ bản, Tòa án Hiến pháp cũng có thể xem xét lại vụ việc với thẩm 

quyền hủy bỏ phán quyết của tòa án cấp dưới. Mặc dù vậy, các nhà đầu tư nước ngoài 

đã luôn giữ quan điểm là hệ thống tòa án địa phương không đáng tin cậy, có thành kiến 

chống lại họ và rằng các nhóm lợi ích đặc biệt và cá nhân có quyền lực có thể sử dụng 

hệ thống pháp luật theo hướng có lợi cho họ; do đó, những người đã thắng tại tòa đã 

phải đấu tranh rất nhiều để phán quyết của mình được thi hành. 

Trong khi luật quy định cơ quan tư pháp độc lập, các doanh nghiệp và các nhóm bên 

ngoài khác đã giữ quan điểm rằng theo truyền thống, việc chính phủ không tôn trọng 

tính độc lập hoặc công bằng của tư pháp và ảnh hưởng không đúng đắn đến các quyết 

định của tòa án là phổ biến. Chính quyền Abinader đã nỗ lực phối hợp để giải quyết vấn 

đề xoay quanh quyền tự chủ của Bộ Công vụ và Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp, và các 

nhà đầu tư đã ghi nhận những cải thiện. Chính quyền đã đề xuất sửa đổi hiến pháp để 

tăng cường tính độc lập của Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp, nhưng nó phải đối mặt với 

những triển vọng không chắc chắn tại Quốc hội Dominica. 

Một số công ty lớn của nước ngoài phản đối việc sử dụng lệnh cấm từ các tòa án ở cấp 

thấp một cách không đúng đắn và gây rối. Họ cho rằng những lệnh cấm này được sử 

dụng để tạo ra sự hỗn loạn, nhằm mục đích giúp những người phân phối địa phương đạt 

được các thỏa thuận có lợi hơn khi kết thúc hợp đồng. Để tham gia hiệu quả vào thị 

trường Dominica, nhiều công ty nước ngoài cần tìm kiếm các đối tác địa phương có mối 

quan hệ tốt và hiểu rõ môi trường kinh doanh địa phương, nhưng đôi khi ngay cả điều 

này cũng không phải là một sự đảm bảo tốt về mặt pháp lý cho họ. 

Luật và Quy định về Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài 
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Điều 221 của Hiến pháp Dominica tuyên bố rằng đầu tư nước ngoài sẽ được đối xử như 

đầu tư trong nước. Luật Đầu tư nước ngoài số 16-95 quy định rằng đầu tư nước ngoài 

không giới hạn trong tất cả các lĩnh vực, trừ một số trường hợp ngoại lệ. Theo luật, đầu 

tư nước ngoài không được phép đi vào các lĩnh vực sau: a) xử lý rác thải độc hại, nguy 

hiểm hoặc phóng xạ không được sản xuất trong nước; b) các hoạt động ảnh hưởng đến 

sức khỏe cộng đồng và sự cân bằng môi trường của đất nước, theo các tiêu chuẩn áp 

dụng trong lĩnh vực này; và c) sản xuất vật liệu và thiết bị liên quan trực tiếp đến quốc 

phòng và an ninh, trừ khi có sự cho phép rõ ràng của Cơ quan điều hành. 

Trung tâm Xuất khẩu và Đầu tư Cộng hòa Dominica (ProDominicana, tên chính thức là 

CEI-RD) hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tổng hợp về thông tin đầu tư, đăng ký 

và các dịch vụ chăm sóc hậu đầu tư cho nhà đầu tư. ProDominicana duy trì một trang 

web thân thiện với người dùng để hướng dẫn về các lĩnh vực ưu tiên của chính phủ đối 

với đầu tư từ nước ngoài và các ưu đãi đầu tư (https://prodominicana.gob.do). 

Vào tháng 2 năm 2020, chính phủ Dominica đã ban hành Luật Hợp tác công tư (PPP) 

số 47-20 để thiết lập khung pháp lý cho việc bắt đầu, lựa chọn, trao thưởng, ký kết hợp 

đồng, thực hiện, giám sát và chấm dứt các dự án PPP phù hợp với Dự án Chiến lược 

Phát triển Quốc gia 2030 của Cộng hòa Dominica. Luật cũng đã tạo ra Tổng cục Đối tác 

Công - Tư (DGAPP) với vai trò khuyến khích và quy định các liên minh công - tư. Ngoài 

ra, Hội đồng Quốc gia về Đối tác Công - Tư được thành lập như là cơ quan cao nhất, có 

trách nhiệm đánh giá và quyết định về tính phù hợp của các dự án PPP. Luật PPP công 

nhận quan hệ đối tác công-tư và công-tư phi lợi nhuận từ các sáng kiến công hoặc tư. 

Luật này quy định về việc ký kết hợp đồng đặc nhượng kéo dài 40 năm, miễn thuế GTGT 

trong vòng 5 năm, và chế độ khấu hao và trả nợ tăng tốc. Trên trang web DGAPP đã có 

thông tin cập nhật mới nhất về PPP (https://dgapp.gob.do/en/home/). 

Luật Cạnh tranh và Chống độc quyền 

Ủy ban Quốc gia về Bảo vệ Cạnh tranh (ProCompetencia) có quyền xem xét các giao 

dịch vì những lo ngại về cạnh tranh. Tuy nhiên, những nhà đầu tư trong khu vực tư nhân 

nên lưu ý rằng cần phải có áp lực mạnh mẽ từ công chúng để ProCompetencia hành 

động. Các quyết định của cơ quan này có thể bị ảnh hưởng trước Tòa án hành chính cấp 

cao (TSA). Tuy nhiên, những phán quyết của TSA có thể được sửa đổi bởi Tòa án Công 
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lý Tối cao (SCJ) thông qua việc đệ trình lại và nếu có vi phạm hiến pháp, sẽ được chuyển 

sang Tòa án Hiến pháp xét xử. 

Vào ngày 14 tháng 6 năm 2021, ProCompetencia đã phê chuẩn các biện pháp trừng phạt 

đối với bốn công ty dược phẩm bị kết tội liên quan đến vấn đề ấn định giá (Profarma 

Internacional, S.R.L, Sued & Fargesa, S.R.L., Mercantil Farmacéutica, S.A. y J. Gassó 

Gassó, S.A.S) đối với một số loại thuốc như thuốc giảm đau và thuốc chống co giật -

thuốc trị cúm, với tổng số tiền phạt lên tới 250.000 USD (14 triệu peso). 

Trưng dụng và bồi thường 

Hiến pháp Dominica cho phép chính phủ có quyền sử dụng đất sau khi Tổng thống công 

bố một khu đất dùng cho mục đích công cộng thông qua sắc lệnh chính thức; và chủ đất 

cũng sẽ được bồi thường một cách công bằng trước khi sử dụng đất bị trưng dụng. Tuy 

nhiên, có nhiều tranh chấp còn tồn đọng giữa các nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ 

Dominica liên quan đến các hợp đồng chính phủ chưa thanh toán hoặc tài sản và hoạt 

động kinh doanh bị tịch thu cũng như việc trưng dụng gián tiếp. Yêu cầu về tài sản 

chiếm phần lớn các trường hợp. Hầu hết những việc thu hồi đất đã được sử dụng cho cơ 

sở hạ tầng hoặc phát triển thương mại, và nhiều đơn tố cáo vẫn chưa được giải quyết 

trong nhiều năm. Chính quyền Abinader đã cam kết giải quyết các tranh chấp về quyền 

sở hữu đất đai trước khi chính phủ sử dụng, nhưng trong một số trường hợp, vấn đề này 

kéo dài và có nhiều yêu cầu bồi thường đối với cùng một mảnh đất. 

Theo truyền thống, các nhà đầu tư và người cho vay đã báo cáo rằng họ thường không 

nhận được khoản thanh toán kịp thời theo giá trị thị trường hợp lý cho khoản lỗ của họ. 

Họ phàn nàn về những khó khăn trong quá trình thực thi ngay cả trong những trường 

hợp tòa án Dominica, bao gồm cả Tòa án tối cao, đã ra lệnh bồi thường hoặc khi chính 

phủ đã công nhận yêu cầu bồi thường. Trong các trường hợp khác, một số người chỉ ra 

rằng sự chậm trễ kéo dài trong việc thanh toán tiền bồi thường được cho là do sai sót 

của các cơ quan định giá tài sản theo hợp đồng với chính phủ, quy trình khắc phục sai 

sót về quyền sở hữu đất chậm, thiếu kinh phí ngân sách và các vấn đề kỹ thuật khác. 

Cũng có những trường hợp hành động quản lý mà các nhà đầu tư cho rằng có thể được 

coi là hành vi tước quyền sở hữu gián tiếp. Ví dụ, họ chỉ ra rằng các nghị định của chính 

phủ quy định thành lập các khu bảo tồn mới có thể tước đi khả năng sử dụng đất đã mua 
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của các nhà đầu tư theo phương án dự kiến ban đầu, ảnh hưởng đáng kể đến lợi ích kinh 

tế mong muốn từ khoản đầu tư. 

Nhiều công ty báo cáo rằng thủ tục giải quyết việc sung công thiếu minh bạch. Các quan 

chức chính phủ hiếm khi phải chịu trách nhiệm về việc không thanh toán yêu cầu bồi 

thường đã được công nhận hoặc không thanh toán kịp thời. 

Giải quyết tranh chấp 

Công ước ICSID và Công ước New York 

Năm 2000, Cộng hòa Dominica đã ký kết Trung tâm quốc tế giải quyết tranh chấp đầu 

tư (Công ước Washington; tuy nhiên, Quốc hội Dominica đã không phê chuẩn thỏa 

thuận theo yêu cầu của Hiến pháp). Năm 2001, Cộng hòa Dominica đã trở thành một 

quốc gia ký kết Công nhận và Thi hành Phán quyết Trọng tài Nước ngoài (Công ước 

New York). Thỏa thuận có hiệu lực theo Nghị quyết số 178-01 của Quốc hội. 

Giải quyết Tranh chấp giữa Nhà đầu tư-Nhà nước  

Cộng hòa Dominica đã ký kết 11 hiệp định đầu tư song phương có hiệu lực, hầu hết đều 

có các điều khoản giải quyết tranh chấp yêu cầu các bên đưa ra trọng tài. 

Với tư cách là thành viên của CAFTA-DR, Cộng hòa Dominica bị ràng buộc bởi chương 

đầu tư của CAFTA-DR, trong đó trọng tài sẽ ra quyết định cho các bên liên quan theo 

quy định của ICSID hoặc Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại Quốc tế.  

Trọng tài thương mại quốc tế và Tòa án nước ngoài 

Luật 489-08 về trọng tài thương mại điều chỉnh việc thi hành phán quyết trọng tài, thỏa 

thuận trọng tài và thủ tục trọng tài tại Cộng hòa Dominica. Theo luật 489-09, trọng tài 

có thể mang tính đặc biệt hoặc mang tính thể chế, nghĩa là các bên có thể đồng ý về các 

quy tắc tố tụng áp dụng cho khiếu nại hoặc họ có thể áp dụng các quy tắc của một tổ 

chức cụ thể. Các khía cạnh cơ bản trong luật mẫu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Liên 

Hợp Quốc đã được đưa vào Luật 489-08. Ngoài ra, Luật 181-09 đã tạo ra một thủ tục 

thể chế cho Trung tâm giải quyết tranh chấp thay thế của Phòng Thương mại Santo 

Domingo (http://www.camarasantodomingo.do/ ). 

Phán quyết của trọng tài nước ngoài có hiệu lực thi hành tại Cộng hòa Dominica theo 

Luật 489-09 và các hiệp ước hiện hành, bao gồm Công ước New York. Tuy vậy, quy 
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trình xét xử còn chậm chạp và các nguyên đơn trong nước có quan hệ chính trị lại có lợi 

thế hơn. 

Quy định phá sản 

Luật 141-15 cung cấp khuôn khổ pháp lý cho các quy định liên quan đến phá sản. Nó 

cho phép một công ty đang gánh nợ tiếp tục hoạt động tới 5 năm trong quá trình tái tổ 

chức bằng cách tạm dừng các thủ tục pháp lý tiếp theo. Nó cũng ủy quyền cho các tòa 

án chuyên trách về phá sản; dự tính việc bổ nhiệm hòa giải viên, thẩm tra viên, chuyên 

gia và đại diện người lao động; cho phép chủ thể gánh nợ ký kết hợp đồng vay nợ mới, 

mà hợp đồng này được ưu tiên thanh toán trước so với các nghĩa vụ trả nợ khác (bao 

gồm cả nghĩa vụ đảm bảo và nghĩa vụ không đảm bảo); quy định các biện pháp xử phạt 

dân sự và hình sự đối với việc không tuân thủ; và cho phép khả năng điều phối các thủ 

tục tố tụng xuyên biên giới dựa trên các khuyến nghị của Luật mẫu của năm 1997. Vào 

tháng 3 năm 2019, một tòa án chuyên trách về phá sản đã được thành lập tại Santo 

Domingo. 

Cộng hòa Dominica có điểm thấp hơn so với mức trung bình của khu vực và các nền 

kinh tế tương đương trên hầu hết các chỉ số quốc tế về việc giải quyết tình trạng phá sản. 

Chính sách công nghiệp 

Ưu đãi đầu tư 

Trong nền kinh tế Dominica, có những ưu đãi đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác nhau, và 

chúng đều có sẵn cho những nhà đầu tư trong và ngoài nước. Những ưu đãi này thường 

được thực hiện dưới hình thức thuế ưu đãi hoặc miễn giảm thuế, lãi suất ưu đãi hoặc cơ 

hội vay vốn, hoặc các quyền lợi đặc biệt về thủ tục hải quan. Các lĩnh vực nhận được 

khoản ưu đãi đầu tư này bao gồm nông nghiệp, xây dựng, năng lượng, sản xuất phim, 

chế biến và du lịch. 

Ưu đãi sản xuất chủ yếu áp dụng cho sản xuất trong các khu thương mại tự do hoặc sản 

xuất hàng dệt, dược phẩm, thuốc lá và các sản phẩm phái sinh, quần áo và giày dép, theo 

quy định cụ thể của Luật 84-99 về Tái kích hoạt và Khuyến khích Xuất khẩu và 56-07 

về Ưu đãi thuế đặc biệt cho ngành dệt may. Ngoài ra, Luật 392-07 về Năng lực cạnh 

tranh và Đổi mới công nghiệp đưa ra một loạt ưu đãi bao gồm miễn thuế và thuế quan 
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liên quan đến việc mua nguyên vật liệu và máy móc cũng như ưu đãi thuế đặc biệt cho 

các công ty được phê duyệt. 

Các Đặc khu Phát triển Biên giới, được thành lập theo Luật số 28-01, khuyến khích phát 

triển khu vực gần biên giới Cộng hòa Dominica-Haiti. Luật số 12-21, được thông qua 

vào tháng 2 năm 2021, đã sửa đổi và gia hạn các ưu đãi đầu tư trực tiếp vào các dự án 

sản xuất trong Khu vực trong thời hạn 30 năm. Ưu đãi phần lớn vẫn ở dạng miễn thuế 

nhưng có thể được áp dụng trong thời gian tối đa là 30 năm, so với 20 năm trong luật 

ban đầu. Những ưu đãi này bao gồm miễn thuế thu nhập đối với thu nhập chịu thuế ròng 

của các dự án, miễn thuế bán hàng, miễn thuế nhập khẩu và các khoản phí liên quan 

khác đối với thiết bị và máy móc nhập khẩu chỉ sử dụng trong quy trình công nghiệp, 

cũng như đối với nhập khẩu dầu nhớt và nhiên liệu (trừ xăng) sử dụng trong quá trình 

sản xuất. 

Du lịch là lĩnh vực đặc biệt hấp dẫn để đầu tư và được chính phủ khuyến khích mạnh 

mẽ. Luật 158-01 về Khuyến khích Du lịch, được sửa đổi theo Luật 195-13 và các quy 

định của luật này, cho phép miễn thuế trên phạm vi rộng, trong mười lăm năm, đối với 

các dự án mới đủ điều kiện của các nhà đầu tư trong nước hoặc quốc tế. Các dự án, 

doanh nghiệp đủ điều kiện hưởng ưu đãi này là: (a) khách sạn và khu nghỉ dưỡng; (b) 

cơ sở vật chất dành cho hội nghị, hội chợ, lễ hội, chương trình biểu diễn và hòa nhạc; 

(c) công viên giải trí, công viên sinh thái, công viên chuyên đề; (d) thủy cung, nhà hàng, 

sân gôn và các cơ sở thể thao; (e) cơ sở hạ tầng cảng phục vụ du lịch như cảng giải trí 

và cảng biển; (f) cơ sở hạ tầng tiện ích cho ngành du lịch như cống dẫn nước, nhà máy 

xử lý, làm sạch môi trường, xử lý rác thải và chất thải rắn; (g) các doanh nghiệp tham 

gia quảng bá các chuyến du lịch biển với các cảng địa phương; và (h) các doanh nghiệp 

liên quan đến du lịch vừa và nhỏ như cửa hàng hoặc cơ sở thủ công mỹ nghệ, cây cảnh, 

cá nhiệt đới và các loài bò sát đặc hữu. Vào tháng 1 năm 2020, chính phủ đã công bố kế 

hoạch khuyến khích đặc biệt nhằm thúc đẩy đầu tư chất lượng cao vào du lịch và cơ sở 

hạ tầng ở khu vực phía tây nam Pedernales. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Bộ 

Du lịch Cộng hòa Dominica tại https://www.mitur.gob.do/. 

Đối với các dự án hiện có, các khách sạn và khoản đầu tư liên quan đến khu nghỉ dưỡng 

có thời hạn từ 5 năm trở lên được miễn hoàn toàn các loại thuế và lệ phí liên quan đến 

việc mua thiết bị, vật liệu và đồ đạc cần thiết để cải tạo cơ sở. Ngoài ra, các khoản đầu 

tư liên quan đến khách sạn và khu nghỉ dưỡng có tuổi đời từ 15 năm trở lên sẽ nhận 
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được những lợi ích tương tự như các dự án mới nếu việc cải tạo hoặc xây dựng lại liên 

quan đến 50% cơ sở trở lên. 

Ngoài ra, các cá nhân và công ty được khấu trừ thuế thu nhập khi đầu tư tới 20% lợi 

nhuận hàng năm của họ vào một dự án du lịch đã được phê duyệt. Hội đồng Xúc tiến 

Du lịch Dominica (CONFOTOUR) là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm xem xét và 

phê duyệt đơn đăng ký miễn trừ này của các nhà đầu tư, cũng như giám sát và thực thi 

tất cả các quy định hiện hành. Sau khi hội đồng này đã phê duyệt đơn đăng ký, nhà đầu 

tư nên bắt đầu triển khai các hoạt động tại dự án được cấp phép trong thời gian ba năm 

để tránh mất đi ưu đãi. 

Chính phủ Dominica hiện không có thông lệ chung tài trợ cho các dự án đầu tư trực tiếp 

nước ngoài. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chính phủ có thẩm quyền cung cấp đất 

đai hoặc cơ sở hạ tầng như một phương pháp thu hút và hỗ trợ đầu tư đáp ứng các mục 

tiêu phát triển của chính phủ. Những cải cách dự kiến trong việc quản lý tài sản thuộc 

sở hữu của chính phủ có thể thay đổi các chủ thể thể chế và khuôn khổ để huy động các 

nguồn lực thuộc sở hữu của chính phủ. 

Vào tháng 2 năm 2020, chính phủ đã thông qua luật về quan hệ đối tác công tư (PPP) 

khuyến khích các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao và giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế do khu vực tư nhân dẫn dắt. Năm 2020, chính quyền Abinader chính thức ra mắt 

DGAPP với tư cách là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm lập kế hoạch, thực hiện và 

giám sát các dự án đầu tư được tài trợ thông qua PPP. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng 

truy cập: https://dgapp.gob.do/en/home/. 

Khu vực ngoại thương / Cảng tự do / Tạo thuận lợi thương mại 

Luật 8-90 về Thúc đẩy các Khu vực Tự do từ năm 1990 chi phối hoạt động của các khu 

vực thương mại tự do (FTZ) của Cộng hòa Dominica, trong khi Hội đồng Quốc gia về 

các Khu vực Thương mại Tự do Xuất khẩu (CNZFE) thực hiện giám sát quy định. Luật 

quy định miễn hoàn toàn tất cả các loại thuế, phí, lệ phí ảnh hưởng đến hoạt động sản 

xuất và xuất khẩu trong khu vực. 

Theo Bộ Công thương, Cộng hòa Dominica đã thành lập 79 khu thương mại tự do – 38 

khu ở Khu phía Bắc, 17 khu ở Santo Domingo (Thủ đô), 13 khu ở Khu phía Nam và 7 

khu ở Khu phía Đông. Ngoài ra, có 734 công ty hoạt động trong các khu vực sử dụng 

hơn 182.700 nhân công. 
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CNZFE vạch ra các chính sách nhằm thúc đẩy và phát triển các Khu thương mại tự do, 

cũng như phê duyệt đơn xin cấp giấy phép hoạt động, với thẩm quyền tùy ý gia hạn thời 

hạn đối với các ưu đãi này. CNZFE bao gồm các đại diện từ khu vực công và tư và do 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Dominica chủ trì. 

Các khu vực tự do thương mại tại một trong bảy tỉnh dọc biên giới Dominica-Haiti được 

hưởng lợi từ ưu đãi trong thời gian 20 năm, trong khi những khu vực tự do thương mại 

trên khắp đất nước Dominica được hưởng lợi trong thời gian 15 năm. Các công ty hoạt 

động trong khu vực to do thương mại phải nộp thuế khi mua nguyên liệu đầu vào có 

nguồn gốc địa phương và các loại thuế liên quan sẽ được áp dụng khi sản phẩm sản xuất 

tại đó được bán trên thị trường Dominica. 

Nhìn chung, các công ty hoạt động trong khu vực tự do thương mại ít khi xảy ra vấn đề 

liên quan đến quan liêu và pháp lý hơn so với các công ty hoạt động ngoài khu vực tự 

do thương mại. Dòng ngoại tệ từ các khu vực tự do thương mại được xử lý thông qua 

thị trường ngoại hối tự do. Các công ty nước ngoài và Dominica có cơ hội đầu tư như 

nhau cả về mặt luật pháp lẫn trên thực tế và các công ty Dominica hoạt động trong hoặc 

lân cận các khu vực tự do thương mại sẽ được hưởng lợi từ việc tiếp xúc với các tiêu 

chuẩn kinh doanh quốc tế và các thông lệ tốt nhất. 

Theo Báo cáo thống kê năm 2020 của CNZFE, xuất khẩu từ các khu tự do thương mại 

đạt tổng cộng 5,9 tỷ USD, chiếm 3,5% GDP. Đầu tư vào khu vực tự do thương mại của 

các công ty Hoa Kỳ năm 2020 chiếm khoảng 32,7% tổng vốn đầu tư. Các nhà đầu tư 

lớn khác bao gồm các công ty tại Cộng hòa Dominica (39,5%), Canada (2,7%), Đức 

(2,6%) và Puerto Rico (2,3%). Các công ty ở 38 quốc gia khác chiếm lấy khoản phần 

trăm đầu tư còn lại.  

Các nhà xuất khẩu/nhà đầu tư tìm kiếm thêm thông tin từ CNZFE có thể liên hệ: 

Hội đồng Quốc gia về Khu Vực Tự do Xuất khẩu 

Leopoldo Navarro số 61  

Edif. San Rafael, số 5,  

Santo Domingo, Cộng hòa Dominica 

Điện thoại: (809) 686-8077 

Fax: (809) 686-8079 
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Trang web: http://www.cnzfe.gov.do 

Yêu cầu về hiệu suất và bản địa hóa dữ liệu 

Luật 16-92 của Bộ luật Lao động quy định rằng 80% lực lượng lao động của một công 

ty trong nước hoặc nước ngoài, bao gồm cả các công ty trong khu thương mại tự do, 

phải bao gồm công dân Dominica (trừ các vị trí trong ban quản lý cấp cao và ban giám 

đốc). 

Cộng hòa Dominica không có các yêu cầu quá khắt khe về thị thực, cư trú, giấy phép 

lao động hoặc các yêu cầu tương tự cản trở sự di chuyển của các nhà đầu tư nước ngoài 

và nhân viên của họ. Chính phủ sở tại không có chính sách nội địa hóa để buộc các nhà 

đầu tư nước ngoài sử dụng hàm lượng nội địa hóa trong hàng hóa hoặc công nghệ. 

Không có yêu cầu về hiệu suất vì không có sự phân biệt giữa đầu tư của Dominica và 

đầu tư nước ngoài. Ưu đãi đầu tư được áp dụng thống nhất cho cả nhà đầu tư trong nước 

và nhà đầu tư nước ngoài theo yêu cầu của Tổ chức Thương mại Thế giới (WHO). Ngoài 

ra, không có yêu cầu nào đối với các nhà cung cấp CNTT nước ngoài phải chuyển mã 

nguồn hoặc cung cấp quyền truy cập vào mã hóa. 

Luật số 172-13 về Bảo vệ Toàn diện Dữ liệu Cá nhân hạn chế các công ty tự do truyền 

dữ liệu của khách hàng hoặc dữ liệu liên quan đến kinh doanh khác trong Cộng hòa 

Dominica hoặc ra ngoài biên giới quốc gia. Theo luật này, các công ty phải có được sự 

đồng ý rõ ràng bằng văn bản của các cá nhân để truyền dữ liệu cá nhân trừ khi áp dụng 

ngoại lệ. Hiện nay, Cơ quan Giám sát Ngân hàng Dominica đang giám sát và áp đặt 

những quy tắc nêu trên, nhưng phạm vi quản lý của tổ chức này thường bao gồm ngân 

hàng, cơ sở dữ liệu tín dụng và các tổ chức tài chính khác. Những người đại diện của 

ngành công nghiệp Dominica đề xuất rằng nên cập nhật luật này để chỉ định một cơ 

quan bảo vệ dữ liệu quốc gia, có trách nhiệm giám sát các lĩnh vực khác. 

Bảo vệ quyền sở hữu 

Bất động sản 

Hiến pháp Dominica đảm bảo quyền sở hữu tài sản cá nhân và quy định rằng nhà nước 

sẽ thúc đẩy việc mua lại tài sản, đặc biệt là bất động sản có sở hữu, tuy nhiên, lịch sử 

chắp vá của các hệ thống cấp quyền sở hữu đất đai và đôi khi có sự thay đổi chính trị 

bạo lực đã khiến việc cấp quyền sở hữu đất đai trở nên phức tạp ở Cộng hòa Dominica. 
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Theo luật, tất cả đất đai đều phải được đăng ký, đất nào không được đăng ký được xem 

như là đất nhà nước. Không có hạn chế hoặc quy định cụ thể đối với người nước ngoài 

hoặc chủ sở hữu không cư trú đối với việc sở hữu đất. Đăng ký tài sản ở Cộng hòa 

Dominica yêu cầu 6 bước, kéo dài trung bình 33 ngày và cần thanh toán 3,4% giá trị đất 

dưới dạng phí đảm bảo. 

Sự không chắc chắn về quyền sở hữu đất đai đã và đang tăng lên bởi việc trưng thu của 

chính phủ, sự yếu kém về thể chế, thiếu cơ chế thực thi pháp luật hiệu quả và sự hỗ trợ 

của cộng đồng địa phương đối với việc lấn chiếm đất. Thủ đoạn chính trị, tham nhũng 

và gian lận là những nguyên nhân gây phức tạp cho việc cấp giấy chứng nhận hoặc tôn 

trọng quyền của những người nắm giữ giấy tờ hiện có. Hơn nữa, các thông lệ về quyền 

sở hữu lâu dài, đang trên đà suy giảm, chẳng hạn như cấp quyền sở hữu tạm thời, là chưa 

bao giờ hoàn thành; hoặc cấp quyền sở hữu đất cho nhiều chủ sở hữu mà không yêu cầu 

cá nhân hóa các thửa đất, đã tạo ra quyền sở hữu mơ hồ và làm suy yếu độ tin cậy của 

hồ sơ hiện có. 

Vào năm 2008, quốc gia này đã chuyển sang hệ thống mới dựa trên GPS và đang nỗ lực 

thiết lập các quyền sở hữu đất đai rõ ràng. Nhưng vào tháng 3 năm 2021, một nguồn tin 

trong ngành ước tính rằng chỉ có 25% tổng số quyền sở hữu đất đai là rõ ràng, minh 

bạch. Do đó, chính phủ Dominica khuyên rằng các nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm 

cuối cùng về thẩm định và khuyến nghị hợp tác với các luật sư có kinh nghiệm để đảm 

bảo rằng tất cả tài liệu, từ tìm kiếm tiêu đề đến khảo sát, đều đã được xác minh và xử lý 

đúng cách. 

Các khoản vay thế chấp và đặc quyền có tồn tại ở Cộng hòa Dominica. Văn phòng Đăng 

ký Quyền sở hữu Dominica là một hệ thống ghi lại quyền sở hữu cũng như đăng ký bổ 

sung các quyền của bên thứ ba, chẳng hạn như thế chấp, đặc quyền, quyền sử dụng đất 

và các cam kết. Chủ sở hữu tài sản luôn có quyền sở hữu đối với tài sản được mua hợp 

pháp, cho dù tài sản này không có người ở hoặc bị xâm nhập bất hợp pháp, tuy nhiên, 

việc thực thi các quyền tư nhân đối với người xâm nhập bất hợp pháp có thể khó khăn 

và tốn kém. Việc này một phần là do một điều khoản trong luật gọi là “sở hữu bất lợi”, 

cho phép người chiếm đất có được quyền sở hữu hợp pháp đối với đất đai mà không cần 

có giấy tờ sở hữu (do đó thuộc sở hữu nhà nước). 
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Đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch, điều quan trọng cần lưu ý là hiến pháp 

Dominica đảm bảo quyền tiếp cận của công chúng tới tất cả các bãi biển ở Cộng hòa 

Dominica. Vì đường bờ biển thay đổi theo thời gian, nên đã diễn ra các bất đồng liên 

quan đến việc khả năng tiếp cận cát hoặc bờ biển có được đảm bảo hay vẫn tạo rủi ro 

liên quan đến pháp lý cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, những nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu 

đã đánh dấu tài sản để bán vào thời kỳ mà kiến thức về môi trường chưa được phát triển 

như hiện nay, bây giờ phải tuân thủ các luật cấm xây dựng tư nhân trong khoảng cách 

gần hơn 60 mét tính từ đường thủy triều. 

Quyền sở hữu trí tuệ 

Cộng hòa Dominica có hệ thống quy định, luật pháp chặt chẽ về quyền sở hữu trí tuệ 

(IPR) và đang đáp ứng các nghĩa vụ về sở hữu trí tuệ theo các hiệp định quốc tế như 

Hiệp định WTO về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ 

(TRIPS). Tuy nhiên, thể chế yếu kém và việc thực thi hạn chế có thể gây ra thách thức 

cho các nhà đầu tư. Dưới thời chính quyền Abinader, quan điểm của đất nước đối với 

việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đã được cải thiện. Tuy nhiên, nhiều cơ quan 

vẫn đang thiếu nguồn lực. Hàng lậu và hàng giả, cũng như vi phạm bản quyền trực tuyến 

và tín hiệu truyền hình-truyền thanh, diễn ra phổ biến và tiếp tục đặt ra thách thức cho 

chính quyền. Tại Cộng hòa Dominica, hàng lậu hoặc hàng giả bao gồm đủ các loại quần 

áo và phụ kiện thời trang, đồ điện tử, dược phẩm, mỹ phẩm, thuốc lá và rượu. 

Văn phòng Sở hữu Công nghiệp Quốc gia (ONAPI) cấp nhãn hiệu và bằng sáng chế, 

Văn phòng Bản quyền Quốc gia (ONDA) cấp bản quyền, Bộ Y tế Công cộng và Hỗ trợ 

Xã hội (MISPAS) cấp đăng ký vệ sinh cần thiết để tiếp thị thực phẩm, dược phẩm và 

các sản phẩm y tế, và Tổng cục Thương mại quốc tế (DICOEX) có thẩm quyền đối với 

việc thực hiện chỉ dẫn địa lý. Quy trình đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đã được cải thiện 

trong những năm gần đây nhưng tình trạng chậm trễ và các quyết định xét xử có vấn đề 

vẫn còn diễn ra tương đối phổ biến. ONAPI đã bắt đầu dịch vụ nộp đơn điện tử cho các 

bằng sáng chế, giúp cho quá trình đăng ký hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn. Tuy 

nhiên, ONDA tiếp tục bị cản trở do thiếu chuyên môn và nguồn lực. Cơ quan này có 

quyền lực để điều tra việc vi phạm bản quyền, nhưng lại tiếp tục trốn trách nhiệm trong 

việc gửi yêu cầu chính thức đến cơ quan quản lý viễn thông (Indotel) để hủy bỏ giấy 

phép của những người sử dụng tín hiệu đạo nhái. Do đó, việc thi hành bản quyền và truy 

cứu trách nhiệm pháp lý đã không xảy ra. 
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Việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện bởi Cơ quan Hải quan (DGA), Cảnh 

sát Quốc gia, Văn phòng Bản quyền Quốc gia (ONDA), Viện Viễn thông Dominica 

(Indotel), Văn phòng Đặc biệt của Bộ trưởng Tư pháp về Các vấn đề Y tế và Văn phòng 

Đặc biệt của Bộ trưởng Tư pháp về tội phạm công nghệ cao. 

Vào tháng 10 năm 2021, Phó Bộ trưởng Tư pháp đã thành lập Ban Cố vấn Quốc gia về 

Sở hữu Trí tuệ. Ban này phải được Cố vấn Pháp lý của Tổng thống phê duyệt vào năm 

2022. Nếu được phê duyệt như dự kiến hiện tại, Ban phải được uỷ nhiệm pháp lý để trao 

vai trò cho các cơ quan khác nhau. Ban này còn có trách nhiệm hỗ trợ nhóm làm việc 

liên ngành đã có chức năng từ đó phối hợp nhiều hơn giữa các cơ quan sở hữu trí tuệ 

khác nhau và khu vực tư nhân. Kết quả, số vụ truy tố đã tăng từ 73 vụ trong năm 2018 

lên 217 vụ vào năm 2021. Ngoài ra, văn phòng người thăm dò đang điều tra thêm các 

vụ án. Từ năm 2018-2020 cơ quan công tố đã điều tra 268 vụ án. Chỉ riêng năm 2021, 

văn phòng đã điều tra 468 trường hợp. Điều này có thể là do có sự cải thiện về đào tạo  

cho các công tố viên ở cấp khu vực. Vào tháng 2 năm 2021, đơn vị sở hữu trí tuệ đã hợp 

tác với ONAPI và ONDA để thành lập học viện đào tạo sở hữu trí tuệ cho các công tố 

viên và thẩm phán nhằm nâng cao năng lực tư pháp của đất nước. 

Từ năm 2003, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã chỉ định Cộng hòa 

Dominica là quốc gia thuộc Danh sách Theo dõi Đặc biệt 301 vì những thiếu sót nghiêm 

trọng về quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, quốc gia này không được liệt kê trong Đánh 

giá của USTR về các thị trường khét tiếng về hàng giả và vi phạm bản quyền. Chính 

quyền Abinader đã cam kết đưa Cộng hòa Dominica ra khỏi Danh sách theo dõi đặc biệt 

301. 

Để biết thêm thông tin về luật pháp quốc gia và các liên hệ đến các văn phòng sở hữu 

trí tuệ địa phương, vui lòng truy cập tại http://www.wipo.int/directory/en. 

Khu vực tài chính 

Thị trường vốn và Danh mục đầu tư 

Thị trường chứng khoán Dominica (BVRD theo từ viết tắt tiếng Tây Ban Nha) là sàn 

giao dịch chứng khoán duy nhất ở Cộng hòa Dominica. Nó bắt đầu hoạt động vào năm 

1991 và được coi là nền tảng cho sự hội nhập của đất nước vào nền kinh tế toàn cầu và 

phát triển trong nước. Nó được điều chỉnh bởi Luật Thị trường Chứng khoán số 249-17 
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và được giám sát bởi Cơ quan Giám sát Chứng khoán, cơ quan phê duyệt tất cả các đợt 

chào bán chứng khoán ra công chúng. 

Khu vực tư nhân có quyền tiếp cận nhiều loại công cụ tín dụng. Các nhà đầu tư nước 

ngoài có thể nhận được tín dụng trên thị trường địa phương nhưng có xu hướng thích 

các nguồn ở nước ngoài ít tốn kém hơn. Ngân hàng Trung ương thường xuyên phát hành 

chứng chỉ tiền gửi thông qua quy trình đấu giá để xác định lãi suất và kỳ hạn. 

Trong những năm gần đây, thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục mở rộng về số 

lượng chứng khoán giao dịch trên BVRD. Có rất ít công ty giao dịch công khai trên sàn 

giao dịch tuy tín dụng từ các tổ chức tài chính có sẵn rộng rãi nhưng nhiều công ty lớn 

của Dominica là doanh nghiệp gia đình. Hầu hết chứng khoán được giao dịch tại BVRD 

là chứng khoán có thu nhập cố định do Nhà nước Dominica phát hành. 

Vào ngày 6 tháng 8 năm 2021, Luật 163-21 về Khuyến khích chào bán và tiếp thị chứng 

khoán chào bán ra công chúng trên thị trường chứng khoán của Cộng hòa Dominica đã 

được ban hành để bổ sung cho Luật 249-17, nhằm thúc đẩy việc phát hành cổ phiếu của 

tư nhân và công ty đại chúng. Luật này tuyên bố rằng Dominica đang hướng tới việc 

chú trọng thúc đẩy và phát triển chào bán chứng khoán ra công chúng như một cơ chế 

tài chính nhằm phục hồi nền kinh tế quốc gia, đặc biệt chú trọng đến việc phát hành cổ 

phiếu của các công ty tư nhân và đại chúng trên thị trường chứng khoán của Cộng hòa 

Dominica. Trong số các ưu đãi được đề xuất bởi Luật 163-21, có việc miễn thuế 1% đối 

với sự gia tăng vốn khi các công ty được niêm yết phát hành cổ phiếu mới trong ba năm 

đầu tiên của họ. Tương tự như vậy, trong cùng khoảng thời gian 3 năm đó, luật này giảm 

tỷ lệ thuế thu nhập áp dụng cho lợi nhuận vốn từ việc bán cổ phiếu được niêm yết trên 

sàn chứng khoán xuống còn 15 phần trăm. 

Hệ thống ngân hàng và tiền tệ 

Lĩnh vực tài chính của Cộng hòa Dominica tương đối ổn định và IMF đã tuyên bố rằng 

hệ thống tài chính ở quốc gia này đã đạt yêu cầu trong các cuộc tham vấn Điều IV năm 

2021. Tuy nhiên, mặc dù hệ thống tài chính là linh hoạt và được giám sát chặt chẽ, nhưng 

sẽ tốt hơn nếu hệ thống này tiến gần hơn đến các tiêu chuẩn quốc tế về giám sát, điều 

tiết và tăng cường bộ công cụ quản lý khủng hoảng và an toàn vĩ mô. 

Theo Khảo sát Toàn diện Tài chính Quốc gia đầu tiên của Ngân hàng Trung ương, được 

công bố vào ngày 22 tháng 3 năm 2020, chỉ 46,3% người Dominica có tài khoản ngân 
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hàng. Chiều sâu tài chính tương đối hạn chế. Cho vay tư nhân trên GDP (khoảng 30,5%, 

theo IMF) tương đối thấp so với tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, chỉ bằng khoảng một 

nửa mức trung bình của Mỹ Latinh. Lãi suất thực, một phần do chênh lệch lãi suất lớn, 

cũng tương đối cao. Thị trường tài chính tương đối nông của đất nước có thể là do một 

số yếu tố, bao gồm thâm hụt tài chính cao lấn át đầu tư tư nhân; thủ tục pháp lý phức tạp 

và dài dòng về phát hành chứng khoán trên thị trường sơ cấp; và mức độ hợp nhất cao 

trong khu vực ngân hàng. 

 

Ngân hàng Dominica bao gồm 112 đơn vị, như sau: 47 đơn vị trung gian tài chính (bao 

gồm các ngân hàng thương mại lớn, hiệp hội tiết kiệm và cho vay, tổ chức đại chúng 

trung gian tài chính, công ty tín dụng), 41 đại lý ngoại hối và chuyển tiền (cụ thể là 35 

công ty môi giới trao đổi và 6 công ty chuyển tiền và đổi tiền ngoại hối) và 24 người 

được ủy thác. Từ tháng 1 năm 2022, tổng tài sản của ngân hàng là 47,7 tỷ USD. Ba ngân 

hàng lớn nhất nắm giữ 69,7% tổng tài sản – Banreservas chiếm 32,6%, Banco Popular 

có 21,9% và BHD Leon chỉ đạt 16,4%. Trong khi các chi nhánh ngân hàng đầy đủ dịch 

vụ có xu hướng ở khu vực thành thị, một số ngân hàng lại thuê các đại lý phụ để mở 

rộng dịch vụ ở các khu vực nông thôn hơn. Công nghệ cũng đã giúp mở rộng dịch vụ 

ngân hàng trên khắp đất nước. 

Hệ thống tiền tệ và ngân hàng được điều chỉnh bởi Luật tiền tệ và tài chính số 183-02 

và được giám sát bởi Hội đồng tiền tệ, Ngân hàng trung ương và Cơ quan giám sát ngân 

hàng. Nhiệm vụ của Ngân hàng Trung ương là duy trì sự ổn định của giá cả, phát huy 

sức mạnh và sự ổn định của hệ thống tài chính và đảm bảo hệ thống thanh toán hoạt 

động bình thường. Cơ quan Giám sát Ngân hàng thực hiện giám sát các tổ chức trung 

gian tài chính nhằm xác minh sự tuân thủ của các tổ chức này với các quy định của pháp 

luật. 

Các ngân hàng nước ngoài có thể thành lập hoạt động tại Cộng hòa Dominica, mặc dù 

có thể yêu cầu một nghị định đặc biệt để tổ chức tài chính nước ngoài thành lập trụ sở 

tại nước này. Ngân hàng nước ngoài không có trụ sở tại Cộng hòa Dominica được thành 

lập văn phòng đại diện theo quy định hiện hành. Để hoạt động, cả ngân hàng trong và 

ngoài nước đều phải được sự cho phép trước của Ban Tiền tệ và Cơ quan Giám sát Ngân 

hàng. Một số ngân hàng nước ngoài đã cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở quốc gia 
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này. Không có hạn chế nào đối với người nước ngoài mở tài khoản ngân hàng, mặc dù 

có áp dụng các yêu cầu về nhận dạng. 

Ngoại hối và Kiều hối 

Ngoại hối 

Hệ thống trao đổi ngoại hối Dominica là một thị trường có khả năng chuyển đổi tự do 

của đồng peso và các đại lý kinh tế có thể thực hiện các giao dịch ngoại tệ của mình 

trong điều kiện thị trường tự do. Nhìn chung không có hạn chế hoặc giới hạn nào đối 

với các nhà đầu tư nước ngoài trong việc chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc chuyển các 

quỹ liên quan đến khoản đầu tư về nước. 

Ngân hàng Trung ương thiết lập tỷ giá hối đoái và thực hiện chính sách thả nổi có quản 

lý. Một số công ty đã nhiều lần gặp khó khăn trong việc kiếm được USD trong thời kỳ 

nhu cầu cao. Nhà nhập khẩu có thể nhận ngoại tệ trực tiếp từ các ngân hàng thương mại 

và đại lý đổi ngoại tệ. Ngân hàng Trung ương tham gia vào thị trường này để theo đuổi 

các mục tiêu chính sách tiền tệ, mua hoặc bán tiền tệ và thực hiện bất kỳ hoạt động nào 

khác trên thị trường để giảm thiểu biến động. 

Chính sách chuyển tiền 

Luật số 16-95 về Đầu tư nước ngoài tại Cộng hòa Dominica cấp các khoản trợ cấp đặc 

biệt cho các nhà đầu tư nước ngoài và cá nhân trong nước định cư ở nước ngoài đóng 

góp cho một công ty hoạt động tại Cộng hòa Dominica. Nó quy định các loại hình đầu 

tư, lĩnh vực đầu tư, quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư, cùng những vấn đề khác. Nghị 

định số 214-04 về Đăng ký đầu tư nước ngoài tại Cộng hòa Dominica quy định các yêu 

cầu về đăng ký đầu tư nước ngoài, chuyển lợi nhuận, chuyển vốn về nước và các yêu 

cầu về bán ngoại tệ, cùng các vấn đề liên quan khác với các khoản đầu tư. 

Nhà đầu tư nước ngoài có thể hồi hương hoặc chuyển cả lợi nhuận thu được và toàn bộ 

vốn đầu tư mà không cần sự cho phép trước của Ngân hàng Trung ương. Điều 5 của 

nghị định nói trên nêu rõ “nhà đầu tư nước ngoài có vốn đăng ký với CEI-RD có quyền 

chuyển hoặc chuyển số vốn đó về nước…” 

Quỹ đầu tư quốc gia 

Dominica không có quỹ đầu tư quốc gia. 
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Doanh nghiệp nhà nước 

Di sản của chế độ cai trị chuyên quyền vào giữa thế kỷ XX và thực tiễn phân phối các 

dịch vụ xã hội như sự bảo trợ chính trị đã dẫn đến vai trò to lớn của các chủ thể nhà 

nước trong nền kinh tế Dominica khi so sánh với các quốc gia phát triển khác. Kể từ 

năm 1997, do thông qua Luật chung về cải cách công ty đại chúng số 141-97, các doanh 

nghiệp nhà nước (SOE) đã suy giảm và không còn hiện diện đáng kể trong nền kinh tế 

như trước đây, với hầu hết các chức năng hiện nay được thực hiện bởi các công ty tư 

nhân. Các trường hợp ngoại lệ đáng chú ý là các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện, ngân 

hàng, khai thác mỏ và lọc dầu. 

 

Tổng công ty Doanh nghiệp Nhà nước Dominica (CORDE) được thành lập theo Luật 

số 289 ngày 30 tháng 6 năm 1966, với mục đích quản lý, chỉ đạo và phát triển tất cả các 

công ty sản xuất và thương mại, hàng hóa và các quyền được Nhà nước Dominica 

nhượng lại sau cái chết của nhà độc tài Rafael Leónidas Trujillo. Trong số các công ty 

nhà nước được CORDE quản lý có các mỏ muối, thạch cao, đá cẩm thạch và pozzolana. 

Vào năm 2017, việc giải thể CORDE được giao cho một Ủy ban do Cơ quan tư vấn 

pháp lý của Cơ quan hành pháp chủ trì, cơ quan này đảm nhận việc quản lý hoạt động, 

hành chính và tài chính của tổ chức này cho đến khi quá trình giải thể hoàn tất. Trong 

khuôn khổ quá trình giải thể CORDE, quyền sở hữu các nhượng quyền khai thác của 

Bang Dominica đã được chuyển giao cho Quỹ tài sản của các công ty cải cách 

(FONPER) thông qua Thỏa thuận chuyển nhượng nhượng quyền khai thác giữa CORDE 

và FONPER ngày 2 tháng 7 năm 2020. 

Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, vào tháng 8 năm 2020, Tổng thống Abinader đã ban 

hành Nghị định 422-20 thành lập Ủy ban Thanh lý các cơ quan Nhà nước (CLOE). Kể 

từ đó, CLOE đã tiến hành thực hiện giải thể, thanh lý CORDE và vào ngày 8 tháng 12 

năm 2020, CLOE đã yêu cầu Ban giám đốc FONPER thu hồi Thỏa thuận chuyển nhượng 

nhượng quyền. Hội đồng quản trị của FONPER đã phê chuẩn việc thu hồi thông qua 

Biên bản số 02-2021 ngày 11 tháng 3 năm 2021, ủy quyền cho chủ tịch FONPER ký 

một thỏa thuận với CLOE để thu hồi và vô hiệu Thỏa thuận chuyển nhượng. Không rõ 

liệu việc thu hồi này đã được hoàn thành hay chưa. 
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Vào năm 2021, Văn phòng Tổng thống đề xuất một dự luật quản lý tài sản kinh doanh 

của chính phủ, sự tham gia của chính phủ vào các quỹ tín thác công và thành lập Trung 

tâm Quốc gia về Công ty và Quỹ Tín thác Công (CENEFIP). Mục đích của dự luật là 

cải cách việc quản lý tài sản nhà nước và thay thế Quỹ tài sản của các doanh nghiệp nhà 

nước cải cách (FONPER) đang bị điều tra vì những cáo buộc sai trái có thể mang lại lợi 

ích cá nhân cho những người có quan hệ chính trị. Dự luật CENEFIP đang được cơ quan 

lập pháp xem xét. 

Cũng trong năm 2021, cơ quan điều hành đã chuyển giao chức năng và tài sản của Hội 

đồng Đường Nhà nước [Consejo Estatal del Azúcar] cho Tổng cục Tài sản Quốc gia 

[Dirección General de Bienes Nacionales] và Hội đồng Đường Tiểu bang duy trì một 

nhà máy đường còn lại. 

Mặc khác, ngành điện đã được tư nhân hóa một phần, các công ty tư nhân chủ yếu cung 

cấp sản xuất điện, trong khi chính phủ xử lý các giai đoạn truyền tải và phân phối thông 

qua Công ty Truyền tải Điện Dominica (ETED) và Tổng công ty Điện lực Nhà nước 

Dominica (CDEEE). Lĩnh vực này đang trải qua những cải cách bổ sung, bao gồm việc 

giải thể CDEEE và tư nhân hóa việc quản lý và vận hành các công ty phân phối. CDEEE 

và các công ty phân phối có truyền thống là các SOE lớn nhất xét về chi tiêu của chính 

phủ. Chính phủ cũng tham gia vào giai đoạn phát điện (đáng chú ý nhất là thủy điện). 

Ngành tài chính Dominica bao gồm 112 đơn vị, như sau: 47 đơn vị trung gian tài chính 

(bao gồm các ngân hàng thương mại lớn, hiệp hội tiết kiệm và cho vay, tổ chức đại 

chúng trung gian tài chính, tập đoàn tín dụng), 41 đại lý ngoại hối và chuyển tiền (cụ thể 

là 35 công ty môi giới hối đoái và 6 kiều hối và đại lý ngoại hối), và 24 người được ủy 

thác. Theo thông tin mới nhất có được (tháng 1 năm 2022), tổng tài sản của ngân hàng 

là 47,7 tỷ USD. Ba ngân hàng lớn nhất nắm giữ 69,7% tổng tài sản – Banreservas 32,6%, 

Banco Popular 21,9% và BHD Leon 16,4%. BanReservas thuộc sở hữu nhà nước nhưng 

tự điều hành là ngân hàng lớn nhất trong nước và là ngân hàng dẫn đầu thị trường về 

cho vay và tiền gửi. Một phần của thành công này là do yêu cầu nhân viên chính phủ 

phải mở tài khoản với BanReservas để nhận tiền lương. BanReservas cũng được sử dụng 

để phân phối các khoản thanh toán hỗ trợ xã hội của chính phủ trong thời kỳ đại dịch. 

Khoảng một phần ba danh mục cho vay của ngân hàng là dành cho các tổ chức chính 

phủ. 
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Trong lĩnh vực lọc dầu, chính phủ hiện là cổ đông độc quyền của nhà máy lọc dầu duy 

nhất trong nước; Nhà máy lọc dầu Dominica (Refidomsa), sau khi giải phóng Petroleos 

de Venezuela, S.A. (PDVSA) vào tháng 8 năm 2021. Refidomsa vận hành và quản lý 

nhà máy lọc dầu, là nhà nhập khẩu dầu thô duy nhất trong nước và cũng là nhà nhập 

khẩu nhiên liệu đã lọc lớn nhất, với 60% thị phần. Giá sản phẩm nhiên liệu do Bộ Công 

thương và các doanh nghiệp vừa và nhỏ quy định. Giá nhiên liệu được trợ cấp rất nhiều. 

Luật số 10-04 yêu cầu Phòng Kế toán kiểm toán các doanh nghiệp nhà nước. Các cuộc 

kiểm tra phải được công bố tại 

https://www.camaradecuentas.gob.do/index.php/auditorias-publicadas. Mặc dù các 

cuộc kiểm toán không phải lúc nào cũng được công bố rộng rãi nhưng Chủ tịch mới của 

Phòng đang nỗ lực phối hợp để tiến hành và công bố tất cả các cuộc kiểm toán theo yêu 

cầu của pháp luật. 

 

Chương trình tư nhân hóa 

Tư nhân hóa một phần các doanh nghiệp nhà nước (SOE) vào cuối những năm 1990 và 

đầu những năm 2000 đã dẫn đến việc các nhà đầu tư nước ngoài giành được quyền kiểm 

soát quản lý đối với các SOE trước đây tham gia vào các hoạt động như sản xuất điện, 

quản lý sân bay và chế biến mía đường. Trong ngành điện, những cải cách này đã bị đảo 

ngược từ năm 2003 đến năm 2009, nhưng phần lớn vẫn được áp dụng cho các ngành 

khác. 

Những cải cách lớn đối với ngành điện, như được nêu trong Hiệp ước Quốc gia về Cải 

cách Năng lượng, được ký vào tháng 2 năm 2021, đang diễn ra. Các kế hoạch giải thể 

CDEEE đang được tiến hành, tổ chức này chỉ hoạt động trên danh nghĩa và Bộ Năng 

lượng và Mỏ đã đảm nhận nhiều quyền hạn được trao cho CDEEE khi thành lập vào 

năm 2001 và trong suốt vòng đời 20 năm của nó. Việc giải thể hoàn toàn và phân bổ 

quyền lực cuối cùng vẫn là một vấn đề pháp lý, hiện đang được cố vấn pháp lý của Tổng 

thống và Bộ Năng lượng và Mỏ xem xét. 

DGAPP đã thực hiện bước đầu tiên để cải thiện khả năng quản trị và hiệu quả hoạt động 

của các công ty phân phối điện thông qua việc thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân. 

Vào ngày 29 tháng 11 năm 2021, DGAPP đã công khai chấp nhận đánh giá chi tiết đơn 

đăng ký do Hội đồng các công ty phân phối điện (Consejo Unificado de las Empresas 
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Distribuidoras de Electricidad) đệ trình cho một Quan hệ đối tác công tư (PPP) bao gồm 

ba công ty phân phối thuộc sở hữu nhà nước. Nghị quyết DGAPP số 89/2021 tuân theo 

quy trình trong Luật PPP (Luật số 47-20), theo đó, bất kỳ tổ chức công hoặc tư nhân nào 

muốn đề xuất PPP đều phải gửi đề xuất chính thức và giải trình cho DGAPP. Các quan 

chức Chính phủ kỳ vọng quá trình tư nhân hóa việc quản lý và vận hành các công ty 

phân phối điện sẽ bắt đầu một cách nghiêm túc vào mùa hè năm 2022 với việc phát hành 

hồ sơ mời thầu. Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy các công ty nước ngoài sẽ được mời 

tham gia vào các cuộc đấu thầu này. 

Hành vi kinh doanh có trách nhiệm 

Chính phủ không có quan điểm hoặc chính sách chính thức về ứng xử kinh doanh có 

trách nhiệm, bao gồm cả trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR). Mặc dù không có 

văn hóa CSR địa phương nhưng các công ty lớn nước ngoài thường có các chương trình 

CSR tích cực, cũng như một số nhóm doanh nghiệp địa phương lớn hơn. Trong khi hầu 

hết các công ty trong nước không tuân theo các nguyên tắc của OECD về CSR, thì những 

công ty luôn theo các nguyên tắc ấy sẽ được đánh giá cao, đặc biệt khi các chương trình 

CSR của họ được công nhận đạt hiệu quả. Xu hướng các doanh nghiệp tuân thủ các Mục 

tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc ngày càng gia tăng và các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ đang bắt đầu làm theo các ví dụ về công tác CSR của các nhóm doanh nghiệp 

địa phương lớn hơn để có trách nhiệm hơn đối với các vấn đề xã hội và môi trường. Các 

doanh nghiệp này đang xem CSR như một lợi thế cạnh tranh. Việc kiểm tra rủi ro CSR 

là một công cụ được thiết kế để giúp các công ty nắm rõ một số rủi ro CSR liên quan 

đến các quốc gia mà họ có thể nhập khẩu hoặc nơi họ có thể có cơ sở sản xuất. Theo 

một báo cáo, tổng cộng có 19 rủi ro có thể xảy ra đối với Cộng hòa Dominica, trong đó 

11 rủi ro liên quan đến quyền lao động, 3 rủi ro liên quan đến nhân quyền và đạo đức, 3 

rủi ro liên quan đến môi trường và 2 rủi ro liên quan đến thực tiễn kinh doanh công bằng. 

 

Hiến pháp Dominica đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng nêu rõ: “Mọi người đều có 

quyền có hàng hóa và dịch vụ chất lượng, được cung cấp thông tin khách quan, trung 

thực và kịp thời về nội dung và đặc điểm của sản phẩm và dịch vụ mà họ sử dụng và 

tiêu dùng”. Để đạt được mục tiêu đó, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng quốc gia, 

ProConsumidor, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người tiêu dùng. 
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Cộng hòa Dominica cũng tham gia Sáng kiến minh bạch ngành công nghiệp khai thác 

(EITI) vào năm 2016 (https://eiti.org/dominican-republic) và được đánh giá là đã đạt 

được những tiến bộ đáng kể trong nỗ lực đưa các tiêu chuẩn EITI vào khung pháp lý 

của mình. Báo cáo quốc gia thứ tư, bao gồm năm 2019 và 2020, gần đây đã được phê 

duyệt và có thể tìm thấy tại https://eiti.org/document/dominican-republic-20192020-

eiti-report. Bộ Năng lượng và Mỏ, với tư cách là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về 

chính sách ngành, đang thực hiện các quá trình cải cách trong lĩnh vực khai thác mỏ và 

hydrocarbons, bao gồm hiện đại hóa, tổ chức và hợp lý hóa vai trò của chính mình. Các 

cải cách khác bao gồm: 

1) Sửa đổi và hiện đại hóa Luật Khai thác mỏ năm 1971, được trình lên Tổng 

thống xem xét vào tháng 2 năm 2021;  

2) Tham vấn cộng đồng và sửa đổi quy định chi phối việc tạo ra và quản lý 5% 

lợi ích ròng được tạo ra từ việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên không thể tái 

tạo mà nhà nước phải gánh chịu, được quy định tại Điều 117 của Luật số 64-00 về Môi 

trường và Tài nguyên thiên nhiên,  

3) Soạn thảo quy định quản lý khai thác thủ công. 

 

Vào tháng 5 năm 2018, Bộ Năng lượng và Mỏ đã trình bày Hợp đồng mẫu sản xuất 

chung quy định các hoạt động thăm dò và khai thác hydrocarbons ở Cộng hòa Dominica, 

có phiên bản hợp đồng riêng cho hoạt động thăm dò trong và ngoài khơi. Các mô hình 

hợp đồng này được sử dụng trong việc trao thầu các lô dầu khí trong nước, bắt đầu vào 

tháng 11 năm 2019. Hợp đồng sau khi được ký kết phải được Quốc hội thông qua và 

được Tổng thống ban hành. 

 

Vào ngày 15 tháng 12 năm 2003, thông qua Nghị định số 1128-03, chính phủ đã thành 

lập Cơ quan Giám sát và An ninh Tư nhân (SVSP) để thực hiện kiểm soát, thanh tra và 

giám sát đối với tất cả các cá nhân và tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát và an 

ninh tư nhân và người dùng của họ ở Cộng hòa Dominica. Mặc dù có quy mô lớn nhưng 

dường như không có bất kỳ chính phủ, xã hội dân sự hoặc công ty tư nhân nào ở Cộng 
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hòa Dominica liên kết với Hiệp hội Quy tắc Ứng xử Quốc tế (ICOCA) và chính phủ 

không phải là bên ký kết Văn kiện Montreaux. 

 

Theo Danh sách Hàng hóa được Sản xuất bằng Lao động Trẻ em và Cưỡng bức lao động 

năm 2020 đã chỉ ra có hiện tượng sử dụng lao động trẻ em dưới trong các lĩnh vực sản 

xuất đồ nướng, cà phê, gạo, cà chua và đặc biệt là sản xuất mía đường ở Cộng hòa 

Dominica. Các bên liên quan đã đưa ra các yêu cầu nghiêm khắc về điều kiện lao động 

vô nhân đạo trong ngành đường của Cộng hòa Dominica trong nhiều năm. Vào tháng 

12 năm 2011, Cha Christopher Hartley đã đệ đơn đệ trình theo chương lao động của 

DR-CAFTA cáo buộc nhiều vi phạm lao động trong ngành sản xuất đường của Cộng 

hòa Dominica. Bộ Lao động Hoa Kỳ (DOL) đã tiến hành một cuộc điều tra và tìm thấy 

“bằng chứng về các vi phạm lao động rõ ràng và tiềm ẩn trong lĩnh vực này”, bao gồm 

những lo ngại về điều kiện làm việc có thể chấp nhận được, lao động trẻ em và cưỡng 

bức lao động. Kể từ khi phát hành báo cáo vào năm 2013, DOL đã làm việc trực tiếp 

với Chính phủ Cộng hòa Dominica (GODR), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và các 

bên liên quan trong ngành của Cộng hòa Dominica; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ 

cho chương trình liên quan; và tiến hành sáu cuộc đánh giá định kỳ công khai. Đánh giá 

gần đây nhất vào năm 2018 cho thấy “mặc dù vẫn còn lo ngại, GODR tiếp tục thực hiện 

các bước tích cực để giải quyết một số vấn đề lao động được xác định trong báo cáo”. 

Một bản đánh giá định kỳ khác của DOL dự kiến sẽ được phát hành vào năm 2022. 

Đồng thời, những phát hiện gần đây của các nhà báo điều tra khẳng định rằng, bất chấp 

10 năm nỗ lực, điều kiện lao động trong ngành đường của Cộng hòa Dominica vẫn rất 

tồi tệ. Các báo cáo từ Washington Post, Mother Jones và Trung tâm Báo cáo Điều tra 

tập trung vào các điều kiện tại Tập đoàn Central Romana (chủ sở hữu khu nghỉ dưỡng 

Casa de Campo nổi tiếng thế giới), bao gồm những bằng chứng bằng văn bản và video 

của những người lao động về điều kiện khắc nghiệt mà họ trải qua trong khu định cư ở 

gần nhà máy đường, cánh đồng mía khắp cả nước. Những chứng cứ này mô tả chi tiết 

mức lương bèo bọt và nợ nần ngày một chồng chất, thời gian làm việc nhiều quá mức, 

thiết bị bảo hộ hoặc an toàn không đầy đủ, điều kiện nhà ở tồi tệ với khả năng tiếp cận 

điện và nước hạn chế, bị từ chối các phúc lợi công cộng như lương hưu, an sinh xã hội 

và chăm sóc y tế, và quấy rối. Ngoài ra, họ còn chịu sự đe dọa của người giám sát, đại 

diện công ty thậm chí là bảo vệ có vũ trang của công ty và cảnh sát. 
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Vấn đề khí hậu 

Theo Chỉ số Hiệu suất Biến đổi Khí hậu năm 2022, Cộng hòa Dominica là một trong 

những quốc gia dễ bị tác động nhất trên thế giới trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, 

mặc dù quốc gia này chỉ chiếm 0,06% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu. Là một 

quốc đảo nhỏ đang phát triển, Cộng hòa Dominica đặc biệt dễ bị ảnh hưởng trước tác 

động của các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt như bão, lũ lụt, hạn hán và mực nước biển 

dâng cao. Kết hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng (trên 5% cho đến năm 

2020) và đô thị hóa (hơn 50% dân số ở các thành phố, 30% ở Santo Domingo), biến đổi 

khí hậu có thể gây ra một số ảnh hưởng nhất định cho các lĩnh vực kinh tế xã hội quan 

trọng như nước, nông nghiệp và an ninh lương thực, sức khỏe con người, đa dạng sinh 

học, rừng, tài nguyên ven biển, cơ sở hạ tầng và năng lượng. 

 

Hiến pháp Quốc gia kêu gọi sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên của 

quốc gia phù hợp với nhu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu. Hội đồng Quốc gia về 

Biến đổi Khí hậu và Cơ chế Phát triển Sạch trực thuộc Văn phòng Chủ tịch nước chịu 

trách nhiệm xây dựng Chính sách Quốc gia về Biến đổi Khí hậu (PNCC), Kế hoạch Phát 

triển Tương thích Khí hậu (CCDP) và Kế hoạch Chiến lược về Biến đổi Khí hậu 2011-

2030 (PECC). Thông qua các tài liệu này, chính phủ Dominica đang hành động, cả trong 

nước và phối hợp với cộng đồng quốc tế, để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. 

Vào tháng 1 năm 2021, báo cáo Chỉ số Tương lai Xanh của MIT Technology Review 

đã xếp Cộng hòa Dominica đứng thứ 55 trong số 76 quốc gia và vùng lãnh thổ về tiến 

độ và cam kết hướng tới xây dựng một tương lai carbon thấp, nêu rõ “một chính phủ 

quốc gia mới đang cập nhật các cam kết và điều kiện của Thỏa thuận Paris của đất nước”. 

xây dựng kế hoạch trung hòa carbon vào năm 2050.” Báo cáo đầy đủ có thể được tìm 

thấy tại The Green Future Index | MIT Technology Review. 

Cộng hòa Dominica cũng là bên ký kết nhiều công ước môi trường quốc tế, các nghị 

định thư và thỏa thuận tương ứng cũng như các hiệp định thương mại tự do với các điều 

khoản bảo vệ môi trường. Ngoài ra, quốc gia này còn là thành viên của Công ước khung 

của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), Công ước về buôn bán quốc tế các 

loài động vật và thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng (CITES) và Công ước quốc 

tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu thuyền (MARPOL). 
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Trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) mới nhất từ năm 2020, Cộng hòa 

Dominica đã cam kết giảm 27% khí nhà kính vào năm 2030 (so với mức năm 2010), với 

20% có điều kiện và 7% không điều kiện. Quốc gia này cũng đã thiết lập mục tiêu phát 

thải ròng bằng 0 vào năm 2050. NDC xác định các phương án giảm thiểu trong các lĩnh 

vực năng lượng (sản xuất, hiệu quả) và Quy trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm 

(IPPU). Các hành động được đề xuất nhằm cải thiện việc sản xuất điện; hiệu suất năng 

lượng; vận tải đường bộ; nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất khác (AFOLU); và 

quản lý chất thải. 

Cộng hòa Dominica cũng là một phần của một số sáng kiến thích ứng trong khu vực, 

như CARIFORUM, Dự án Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu, Hành lang 

sinh học Caribe và Chương trình hợp tác song phương giữa hai quốc gia Haiti-Cộng hòa 

Dominica, cùng nhiều sáng kiến khác. 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan hướng dẫn các vấn đề về chất lượng không khí, 

xử lý chất thải, quản lý lâm nghiệp và chất lượng nước, đã chỉ định 127 khu bảo tồn trên 

cả nước và đang hướng tới việc chỉ định và bảo vệ tổng cộng 30% diện tích rừng. quốc 

gia thông qua quản lý công và quản lý công-tư. Chính phủ Dominica cũng khuyến khích 

hỗ trợ ngăn ngừa và giảm thiểu biến đổi khí hậu từ khu vực tư nhân thông qua các ưu 

đãi về thuế và đầu tư, chẳng hạn như Luật Năng lượng tái tạo 50-07, đưa ra nhiều ưu đãi 

và miễn thuế cho các nhà đầu tư vào năng lượng tái tạo. Báo cáo Climatescope của 

BloombergNEF xếp Cộng hòa Dominica là thị trường hấp dẫn thứ 15 về đầu tư chuyển 

đổi năng lượng trong số 107 thị trường mới nổi. Báo cáo xem xét các cơ hội cụ thể trong 

lĩnh vực điện, giao thông và xây dựng. 

Tham nhũng 

Cộng hòa Dominica có khung pháp lý bao gồm các luật và quy định để chống tham 

nhũng và đưa ra các hình phạt hình sự đối với hành vi tham nhũng của quan chức. Mặc 

dù vẫn còn những thách thức, nhưng việc thực thi tổng thể các luật này đã được cải thiện 

nhờ sự tập trung cao độ vào tính minh bạch của chính quyền Abinader và những nỗ lực 

phối hợp của Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp. Có sự thay đổi so với những năm trước, 

các cuộc điều tra nhằm vào các cá nhân có quan hệ tốt và các chính trị gia cấp cao, cả 

từ chính quyền trước và chính quyền hiện tại. Thứ hạng của Cộng hòa Dominica trên 
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Chỉ số Nhận thức Tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế đã tăng lên 128 vào năm 

2021 từ mức 137 vào năm 2020 (trong số 180 quốc gia được đánh giá). 

Tuy nhiên, các công ty nước ngoài vẫn tiếp tục coi tham nhũng là rào cản đối với FDI. 

Các doanh nghiệp lo ngại rằng việc các bộ, cơ quan chính phủ thiếu trình độ kỹ thuật 

dẫn đến các cơ hội đấu thầu công không được soạn thảo hoặc thực hiện một cách thành 

thạo theo thông lệ quốc tế tốt nhất. Một số khác còn cho rằng các cuộc đấu thầu đã có 

vấn đề vì đã được thiết lập nhằm mục đích ưu ái các công ty có quan hệ chính trị. Cộng 

đồng doanh nghiệp cũng phàn nàn về tình trạng tham nhũng ở cấp thành phố và mối liên 

quan của nó với những vấn đề như thủ tục cấp phép. Các doanh nghiệp nước ngoài hoạt 

động tại Cộng hòa Dominica thường cần thực hiện các biện pháp sâu rộng để đảm bảo 

tuân thủ Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài. 

 

Tổng thống Abinader nhìn chung đã thực hiện tốt cam kết của mình trong việc xem 

chống tham nhũng là ưu tiên hàng đầu trong chính quyền của ông. Ông bổ nhiệm các 

quan chức nổi tiếng về tính chuyên nghiệp và độc lập, đồng thời nỗ lực tôn trọng sự độc 

lập của người đứng đầu Tổng cục Mua sắm công, Phòng Kế toán (Cơ quan Kiểm toán 

tối cao của đất nước) và Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp được bổ nhiệm. Ngoài ra, chính 

quyền Abinader đã công khai cam kết ưu tiên thông qua các cải cách thể chế nhằm thúc 

đẩy cuộc chiến chống tham nhũng, chẳng hạn như luật mua sắm công mới và dự luật 

cho phép tịch thu tài sản dân sự. Tuy nhiên, việc thông qua luật này vẫn còn là vấn đề 

vì các biện pháp này nằm ở nhiều cấp độ xem xét hành chính và lập pháp khác nhau. 

Trong một thay đổi đáng chú ý so với các chính quyền trước đây, các cuộc điều tra về 

tham nhũng và bắt giữ đã nhắm vào các quan chức cấp cao không chỉ từ các đảng đối 

lập mà còn từ liên minh cầm quyền. Những động thái này đã gửi đi một tín hiệu mạnh 

mẽ rằng chính quyền Abinader không còn dung túng cho kiểu tham nhũng tràn lan từng 

thấy dưới các chính quyền trước đây. 

Cho đến nay, xã hội dân sự đã có tiếng nói quan trọng trong các chiến dịch chống tham 

nhũng. Một số tổ chức phi chính phủ đặc biệt tích cực trong lĩnh vực minh bạch và chống 

tham nhũng, đặc biệt là Quỹ Thể chế hóa và Công lý (FINJUS), Sự tham gia của Công 

dân (Participacion Ciudadana) và Liên minh Chống Tham nhũng Dominica 

(ADOCCO). 
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Cộng hòa Dominica đã ký và phê chuẩn Công ước chống tham nhũng của Liên hợp 

quốc. Cộng hòa Dominica không phải là một bên tham gia Công ước OECD về chống 

hối lộ. 

NGUỒN LỰC BÁO CÁO THAM NHŨNG: 

Cơ quan kiểm sát đặc biệt chống tham nhũng (PEPCA) 

[Tổng chưởng lý điều tra tham nhũng hành chính] 

Calle Hipólito Herrera Billini esq. Calle Juan B. Pérez, 

Centro de los Heroes, Santo Domingo, Cộng hòa Dominica 

Điện thoại: (809) 533-3522 

Email: pepca@pgr.gob.do 

 

La Dirección General de Ética và Integridad Gubernamental (DIGEIG) 

[Tổng cục Đạo đức và Liêm chính của Chính phủ] 

Av. México số 419 Esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan 

Pablo Duarte, Piso 12, Gascue, Santo Domingo, D. N. República Dominica 

Điện thoại: (809) 685-7135 

Email: info@digeig.gob.do 

 

Linea 311 

[Đường dây 311] (Dịch vụ khiếu nại, tố cáo của chính phủ] 

Điện thoại: 311 (trong nước) 

Email: info@311.gob.do 

Trang web: http://www.311.gob.do/ 

Participación Ciudadana [Sự tham gia của công dân] 

Wenceslao Alvarez #8, Đại học Zona 

Điện thoại: (809) 685-6200 
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Trang web: https://pciudadana.org/ 

Email: info@pciudadana.org 

Môi trường chính trị và an ninh 

Bất chấp sự ổn định chính trị và tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trước đại dịch, 

những lo ngại về an ninh công cộng và người dân ở Cộng hòa Dominica gây ra thiệt hại 

nhất định cho các doanh nghiệp từ đó đã hạn chế đầu tư trong và ngoài nước. Không có 

mối đe dọa an ninh quốc gia nào được biết đến ảnh hưởng đến đầu tư nước ngoài tại 

Cộng hòa Dominica. 

An ninh công dân 

Santo Domingo là địa điểm được đánh giá là nơi có mức độ đe dọa khá nghiêm trọng 

đối với tội phạm. Theo Dự án Ý kiến Công chúng Châu Mỹ Latinh, tỷ lệ nạn nhân liên 

quan đến tội phạm ngày càng gia tăng và nhận thức ngày càng tăng về tình trạng bất an 

ở Cộng hòa Dominica kể từ năm 2010. Năm 2021, Quỹ Hòa bình đã xếp Cộng hòa 

Dominica đứng thứ 107 trên 179 quốc gia. Ngoài bạo lực gia đình, hoạt động tội phạm 

chủ yếu liên quan đến các vụ việc trên đường phố bao gồm cướp và trộm vặt. Trong đó, 

cướp giật trên đường phố đặc biệt đáng lo ngại vì tội phạm thường dùng vũ khí để ép 

buộc nạn nhân nghe theo. Ngoài ra, Cộng hòa Dominica còn phải đối mặt với thách thức 

với tội phạm có tổ chức. Các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ở Cộng hòa Dominica sử 

dụng đất đai, không phận và lãnh hải để vận chuyển ma túy từ Nam Mỹ đến Hoa Kỳ và 

Châu Âu, vận chuyển thuốc phiện từ Hà Lan và Bỉ đến Hoa Kỳ và Canada, hoạt động 

rửa tiền cũng có số lượng đáng kể đặc biệt là bởi những kẻ buôn ma túy Colombia và 

lượng tiêu thụ amphetamine đáng kể. 

An ninh công cộng 

Cộng hòa Dominica được đánh giá là địa điểm có mức độ đe dọa khá thấp về vấn đề 

khủng bố và là địa điểm có mối đe dọa trung bình về bạo lực chính trị. Không có nhóm 

khủng bố nội địa có tổ chức nào được biết đến ở Cộng hòa Dominica. Tuy nhiên, Cộng 

hòa Dominica có thể là điểm trung chuyển của những kẻ cực đoan từ vùng Caribe, Châu 

Phi và Châu Âu. 

Biên giới lỏng lẻo giữa Haiti và Cộng hòa Dominica vẫn là mối lo ngại đang diễn ra khi 

tình hình an ninh ở Haiti trở nên tồi tệ hơn sau vụ ám sát Tổng thống Haiti Moise vào 
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tháng 8 năm 2021 và vấn đề băng đảng ngày càng gia tăng ở Haiti. Các quan chức 

Dominica đã bày tỏ lo ngại về tình trạng bất ổn dân sự lan rộng hoặc bất ổn ở Haiti góp 

phần tạo ra dòng người và hàng hóa bất hợp pháp qua biên giới. 

Vào năm 2021, rất ít cuộc biểu tình diễn ra. Các giao thức COVID-19 có thể đã có tác 

động làm giảm quy mô và số lượng của các cuộc biểu tình. 

An ninh quốc gia 

Các lực lượng vũ trang Cộng hòa Dominica coi tình trạng di cư bất hợp pháp dọc biên 

giới, an ninh công dân, buôn bán trái phép vũ khí, vũ khí và ma túy cũng như thiên tai 

là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của họ. Do đó, quốc gia này đã bố trí lực lượng 

quân đội của mình để hỗ trợ toàn bộ nỗ lực của chính phủ trên bộ, trên không và trên 

biển nhằm bảo vệ lãnh thổ chủ quyền của họ. 

Chính sách và Thực hành Lao động 

Khi các tác động kinh tế liên quan đến đại dịch đã hạ nhiệt, Cộng hoà Dominica đã và 

đang bắt đầu công cuộc bình thường hoá thị trường lao động thời kỳ hậu đại dịch. Tuy 

nhiên, nguồn cung của thị trường lao động của quốc gia này rất dồi dào nhưng số lượng 

công nhân, nhân viên lành nghề và giám sát viên lại rất ít. Tình trạng thiếu hụt nhân sự 

này chủ yếu tồn tại ở những ngành nghề đòi hỏi trình độ học cao hoặc có chứng chỉ kỹ 

thuật. Theo dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Dominica năm 2021 từ tháng 7 đến tháng 

9, lực lượng lao động của Dominica rơi vào khoảng 4,6 triệu công nhân. Tỷ lệ tham gia 

lao động là 63,1% dân số. Trên tổng số lượng lao động thì có 57,7% làm việc trong các 

ngành dịch vụ, 10,0% trong công nghiệp, 9,8% trong giáo dục và y tế, 7,9% trong nông 

nghiệp và chăn nuôi, 9,2% trong xây dựng và 5,4% trong hành chính công và quốc 

phòng. Theo thống kê, có khoảng 41,1% lực lượng lao động làm việc trong khu vực 

chính thức (các hoạt động kinh tế dưới sự quản lý của chính phủ) của nền kinh tế và 

58,9% trong khu vực phi chính thức. 

Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2021, sau đại dịch COVID-19, nền kinh tế ở Dominica đã 

đang và dần phục hồi với tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 8,0% xuống 6,8%. Tuy nhiên, khi 

tính đến cả số lượng những lao động chán nản (không tìm việc) và những lao động không 

tích cực tìm kiếm việc làm thì tỷ lệ thất nghiệp đã tăng từ 6,8% lên 13,6% trong khoảng 

thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021. Dữ liệu của Ngân hàng Trung ương từ năm 
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2021 chỉ ra rằng thị trường lao động gần như đã phục hồi về mức trước đại dịch, với tỷ 

lệ việc làm đạt 97,5% so với mức trước đại dịch. 

Đối với lao động nhập cư, dữ liệu thống kê đáng tin cậy gần đây nhất là từ năm 2017 và 

cho thấy dân số 334.092 người Haiti từ 10 tuổi trở lên đã chuyển đến sinh sống ở đất 

nước này, với 67% làm việc trong khu vực chính thức và phi chính thức của nền kinh 

tế. Các chuyên gia di cư cho rằng con số này đã tăng lên khoảng 500.000 người trở lên 

kể từ năm 2017. 

Bộ luật Lao động Dominica đã thiết lập các chính sách và thủ tục cho nhiều khía cạnh 

của mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động, từ số giờ làm việc, 

tiền làm thêm giờ và tiền nghỉ phép đến tiền trợ cấp thôi việc, nguyên nhân chấm dứt 

hợp đồng và đăng ký công đoàn. Bộ luật này áp dụng bình đẳng cho người lao động 

nhập cư; tuy nhiên, nhiều người lao động Haiti không có giấy tờ và người Dominica gốc 

Haiti làm việc trong ngành xây dựng và nông nghiệp đã không được hưởng các quyền, 

chính sách của mình do sợ bị sa thải hoặc trục xuất. Luật yêu cầu ít nhất 80% nhân viên 

không quản lý của một công ty phải là công dân Dominica. Các miễn trừ và khước từ 

có sẵn và được cấp thường xuyên. Luật pháp quy định các khoản thanh toán thôi việc sẽ 

phải được chị trả sau khi thôi việc hoặc bị sa thải mà không có lý do chính đáng. Số tiền 

phải trả được chia theo tỷ lệ dựa trên thời gian làm việc. 

Mặc dù Bộ luật Lao động quy định quyền tự do thành lập công đoàn và thương lượng 

tập thể, nhưng nó đặt ra một số hạn chế đối với các quyền này, những hạn chế bao gồm 

những điều mà Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho là quá mức. Ví dụ, nó hạn chế 

quyền công đoàn bằng cách yêu cầu công đoàn phải đại diện cho 51% người lao động 

trong doanh nghiệp để đứng ra trong các cuộc thương lượng tập thể. Những điều kiện 

để một cuộc đình công trở nên hợp pháp bao gồm sự ủng hộ của đa số tuyệt đối toàn bộ 

công nhân viên trong công ty, thông báo cho Bộ Lao động bằng văn bản và chờ 10 ngày 

sau khi có thông báo rồi mới tiến hành đình công. Về lý thuyết, các nhân viên chính phủ 

và nhân viên dịch vụ công thiết yếu không được đình công; tuy nhiên, trên thực tế, những 

nhân viên như vậy, bao gồm cả nhân viên y tế, đã phản đối về vấn đề cấm đình công 

này. 

Pháp luật nghiêm cấm sa thải người lao động vì lý do họ tham gia công đoàn hoặc hoạt 

động công đoàn. Tuy nhiên, trên thực tế, luật pháp được thực thi không nhất quán bởi 
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phần lớn các công ty phản đối các hoạt động đàm phán tập thể và hoạt động công đoàn. 

Trên thực tế vẫn có các công ty được cho là đã sa thải công nhân vì hoạt động công đoàn 

và đưa đoàn viên công đoàn vào danh sách đen, cùng các hành vi chống công đoàn khác. 

Người lao động thường xuyên phải ký giấy cam kết không tham gia hoạt động công 

đoàn. Mặt khác, một công ty đã đứng ra thành lập và hỗ trợ các công đoàn nhưng dưới 

sự quản lý của chính công ty. Các cuộc đình công chính thức có xảy ra nhưng không 

phổ biến. 

Luật thiết lập một hệ thống tòa án lao động để giải quyết tranh chấp. Quá trình này 

thường kéo dài, có những vụ việc phải chờ vài năm. Một ngoại lệ là các trường hợp 

thương tích tại nơi làm việc thường kết thúc nhanh chóng – và thường có lợi cho người 

lao động. Cả người lao động và doanh nghiệp đều báo cáo rằng hòa giải do Bộ Lao động 

tạo điều kiện là phương pháp nhanh chóng và hiệu quả nhất để giải quyết tranh chấp 

giữa người lao động và công ty. 

Nhiều nhà sản xuất lớn trong các khu thương mại tự do có các quy tắc, quy định gồm có 

các điều khoản nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động, nhìn chung phù hợp với 

Tuyên bố của ILO về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản tại Nơi làm việc. Tuy nhiên, 

người lao động không phải lúc nào cũng biết về những quy tắc đó. Bộ Lao động giám 

sát các tiêu chuẩn về lạm dụng lao động, sức khỏe và an toàn ở tất cả các nơi làm việc 

có mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động, tuy nhiên, nguồn lực 

để giám sát và kiểm tra đầy đủ vẫn còn thiếu. Thanh tra lao động có thể yêu cầu khắc 

phục các hành vi vi phạm và nếu việc khắc phục không được thực hiện thì có thể chuyển 

người sử dụng lao động vi phạm đến công tố viên để xử phạt. 
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Chương 5: Văn hóa trong kinh doanh và những điều lưu ý. 

Tập quán kinh doanh 

Trong bối cảnh của toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại phát triển mạnh mẽ trên thế 

giới, nhiều doanh nghiệp đã và đang mở rộng hoạt động kinh doanh sang các thị trường 

khác nhau. Sản phẩm dịch vụ cũng như văn hóa doanh nghiệp phải thích nghi với các 

yêu cầu về tôn trọng thuần phong mỹ tục, phù hợp với văn hoá của quốc gia sở tại. Các 

doanh nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi hiểu được sự khác biệt văn hoá tại từng 

thị trường trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy, văn hoá kinh doanh là yếu tố quan trọng 

mà bất kì doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động kinh doanh xuyên biên giới nào cũng 

phải quan tâm. 

Cộng hòa Dominica có nhiều cảnh quan, từ sa mạc đến rừng núi cao nguyên ở vùng núi 

miền Trung. Khám phá ngọn núi cao nhất và thung lũng sâu nhất vùng Caribe, cũng như 

rừng nhiệt đới, sa mạc và bãi biển cát trắng là những hoạt động thú vị nhất khi đến Cộng 

hoà Dominica! Văn hóa Dominica là sự pha trộn giữa ba nền văn hóa Tây Ban Nha, 

châu Phi và Taíno. Các yếu tố văn hóa Châu Âu, Châu Phi và Taíno có thể được quan 

sát rõ nhất trong ẩm thực, cấu trúc gia đình, tôn giáo và âm nhạc của người Dominica. 

Âm nhạc: 

Người Dominica luôn chào đón và yêu thích những người có khiếu hài hước, sẵn lòng 

chia sẻ tất cả mọi thứ dominicano. Người Dominica rất thích nhảy theo điệu merengue 

và bachata và Merengue là thể loại âm nhạc thường gắn liền với Cộng hòa Dominica và 

là một phần của các tiết mục âm nhạc Dominica từ giữa thế kỷ 19. Và merengue cũng 

là thể loại được công nhận nhiều nhất ở Cộng hòa Dominica, một loại nhạc nhảy và nhịp 

điệu sống động, nhịp độ nhanh bao gồm nhịp độ khoảng 120 đến 160 nhịp mỗi phút dựa 

trên các yếu tố âm nhạc như trống Châu Phi, kèn đồng, piano, nhạc cụ hợp âm và đàn 

accordion cũng như tambora và güira, hai nhạc cụ độc đáo của Cộng hòa Dominica. Một 

số nghệ sĩ biểu diễn merengue nổi tiếng bao gồm Johnny Ventura, Juan Luis Guerra, 

Fernando Villalona, Eddy Herrera, Sergio Vargas, Toño Rosario, Milly Quezada và 

Chichi Peralta. Bên cạnh đó, Bachata lại có nguồn gốc ở vùng nông thôn và các vùng 

lân cận nông thôn của Cộng hòa Dominica và gần đây đã trở nên phổ biến. Bachata phát 

triển từ phong cách lãng mạn xuyên Mỹ Latinh được gọi là bolero. Theo thời gian, nó 
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bị ảnh hưởng bởi merengue và nhiều phong cách guitar Mỹ Latinh. Người Dominica 

thường đi khiêu vũ hoặc tổ chức tiệc tại nhà, trong đó khiêu vũ là hoạt động chính. 

Văn hoá ẩm thực: 

Ở Cộng hòa Dominica có nguồn cá tươi dồi dào (như cá ngừ, cá marlin và ballyhoo) và 

được người dân ở đây rất ưa chuộng. Cá cỡ nhỏ, titeri thường sẽ được chế biến thành 

các món hầm cay. Một món hầm phổ biến khác, callaloo, thì sẽ được làm bằng lá khoai 

môn và rau tươi. Nhiều món ăn Trung Đông đã được áp dụng vào ẩm thực Dominica, 

chẳng hạn như món “Quipe”. 

Món ăn sáng hoặc tối truyền thống của người Dominica được gọi là mangú, một món 

nhuyễn làm từ chuối nghiền, yucca (một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây) hoặc 

auyama (một loại bí ngô Tây Ấn), và món ăn này sẽ được dùng chung với hành đỏ chiên, 

phô mai trắng chiên, trứng hoặc xúc xích Ý. Đối với bữa trưa, người Dominica thường 

ăn la Bandera Dominica (Cờ Dominica) thành phần bao gồm cơm trắng, đậu hầm (đen, 

đỏ hoặc trắng) và thịt. Các bữa ăn có xu hướng thiên về thịt và tinh bột hơn các sản 

phẩm từ sữa và rau. 

Các loại trái cây theo mùa bao gồm xoài, chanh dây, táo đường, vú sữa, guineps (một 

loại trái cây nhỏ, tròn với thịt giống như thạch), ổi, chanh, đu đủ, me, cam, bưởi và dưa 

hấu. Trong văn hóa Dominica, chuối là loại trái cây được người dân ở đây rất yêu thích 

và nó được dùng quanh năm. 

Một số món ăn yêu thích của người Dominica là chicharrón, yuca, casabe, pastelitos 

(empanadas), batata, yam, chaca (còn gọi là maíz caqueao/casqueado, maíz con dulce 

và maíz con leche), chimichurris, tostones. Một số món ăn mà người Dominica thưởng 

thức là arroz con leche (hoặc arroz con dulce), bizcocho dominicano (bánh ngọt của 

người Dominica), habichuelas con dulce, flan, frío frío (nón tuyết), dulce de leche và 

caña (mía). Đồ uống mà người Dominica thường uống bao gồm Morir Soñando, rượu 

rum, bia, Mama Juana, batida (sinh tố), jugos Naturales (nước ép trái cây tươi), mabí và 

cà phê. 

Buổi ăn chỉ bắt đầu ăn sau khi người chủ trì nói, "Buen provencho!" Bạn có thể dùng 

dao và nĩa theo phong cách Mỹ hoặc châu Âu. Khi bữa ăn kết thúc, dao và nĩa được đặt 

trên đĩa và song song với nhau. Nếu bạn để cả hai, dao và nĩa, trên đĩa trong một thời 

gian dài, điều đó sẽ cho nhân viên phục vụ biết rằng bạn đã ăn xong. Ngoài ra, nếu bạn 
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đặt dao và nĩa ở hai bên đĩa, điều đó cho thấy bạn chưa ăn xong; nhưng nếu bạn để như 

thế cho đến cuối buổi ăn hoặc quá lâu, chủ nhà có thể hiểu rằng bạn không hài lòng với 

bữa ăn. Khi không cầm nĩa hoặc dao, tay của bạn nên để ở trên bàn.  

Chỗ ngồi quan trọng nhất là ở đầu bàn, trong đó vị khách quan trọng nhất ngồi ngay bên 

phải chủ nhà. Đàn ông và phụ nữ sẽ được sắp ngồi cạnh nhau theo truyền thống châu 

Âu, và các cặp đôi thường ngồi tách nhau ra ngồi cạnh những người mà họ có thể chưa 

từng biết trước đây. Điều này được thực hiện để khuyến khích thảo luận. Khi phụ nữ 

bước vào phòng, đàn ông thường đứng dậy và tiếp tục giữ cửa cho họ, để họ vào trước. 

Văn hoá giao tiếp: 

Người Dominica nhìn chung rất nồng hậu, thân thiện, bộc trực, họ sẵn sàng nói về gia 

đình của họ. Khác với những quốc gia khác, những câu hỏi cá nhân về con cái và tuổi 

tác trở nên quá đỗi bình thường ở quốc gia này. Việc thể hiện tình cảm nơi công cộng là 

khá phổ biến. Người Dominica nói tương đối to và nhanh, họ biết cách thể hiện và truyền 

đạt cảm xúc trong giao tiếp. Ngoài ra, họ thường sử dụng nét mặt và ngôn ngữ cơ thể để 

truyền đạt quan điểm, suy nghĩ của mình tuy nhiên họ lại tuyệt đối không thể hiện sự 

tức giận ở nơi công cộng. Trong văn hóa Dominica, mọi người thường thích đứng gần 

nhau khi nói chuyện và giao tiếp bằng mắt cũng rất quan trọng để thể hiện sự quan tâm 

và thể hiện sự tin tưởng với người khác. 

Ở Cộng hòa Dominica, tự giới thiệu và giới thiệu là một phần không thể thiếu trong các 

cuộc hẹn. Trước khi bắt đầu bất kỳ cuộc thảo luận kinh doanh nào, mỗi người phải được 

giới thiệu. 

Ở Cộng hòa Dominica, mọi người luôn làm việc! Đó là một quốc gia phát triển mạnh 

về đạo đức nghề nghiệp và không có gì lạ khi mọi người làm việc 10 đến 12 giờ một 

ngày, thậm chí có thể là bảy ngày một tuần. Ngay cả khi tan làm (thường là khoảng 5 

giờ chiều), người Dominica rất có thể sẽ tiếp tục làm việc suốt đêm tại nhà của họ, vì 

vậy điều quan trọng là phải làm quen với việc làm việc liên tục này. Khi giải lao hoặc 

trong giờ nghỉ, theo phong tục ở Cộng hòa Dominica, mọi người thường hẹn gặp nhau 

trong những nhà hàng sang trọng và trò chuyện thư giãn. Họ thường sẽ tránh xuất hiện 

tại các buổi tiệc chỉ toàn người lạ.  

Trang phục: 
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Người Dominica coi trọng việc ăn mặc đẹp và chải chuốt. Đối với nam giới, nên mặc 

vest lịch sự, tối màu hoặc trung tính, có sơ mi và cà vạt cổ điển. Trong một vài trường 

hợp, bạn có thể mặc một chiếc áo sơ mi guayabera (áo sơ mi mùa hè của nam giới, mặc 

bên ngoài quần, có hai hàng nếp gấp dọc được may chạy dọc theo chiều dài của mặt 

trước và sau của áo) với quần lửng. Đối với phụ nữ, nên chuẩn bị những bộ vest hoặc 

váy và áo cánh công sở có nét cổ điển. Hầu hết phụ nữ luôn trang điểm và thường đi 

giày cao gót.  

Chào hỏi: 

Khi gặp ai đó ở Cộng hòa Dominica, bạn nên bắt tay để chào hỏi, tuy nhiên nếu đối tác 

là phụ nữ, bạn nên đợi họ đưa tay trước. Sau cái bắt tay là lời chào như "Buenos dias" 

(chúc một ngày tốt lành) hoặc "Cómo está?" (trang trọng "bạn khỏe không?") hoặc 

"Cómo estás?" (cách nói thân mật "bạn khỏe không?", được sử dụng với trẻ em hoặc 

bạn bè) nên được sử dụng. Việc nghiên cứu về tiếng Tây Ban Nha sẽ cho phép bạn phân 

biệt giữa các hình thức xưng hô trang trọng và không trang trọng, nhằm để bạn không 

vô tình xúc phạm hoặc tỏ ra thiếu tôn trọng. Cố gắng mỉm cười và duy trì giao tiếp bằng 

mắt trong khi giới thiệu cũng là một cách cư xử tốt. 

Khi xưng hô hoặc giới thiệu ai đó, bạn nên dùng những chức danh trang trọng hơn như 

Senor (Mr.), Senora (Ma'am/Madam/Mrs), theo sau là họ nếu biết. Hãy nhớ rằng gia 

đình là một khía cạnh rất quan trọng của văn hóa Dominica và người cao niên luôn được 

tôn trọng. Vì vậy, bạn nên luôn luôn thể hiện sự tôn trọng đối với người lớn tuổi. 

Yêu cầu visa 

Thẻ du lịch cũng có thể được mua tại tại các sân bay Dominica tại thời điểm nhập cảnh. 

Thẻ du lịch thường cho phép lưu trú hợp pháp lên đến 30 ngày. Những du khách muốn 

kéo dài thời gian ở Cộng hòa Dominica nên đến thăm Những du khách muốn kéo dài 

thời gian ở Cộng hòa Dominica nên đến Cục Di cư ở Santo Domingo và yêu cầu gia 

hạn. Nếu không yêu cầu gia hạn khi đã qua thời hạn 30 ngày, du khách phải trả một 

khoản phụ phí. 

Hầu hết du khách đến Cộng hòa Dominica không cần thị thực để nhập cảnh vào nước, 

tuy nhiên, tất cả công dân nước ngoài đến Cộng hòa Dominica, chỉ vì mục đích du lịch, 

phải có hộ chiếu hợp lệ trong thời gian lưu trú đến khi khởi rời khỏi Cộng Hoà Dominica. 

Biện pháp đặc biệt này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. 



THỊ TRƯỜNG DOMINICA 
 

Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL:  www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 

 

77 

Mỗi du khách bắt buộc phải điền thông tin trên Vé điện tử cho Tổng cục Nhập cư, Tổng 

cục Hải quan và Bộ Y tế Công cộng, theo luật Dominica 285-04, 115-17, 72-02 và 226- 

06. Sau khi điền, du khách sẽ nhận được một mã QR và hành khách sẽ được yêu cầu 

xuất trình mã này khi nhập cảnh. 

Tiền tệ 

Peso Dominica là tiền tệ chính thức của Cộng hòa Dominica. Khách sạn, văn phòng 

chuyển khoản và ngân hàng là những nơi hỗ trợ dịch vụ chuyển đổi ngoại tệ sang đồng 

Peso Dominica. Ngoài ra, nhiều nơi ở Dominica vẫn chấp nhận sử dụng USD Mỹ và các 

thẻ tín dụng chính (thẻ visa và master) trong các hoạt động buôn bán hàng hoá, dịch vụ. 

Ví dụ như: các nhà hàng, siêu thị, khách sạn, cửa hàng điện thoại di động và điện tử, và 

các công ty du lịch. Ngoài ra, các máy ATM sẽ được các khách sạn, trung tâm mua sắm 

và sân bay trang bị để phục vụ cho mục đích rút và chuyển đổi ngoại tệ của du khách 

nước ngoài. 

Viễn thông/Điện tử 

Ngành viễn thông ở Cộng hòa Dominica đã phát triển mạnh mẽ trong 5 năm qua và trở 

nên ngày càng cạnh tranh hơn, việc giảm giá và giới thiệu các công nghệ mới, cho phép 

ngành này sản xuất ra các sản phẩm và dịch vụ mới liên tục. Đặc biệt, ngành di động , 

một ngành hàng có tính cạnh tranh cao, đã có sự tăng trưởng đáng kể trong vài năm qua. 

Cộng hoà Dominica đã có những quy định, luật viễn thông hiện đại từ đó tạo điều kiện 

thuận lợi cho đầu tư vào lĩnh vực này bằng cách đối xử bình đẳng với các nhà đầu tư 

trong và ngoài nước; cho phép các nhà kinh doanh trong ngành tự do ấn định mức giá; 

và đảm bảo quyền kết nối. Hiện tại, Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Viva, Wind 

Telecom, Claro và Altice đã thống trị các dịch vụ điện thoại; thị trường địa phương, 

đường dài, di động và ISP. 

Vận chuyển 

Cộng hòa Dominica có 8 sân bay quốc tế: 

Aeropuerto Internacional Las Américas Jose Francisco Peña Gomez (SDQ) –  Santo 

Domingo  

Aeropuerto Internacional LaIsabela Cộng hoà Dominica. Joaquin Blaguer  (JBQ) – 

Santo Domingo 
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Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) – Tỉnh la Altagracia 

Aeropuerto Internacional del Cibao (STI) – Santiago de los Caballeros 

Aeropuerto Internacional de La Romana (LRM) – La Romana 

Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (POP) – Puerto Plata 

Aeropuerto International Presidente Juan Bosch (AZS) – Samana 

Aeropuerto Internacional María Montez (BRX) – Barahona 

Sân bay quốc tế Las Americas ở Santo Domingo là sân bay quốc tế lớn nhất ở Cộng hòa 

Dominica, tuy nhiên, sân bay ở Punta Cana thu hút được lượng lớn du khách hơn bỏi 

chủ yếu có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng. Phương tiện giao thông đường bộ gồm có 

taxi, thuê ô tô và phương tiện giao thông công cộng. 

Ngôn ngữ 

Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ chính thức của Cộng hòa Dominica. 

Sức khỏe 

Kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2022, tất cả hành khách và nhân viên hàng không không cần 

xuất trình Thẻ tiêm chủng COVID-19, PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên để nhập 

cảnh vào Cộng hòa Dominica hoặc vào các trung tâm du lịch, bất kỳ cơ sở nào hoặc để 

nhận các dịch vụ như chuyến du ngoạn. Việc xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên cho 

hành khách và phi hành đoàn khi đến Cộng hòa Dominica sẽ không được thực hiện nữa. 

Tuy nhiên, khi được yêu cầu, các hoạt động kiểm tra ngẫu nhiên có thể được thực hiện. 

Hành khách xuất trình Thẻ Tiêm chủng sẽ được miễn xét nghiệm nhưng nếu cần thiết 

vẫn bị yêu cầu xét nghiệm. Để biết thông tin hiện tại về các hạn chế liên quan đến 

COVID-19, hãy truy cập: 

https://www.godominicanrepublic.com/newsroom/coronavirus/. 

Giờ địa phương, Giờ làm việc và Ngày lễ 

Cộng hòa Dominica áp dụng Giờ chuẩn Đại Tây Dương (AST) quanh năm và không áp 

dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST). AST cùng thời gian với Giờ chuẩn miền 

Đông (EST) từ tháng 4 đến tháng 11 

Quy ước giờ mùa hè hay giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) là quy ước chỉnh đồng 

hồ tăng thêm một khoảng thời gian (thường là 1 giờ) so với giờ tiêu chuẩn trong một 
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giai đoạn (thường là vào mùa hè) trong năm. Quy ước này thường được thực hiện tại 

các nước ôn đới hay gần cực, nơi mà vào mùa hè, ban ngày bắt đầu sớm hơn so với mùa 

đông vài tiếng đồng hồ.  

Giờ làm việc thường bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. 

Các văn phòng chính phủ làm việc từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Từ thứ Hai đến thứ 

sáu. Một số công ty làm việc vào sáng thứ Bảy. Giờ ăn trưa là từ 12 giờ trưa đến 1 giờ 

chiều hoặc 1 giờ chiều đến 2 giờ chiều 
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Chương 6: Một số liên hệ cần thiết. 

Đại sứ quán Dominica tại Hà Nội 

Địa chỉ: 10 Bà Huyện Thanh Quan, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 

ĐT: (024) 3838 8668 

Fax: +84 02438316886 

Email: embadomvietnam@mirex.gob.do 

Giờ mở cửa: thứ Hai đến thứ Sáu, 08:00 - 16:30 

Website: https://vnm.mirex.gob.do/ 

Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100081676124559 

Ig: https://www.instagram.com/rdenvietnam_/ 

Đại sứ quán Dominica tại Ấn Độ (kiêm nhiệm Việt Nam) 

Địa chỉ: NEW DELHI, 4 Munirka Marg 1st Floor Vasant Vihar, New Delhi 110057 

Điện Thoại: +91-11-46015000/001/002 

Fax: +91-11-46015004 

Email: hans@dr-embassy-india.com 

Cơ quan đầu tư Dominica 

Địa chỉ: 5-7 Great Marlborough Street Roseau, Dominica 

Điện thoại: +1(767)448-2045 

Fax: +1(767)448-5840 

Email: info@investdominica.dm 

Cục thống kê quốc gia (ONE) tại Dominica 

Địa chỉ: Av. México esq. Leopoldo Navarro Juan Pablo Duarte Government Office 

Building, 9th floor. Santo Domingo, Dominican Republic. 

Điện thoại: (809) 682-7777 

Email: info@one.gob.do 

Giờ mở cửa: thứ Hai đến thứ Sáu, 08:00 - 15:00 
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Website: https://www.one.gob.do/ 

Fb: https://www.facebook.com/Onedominicana/ 

Ig: https://www.instagram.com/onerd_/?hl=es 

Youtube: https://www.youtube.com/user/EstadisticasONE 

Twitter: https://twitter.com/ONERD_ 

Thượng viện cộng hoà Dominica 

Địa chỉ: Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los 

Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo (La Feria), Edificio del Congreso 

Nacional, Distrito Nacional, República Dominicana. 

Điện thoại: (809) 532-5561 

Email: info@senado.gob.do 

Giờ mở cửa: thứ Hai đến thứ Sáu, 08:00 - 16:00 

Website: https://www.senadord.gob.do/ 

Fb: https://www.facebook.com/SenadoRD/ 

Ig: https://www.instagram.com/senadord/ 

Youtube: https://www.youtube.com/user/senadorepdom 

Twitter: https://twitter.com/senadord 

Hạ viện cộng hoà Dominica 

Địa chỉ: Av Jiménez Moya, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero 

Hondo, Edificio Congreso Nacional, Distrito Nacional. 

Điện thoại: (809) 535-2626 

Email: diputadosrd@camaradediputados.gob.do 

Giờ mở cửa: 08:00 - 16:00 

Website: www.camaradediputados.gob.do 

Fb: https://www.facebook.com/DiputadosRD 

Ig: https://www.instagram.com/diputadosrd 
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Youtube: https://www.youtube.com/user/CamaraDiputadosRD 

Twitter: https://twitter.com/DiputadosRD 

Bộ Công chính và Truyền thông Dominica 

Địa chỉ: Calle Héctor Homero Hernández esq. Horacio Blanco Fombona, Ensanche La 

Fe. Santo Domingo, Distrito Nacional. República Dominicana. 

Điện thoại: (809) 565-2811 

Email: contacto@mopc.gob.do 

Giờ mở cửa: Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:00 sáng - 5:00 chiều 

Website: https://www.mopc.gob.do/ 

Fb: https://www.facebook.com/mopcrd 

Ig: https://www.instagram.com/mopcrd/ 

Youtube: https://www.youtube.com/mopcrd 

Twitter: https://twitter.com/RDMOPC 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mopc-rd-637595164/ 

Bộ Nông nghiệp 

Địa chỉ: Autopista Duarte KM 6 ½ Los Jardines del Norte. Santo Domingo, D.N. 

República Dominicana. 

Điện thoại: (809) 547-3888 

Fax: (809) 732-1331 

Email: agricultura@agricultura.gob.do 

Giờ mở cửa: Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:00 sáng - 4:00 chiều (Trừ các ngày lễ) 

Website: https://agricultura.gob.do/ 

Fb: https://www.facebook.com/AgriculturaRD/ 

Ig: https://www.instagram.com/agriculturard/?hl=es-la 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJ--19VZVKXU4zwVT14v5sA 

Twitter: https://twitter.com/agriculturard 
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Linkedin: https://www.linkedin.com/company/agriculturard 

Bộ Môi trường và Tài nguyên ở Dominica 

Địa chỉ: Av. Cayetano Germosén esq. Av. Gregorio Luperón, Ensanche El Pedregal, 

Santo Domingo, República Dominicana. 

Điện thoại: (809) 567-4300 

Email: info@ambiente.gob.do 

Giờ mở cửa: từ 8:00 sáng - 4:00 chiều  

Website: https://ambiente.gob.do/ 

Fb: https://www.facebook.com/AmbienteRD/?ref=br_rs 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUmINHGbYMwDwUPYBYpJRng 

Twitter: https://twitter.com/ambienterd 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ministerio-de-medio-ambiente-y-

recursos-naturales/ 

Hội đồng khu tự do quốc gia 

Địa chỉ: Ave. Leopoldo Navarro # 61, Edificio San Rafael, 5to Piso, Miraflores, Santo 

Domingo, República Dominicana. 

Điện thoại: (809) 686-8077 

Email: contacto@cnzfe.gob.do 

Website: www.cnzfe.gob.do   

Fb: https://www.facebook.com/cnzferd 

Ig: https://www.instagram.com/CNZFERD 

Twitter: https://twitter.com/CNZFERD 

Tổng cục Hải quan Dominica 

Địa chỉ: Ave. Máximo Gómez # 70, casi esq. Ave. Mexico, La Esperilla, Santo 

Domingo, República Dominicana. 

Điện thoại: (809) 221-4166 
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Email: info@dncd.mil.do 

Website: www.dncd.mil.do 

Fb: https://www.facebook.com/DNCDRD 

Ig: https://www.instagram.com/dncdrd 

Twitter: https://twitter.com/dncdrd 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCxTURIEatFBun_T2f0DtftA 

Cảnh sát quốc gia Dominica 

Địa chỉ: Avenida Leopoldo Navarro No. 402, Gazcue, Santo Domingo, D.N., República 

Dominicana. 

Điện thoại: (809) 682-2151 / (809) 685-2020 

Email: info@policia.gob.do 

Website: https://www.policianacional.gob.do/ 

Fb: https://www.facebook.com/policiard/ 

Ig: https://www.instagram.com/policiard/ 

Twitter: https://twitter.com/PoliciaRD 

Youtube: https://www.youtube.com/user/PoliciaRD d 

Viện Hàng không Dân dụng Dominica 

Địa chỉ: Ave. México Esquina. 30 De Marzo, Santo Domingo, Distrito Nacional, 

República Dominicana. 

Điện thoại: (809) 221-7909 |  (809) 273-2888 |  (809) 274-4322 

Email: info@idac.gov.do 

Website: https://www.idac.gob.do/en/ 

Fb: https://www.facebook.com/IDACRD 

Ig: https://www.instagram.com/idacrd/ 

Twitter: https://twitter.com/idac_rd 

Youtube: https://www.youtube.com/idacdo_rd 
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Tổng cục Thuế nội địa (DGII) 

Địa chỉ: A Av. México #48, Gascue, Santo Domingo, República Dominicana (Código 

Postal: 10204) 

Điện thoại: (809) 689-2181, (809) 331-2181, (809) 689-3444 

Website: www.dgii.gob.do 

Fb: https://www.facebook.com/DGIIRD/ 

Ig: https://www.instagram.com/dgii.rd/?hl=es 

Twitter: https://twitter.com/dgii 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/direccion-general-de-impuestos-

internos-dgii-/ 

Youtube: https://www.youtube.com/user/DGIIRD 

Văn phòng Tổng chưởng lý 

Địa chỉ: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo 

Domingo, República Dominicana 

Điện thoại: (809) 533-35224 

Email: info@pgr.gob.do 

Website: www.pgr.gob.do 

Fb: https://www.facebook.com/ProcuraduriaGralRD/ 

Ig: https://www.instagram.com/procuraduriagralrd/?hl=es-la 

Twitter: https://twitter.com/ProcuraduriaRD 

Youtube: https://www.youtube.com/c/ProcuraduriaGralRD 

 

 

 


